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BAI-NAM NHẬT -THỐNG - CHÍ 


(QUYỀN BIÊU) 


BÀI TỰ 


Chúng tôi phụng sung chức Tổng-tài Toản-tu ở Quốc-sử. 
Quán cần tấu về việc Khâm.mạng làm sách Đại-Nam-Nhất-Thống- 
Chí dà xong, nay xin tấn trình. 

Trộm nghĩ : Đời thạnh-trị xa thơ Ф + (1) thống nhất, 
thiên hạ như một nhà, cả nước như một người, ; nơi hoàn 
dinh cương vực phân chia, trăm dặm không đồng phong, ngàn 
dặm không đồng tục. Cho nên cương giới đăng trong Vồ.cống (2), 
ró ràng pháp độ sâm nghiêm ; thủy thô liệt ở chức-phương, (R 
+2), ân ngụ lâm tư Kinh-vỉ @ #3 (3). Bởi theo ý nghĩa Xuân- 
thu nhất-thống (4), và nối sách vở thượng cô cửu khâu (5). Đề 
cho được: không phải xuất ngoại mà thấy ngoài tắm phương (6) 


(1) Ха thơ : sách Trung-dung có câu: thơ đồng văn, ха đồng qui, 
sách đồng một thứ chữ, xe đồag một kiều bánh, ý nói thiên hạ được 
thông nhất. 

(2) Va-cóng là một thiên sách trong kinh thơ, biên chép cả núi sông, phương 
vật của nước Trung-Floa thuở xưa. 

(3) Kinh И? : theo địa đồ, đường gạch nam bắc gọi là kinh tuyến, đường 
"gạch đông tây gọi là vĩ tuyển Tổ-truyện ; giữ lễ cho trên đưới có trật tự là 
kinh vĩ của trời đất (Từ nguyên). 

(4) Xuân-thu nhất thống : Đức Khồng-Tử làm kính Xuân-Thu đầu quyền 
sách biên «Xuân-Vương chính nguyệt»,là có ý tôn nhà Chu thống nhất thiên hạ 
trong lúc chư hầu xâm lăng, đề chính cang kỷ lại (x.th.). 

(5) Cửu-Khâu : tên sách chép địa-chí trong 9 châu thời cŠ của Trung-Hoa, 


(6) Tám phương, nguyên chữ bát hoang, nghĩa là chỗ xa xôi ngoài 8 
phương : đông tây nam bắc, và đông-nam, tây-nam, đỏng-bắc, tây-bắc. 
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như trong cửa поб ; không phåi viễn du mà biết сё sáu ебі (7) 
như trước thềm hè. Có phải đâu như sách Hoàn-Vũ-Rý (8) tự 
khoe là sách thái bình ; sách Ола 1-Quðc-Chi (9), chỉ bày những 
lời lợi hại, mà thôi. 


Xét lãnh thô Việt.Nam, ngay phần sao Ngưutú + ж; Cò- 
thời từ Hồng-Bìàng về sau, Tây.Sơn về trước, phong cương chỉ ở 
phia bắc Thạch.Bi (10). Bản-triều khi Xuân.Kính chưa phục, Thăng. 
Long chưa thu, gói hạn còn chia phia nam Hoành.länh ; 
may trời mở cho thời kỳ nhất thống, đất rộng га bờ сб 
bốn phương ; địa hạt phiên bình # Ж gồm trộn Lao, Qua, Xiêm, 
Lạp. Vương-thần quốc.thồ, hơn cả Định, Lý, Trần, Lê. Đồ-bản 
rạng thiên Vương-hội (11); địa-chí gồm cổi Thiên-Nam (12) Biên- 
bức trực trường, thông nơi Vũ-Tích £ # (13); Diện-tích rõ rệt 
về ở họa đồ, 


(7) Sáu cõi, nguyên chữ lục hiệp. Nghĩa là đông tây nam bắc và trên 
trời dưới đất. 

(8) Hoàn-Vñ-Kó : tên sách của Nhạc-Sử đời Tống, biên chếp nhân~ 
vật, nghệvăn trong nước Trung-Hoa, cūig gọi EN Thái-Bình-Hoàn-Vũ.Ký 
(Từ- Nguyên). 

(9) Quận-Quếc.Chí : tên sách của Cố.Viêm-Võ đời Thanh, biên góp 
lại những việc lợi hại trong các tỉnh mà trong các sách của danh-nhân đã 
biên chép. Nguyên tên là Thiên-Hạ-Lợi-Bịah-thơ CTừ-N guyên). 

(10) Thạch-B¡: bia đá. Bia nầy do vua Lê-Thánh-Tôn đánh Chiêm-thành 
mở đất đến Đại-lãnh (giới han tỉnh Phú-Yên giáp tỉnh Khánh-Hàa) có chạm 
Chữ vào vách đá ở trên dinh núi đề phân giới hạn (Địa-chí Phú-yên). 


(11) Vương-Hội £ “í : tên sách Chu-công nhà Chu kinh dinh đất 
Lạc-ấp, triều các Chư hầu, các nước Chư-hầu đến cống hiến, Chu-Công 
шиба lưu truyền chế độ ấy cho đời sau, bèa làm ra thiên Vương-hội (Tờ- Nguyên). 

(12) ТМмёп-пат : Trời nam, chỉ nói nước Việt-nam- 

(13) Уа-неһ : Dšu chân vua Hạ-Vũ. Ha-Vü khi trị nước lụt đi khắp 9 


châu ở Trung-Hoa, nên gọi tắt 9 châu ấy là Vũ tích. 
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Nhưng thời thế trước sau biến chuyển, dia-danh thay đổi 
khác thường ; hoặc phân hoặc hiệp, hoặc böt hoặc thêm; thì sự 
nghe thấy và truyền thuyết khác lời е ở sử biên còn 
thiếu sót chưa đủ. Nếu không soạn biên đề bảo tồn sự thật, 
dầu có sách cü cũng mờ mit khó tìm ; vậy muốn ngày sau biết 
việc đương kim, thì có sách nầy làm bằng khảo.cồ, 


Trong niên hiệu Thành.Thái (1889-1906) sau khi châm chước 
theo chúng nghị,vua bảo rằng: cần có sách nhất-thống, đề làm chứng 
muôn đời, nêu đặc chuần phải trùng-tu, cho hoàn toàn bộ sách, 


Chúng tôi chức chưởng tải-bút, trách nhiệm tu.thơ. Kính vâng 
Thánh-ý, gång hết tỉnh thần; phỏng theo phàm lệ của Quang.Định (1) 
đã vạch bày; tham khảo thầ-thức trong sử.-thành (2) đã ghi chép. 
Ngược theo dòng tìm đến nguồn; bó chỗ phiền vá nơ; thiếu. Gần trong 
các trấn Trực-kỳ (3) còn nhưng cựu, thì hiệu chính lại cho hiệp 
tân-thời ; Xa ngoài 2 kỳ Nam Bắc đã canh tân, thì hiệp biên lại cho 
còn cựu tích, Đầu chép thiên.văn, cuối cùng sån-våt, lớn nhỏ không 
sót môn nào ; Trong từ kiuih-quốc, ngoài đến biên-thùy, xa gần đều 
tóm biên cả. Như là : thành-trì viên-hựu, núi sông, hồ đầm, chợ quán, 
quan Åi, cầu cống, chùa quán ; cho đến thuế ruộng nhiều ít, số đỉnh. 
đông thưa, núi biền bằng thẳng, hiềm trở, lý lộ xa gần, và nhân- 
tài sản xuất, hóa vật phát sinh, đều biên từng điều mục, mong chép 
rõ được sự tình. 


Ôi ! chữ «thống» nghĩa là tag quát gồm đủ ; chữ «chí» nghĩa 
là biên chép sự tích, Kia như Sơn-Hải-Kinh ¿+ ;‡ 48 của Cảnh« 
Thuần Ж # đời Tấn, chỉ nói viền vông việc ngoài biên cương; 
Quận Huyện Chi # # 4 của CátPhủ = $ đời Đường, 
chưa tìm tường tận việc trong cảnh vực. Vậy thì muốn xem phong 


(1) Lê-Quang-Định phụng sắc làm bộ Hoàng-Việt Nhất-Thống Địa-Dư- 
Chí năm Gia-Long thứ 5 (1806). 

(2) 50-Тһапһ # Ж. . kho chứa sử sách. 

(3) Tả.rực Ж й là Quảngnam, Quảng ngài; H@utrực Ж й là 
Quảng-trị, Quảng-bình, 


. 


tục phải đợi có thi-ca (1), nói дёп hải-dương phải nhọc có phú-thề 
(2), hay sao ? Nên thế nào dó đồ ra mà biết nơi hiểm yếu, nhóm 
gao (3) lại mà thấy гб cơ-nghi ; trang sức thành thiên, bày bố hiệp 
cuộc, Xóm làng liệt biên trên giấy, không đến nơi mà thông hiều 
cả dân-phong ; Núi sông thuộc cháo trong lòng, ngồi yên chỗ mà 
hoạch trù được địa-thẳng ; như bộ sách ngày nay vậy. 

Nhưng nay Hoàng-Đế Вё-На hành động tuân theo sách vở, 
quan niệm chú trọng văn chương; lỏng thanh tỉnh như nước không 
chao, như gương không bụi ; đức anh minh mỗi ngày thêm mới, 
mỗi tháng thêm tươi. Nay trông thấy giảng-ốc (chỗ vua đọc sách) 
möi mở, xin phụng đệ tân.biên (sách Nhãt-Thống-Chñ) dâng lên, Tân 
biên nầy chia làm 17 quyền, gồm hơn 20 điều : Hồng-đồ khai thác 
mấy trăm năm, công nghiệp cao dày trông còn đồ sà ;Toàn bức 
cao xanh ngàn vạn dăm, non sông gấm vóc ngắm vẫn rü ràng. Tuy 
không gian vũ.trụ bao la, dẫu viết không hết lời, vë không hết ý; 
Mà lịch-.đại phong.cương chỉ ró, như ао dinh vào bâu, lưới dính 
vào giường. Nay giáo hóa đã thấm khắp cả bắc nam, thì đồ.thơ cần 
lưu truyền trên lầnh.thô ; Nước lấy đó làm báu, sách vì vậy phải làm, 


Kinh mong Tài.định sửa sang, phó giao ấn loát ; đem trân 
tàng (4) nơi quan-các (1) sung vào đông-bích đồ-thơ (6); ban bố 


(1) Kinh-lễ : Mạng Thái-sử bày thí ca các nơi đề xem phong tục dân 
gian. 

(2) Vương.Xán : người dời Tam-quốc làm bài phú (đi chơi biền) và 
Trương-Dung người nước Të cũng làm bài phú Thương hải (Từ-nguyên). 

(3) Vua Quang- Võ nhà Hán sắp ёст quân di đánh Ngỗi-Ngao, Ма-ғіёп 
đứng trước Quang-Võ lấy gao nhóm lại từng дбав, rồi chỉ chỗ nầy là gò núi, chò 
nầy là hố hang và chỉ những đường di qua lại chỗ nào khúc chiết bày tỏ cha Quang- 
Vë biết (Hán thơ). 

(4) Trân Tang : chữ trân là báu, chữ tàng là chứa : chứa làm của báu. 

(5) Quán-các : là chỗ tàng thơ. Việt-nam có Quốc-sử-quấn và nội-các. 
Trung-Hoa đời Tổng có 3 quán : Chiêu-Văn, Sử-Quán và Tập-hiền.Viện, 2-các : 
Bí.các, Long-đồ và Thiên-chương. 

(6) Đáng-Bích : tên sao, sao nầy chủ việc đồ thơ ở thiên hạ, có cầu : 


Đông bích đồ thơ phủ : kho đồ thơ Đêng-bích (Тап thư). 
li ve 


khắp gần xa, dùng làm nam-xa phương.hưởng (1). Như vậy thi, địa- 
đạo hoàn toàn, khác gì thơ tịch Tây-thanh (2) ngàn năm báu qui ; 
thiên.thơ phân.định, trọn cả non sông. Ñam.quốc muôn thuở vững 
bền, tốt đẹp lắm thay, 

Thần đẳng phụng biểu cần tấu. 


Ngày 8 tháng 12 năm Duy.Tân thứ З (1910) 


Phụng châu phê : Thần : Cao-Xuân-Dục 
Y tấu. khám thử —  Lưu-Đức-Xứng 
—  Trần.Xán 


(1) Nam xa : xe chỉ nam. Đời Chu, nước ViệtThường ta qua cổng 
hiến, sớ-giả quên đường vë, ông Chu-công chế xe chỉ-nam đề coi phương hướng 
mà đi (Việt-sử). | 

(2) Táu-Thanh : (1) cầu phú của То-М& Tương-Như : Tượng-dư uyền 
đạn vu Tây-Thanh : xe voi hành-động ở Tây-Thanh. Chú : Tây-Thanh là nơi tiền- 
đường giáp liền với hậu-thất; là chỗ thanh tịnh trong chái nhà, (2) Thây-thanh là 
một thơ phòng riêng biệt phía nam trong cung nhà Thanh (Từ-Nguyên) 


= 5 — 


PHÀM.LỆ 


(50 NGUYÊN-TẮC) 

1,— Sách nầy phụng chuẩn biên chép từ năm Thành-Thái 18 
(1906) về trước, cho nên những việc từ năm 19 (1907) về sau đều 
chua đăng tải. | i | 

2.— Phân-dã thiên-văn và khứ cực độ số ‡ & Ж Ж xa 
xôi mù mit khó cứu, và thuyết.giả lại khác nhau, không biết theo đâu 
chiêm nghiệm, nên đây tạm y theo thuyết cũ đăng lục. Vả lại trong 
toàn-kỳ + 3í cũng đại lược giống nhau, chỉ ở Thừa-Thiên và 
Thanh-Hóa 2 hạt ấy phải biên rõ, vì Thừa-Thiên là chỗ Đế-đó, Thanh” 
hóa là chỗ khai Vương-tích £ ił, còn các tỉnh khác đều sơ-lược 
cho khỏi trùng điệp, 

3 _. Kinh sự là căn bản trọng địa, phải đặc biệt biên chép đề 
tỏ sự long trọng 

4,— Đầu bộ sách trước hết vë một toàn-đồ trong Hoàng-thành 
kinh-sư, về rô thành quách, cung điện, lâu các, bộ-thự và quân.xá 
là thống qui về chỗ Chí-tôn vậy. 

5.— Trọn cả nước về chung một bản.đồ Đại-nam-quốc, 1 bản- 
đồ riêng xứ Trung-kỳ, trong bảa.đồ vë đại-thế các núi sông biên dä 
trong nước, ghi rổ các phủ tỉnh và ranh giới các nước, Còn các phủ 
huyện châu thì đã về rõ trong bản đồ các tỉnh, nên trong bản đồ 
nầy phải tỉnh bút cho tiện. 

6.— Mỗi tỉnh, đạo đều vẽ một toàn.đồ ở đầu quyền sách tỉnh 
ấy, trong đồ về các danh-sơn đại-xuyên, các miền sông biên hạ-du, và 
ghi rü chỗ tỉnh thành: cùng các ly-sở phủ huyện châu, các con đường, 
các chỗ cô.lích như là Côồ-thành cô.lüy v.v... còn các tông xã thôn 
không ghi vào đề cho bớt việc, 

7.— Việc kiến thiết thay đôi các tỉnh hạt đều biên đủ cå đầu 
đuôi, theo từng khoản kê cứu, nhưng có địa hạt đã phân ra mà sự 
thè còn tbống thuộc nhau, cũng đều biên vào, không ngại sự trùng 
phúc, đề cho độc giả dễ nhận xét, 

8,— Khi.bậu Trung-kỳ đều ở gần òn.đởi, không khác nhau 
lắm, duy có Tả-kỳ (từ Binh-Bình đến Bình-Thuận) gần đuòpg xich- 
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đạo nên khi-háu có hơi khác. Trong sách nầy nói về kỳ làm nông và 
buôi nước lên nước ròng, có chỗ nói гб, chỗ nói lược qua, độc giả 
nên tham khán. 


9. — Phong tục cỏ quan hệ về sự giáo-hỏa, vằn.hiến ở trung- 
châu tuy đại.lược giống nhau, nhưng cũng theo từng tỉnh ghi chép. 
Duy nơi man-thồ bị nhốt vào tập tục, đều giếng nhau cả, chỉ 
các miền thượng.du 2 hạt Thanh.Hóa và Quảng.Trị thì biên гб, còn 
các tỉnh thì đều lược biên, độc giả nên theo từng loại suy xét. 


10.— Các chỗ thành trì, có chỗ trước nói nguyên.ly, sau nói 
һіёр. Ју, hoặc trước nói hiện-kim, sau nói chỗ NÑguyên.thiết, ấy là tùy 
theo văn-thể, cần dược rë ràng chứ không phải phân biệt chi cả. 
Trong ấy chỗ n¿o có những thành lũy thì biên đủ qui-thức, kỳ dư 
chỉ nói ly.sở, cho bởi phiền văn. Ngoài ra những chỗ chỉ có tên 
thành mà không phải là trị-sở thì biên riêng ra ở dưởi điều khoản 
phụ thuộc (như Trấn-hải.thành, Định-bắc, Trường-thành thì biên ở 
dưởi mục < quan-tấn >, Phật-thệ.Thành, Đồ-bàn-thành thì biên 
ở dưởi mục Cồ.tich)... Chí như các phủ huyện thuộc hỏa.ngoại không 
có trị.sở nhất-định thì bó thiếu không biên là vì sơ lược nơi xa vậy 
(như phủ Trấn-man và huyện Sầm.na ở Thaah-Hóa, phủ Trẩn-biên 
và các huyện xa ở Nghệ-an), | 


11.— Ngach số đỉnh điền trước đây thêm bót không nhất- 
định, nay chiếu cứ theo -nghị-định mới cải năm Thành-Thái 11 (1899) 
và theo thiệt số trưng thâu năm Thành-Thái 18 (1906) mà chiểu tửng 
hạng đăng ký dé biết dại khái, sau nầy hoặc thêm bớt thế nào chưa 
ẩn.định duoc. 

12,— Nủi sông sở di nêu rổ cương-vực, hạt nào nhiều son- 
phần và giang-phần thì bièn những chỗ lớn mà chỗ nhỏ 
cũng lấy sở-cận biên phụ theo, hạt nào ít núi súng thì tuy núi sông 
nhỏ cũng biên vào để nêu sổ-hữu của địa-hạt ấy. Trong ấy gọi núi 
là sơn hay là lãnh, gọi sông là giang hay là hà, ấy là nhơu theo 
cựu danh mà gọi, chứ ў pghĩa chẳng phải có phân biệt gì lắm, 
Đến như các man-phần thượng du có đến muôn khe ngàn núi 
không thề bién chép cho hết, nên phải lược qua. 

13.- Chỗ giới hạn 2 hạt tiếp giáp nhan mà có núi sông thì 
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cũng đều biên vào cà, nhưng biên lược trong tỉnh nầy, thì biên 
lường trong tỉnh kia, lại chú rë ở dưới chỗ ấy đề tiện tham khảo 
(như núi Cù-mông ở Bình.Định thì nói rë trong địa chí Phú-yên, 
sông Lam-giang ở Hà-Tỉnh thì nói rë trong địa.chi Nghệ.An, Hoành 
sơn thì nói ró ở địa-chỉ Quảng-Bình). 


14.— Các loại gò rừng, cồn đảo, hồ ao. khe đầm, chỗ nào 
cỏ con đường ngang qua hay là có lợi cho dân sở tại thì lựa biên 
vào, kỳ dư bỏ qua đề khỏi phiền toái, 

15.— Các cô-lÍích niên-đại lâu ха, hoặc chỗ còn di-chỉ, hoặc 
chỗ đã san bằng, đều nhưng-cựu ghi vào дё tồn cồ.tich, 

16.— Từ miếu tự quán chỗ nào cũng có, không xiết biên cho 
hết, duy chỗ có lệ quốc-tế, hoặc phụng ngự-tứ biên ngạch và chỗ 
có linh-ứng, xưa nay gọi là danh thắng thì mởi biên vào đề biều 
thị linh dị, 

17.— Các đàn sơn-xuyên xã-tắc, qui chế nới rë ở Địa-chi Kinh 
sư, kỳ dư các tỉnh chỉ ghi chỗ sở tại, còn qui-chë không khác gì 
lắm, nên nói lược qua, 


18,— Những Thần-lừ nào có sự tích đảng ghichép thì đều 
chủ thích rë ràng, còn đồng một vị thần mà nhiều chỗ phụng tự 
thì biên lược chỗ này mà biên rồ chỗ kia, nhưng có chua nói ; 
« tường kiển chỗ nào đó >x, đề tiện kê khảo, 

19. - Mục quan-tấn có nói đến các chỗ đồn bảo yếu hiëm, 
tuy nay hoặc đã triệt bỏ, nhưng cũng nhưng-cựu biên vào, đề 
thấy hinh thắng sở-tại. Đến như mấy chỗ tuần-ải trong niên- 
hiệu Minh-Mạng thử 17 (1836) chuẩn cải làm chư « quan > M cả, và 
các yếu địa đồn bảo ở sơn-nguyên ш ¿ë cũng đều nhon theo loại 
ấy mà phụ biên vào, 

20. Những trạm.dịch nào ở theo đường thiên.lý, thì số dặm 
đều biên rë ràng, chỉ như các trạm, mới đặt là trường-hợp tüy-nghi 
thì số dặm những đường ấy dài уйп không đồng, nên biên dài mấy 
trượng, mấy thước, hoặc đi mắy tiếng đồng hồ, mấy nhật-trình, đều 
chiểu theo tw-văn của các tỉnh để biết đạikhải xa gần đó thôi 
(Lý 10 ở sau đây cũng đồng như tkë). 


—9— 


21.— Bến đò là đường đề di qua lai, cho nên những tên hiệu 
xã thôn sở tại ở hai bên bờ sông đều có biên rë đề tiện nhận xét. 


22.— Theo dường quan nào сб bến đò, có đôi chỗ mới làm 
cầu qua, nhưng cũng đề y tên cü (như bến đò Hương.giang ở Thừa- 
Thiên, bến đò Nại-giang ở Hà-Tĩnh) mà chua rổ tên mới đôi ở đưởi 
chỗ ấy, 


23._ Dë đập theo thời chứa nước hay tháo nước ra là quan 
hệ ich lợi cho nhà nông, duy một hạt Thừa-Thiên và ở các tỉnh nào có 
quan-đê (đê của quan) hoặc phụng Chuẩn cho sở.tại tự.túc thì kê 
làm một điều trong sách nầy, kỳ dư tỉnh nào không có hạng đê йу, 
hoặc đo dân địa-phương đắp riêng đê nhỏ thì không cần liệt kë, 


24. — Các sở kiều-lương thước tác trường hoành là cứ theo tw- 
văn của các tỉnh, tựu trung có chỗ dùng thước nam có chỗ dùng thước 
tây chưa được nhấLluật, đây cứ theo mỗi chỗ dùng thước nào điều 
chủ ở dưởi đề cho phân biệt : trong số ấy hoặc là cầu sắt hoặc cầu 
gỗ đều có chú гб, duy cầu xe lửa toàn dùng bằng sắt, thì bất tất viết 
thêm chữ thiết (580) làm gì, 

25.— Các cầu ở đường quan không luận dài vẫn, đều biên chép 
đủ cả, còn các thôn lạc hẻo lánh, khe suối nhiều ngả, biên sao cho 
hết, nên không biên vào. 


26.— Phố thị nhiều chỗ lấy hiệu của thôn xã chỗ ấy, cũng có 
chỗ gọi theo tục hiệu thì ở đây cũng ghi theo tục hiệu ấy, nhưng có 
chủ hiệu xã thôn sở tại ở dưới chỗ tục hiệu, còn những nơi tụ tập 
linh tỉnh thì đều bỏ không biên, và những chỗ đã đồi dời hoặc đã bỏ 
rồi thì cũng không biên (như phố Phù.thạch ở La-sơn, Hà.Tỉnh, 
chợ Curu-lšng ở Nghệ-an Hưng.nguyên, chợ Cồ-thành ở Triệu.-phong, 
Quảng-Trị v.v, . ,). 

27.- Nhân-vật người nào có công-nghiệp rë rệt, và cô tiết 
nghĩa đáng khen, thì bất cần quan-chức lớn nhỏ đều theo sự thật 
biên chép, nhưng lấy niên đại trước sau làm (ht tự, chứ không në 
quan chức lớn nhỏ, 

28. - Các vị đanh-thần ở Bản.triều đều đã chép rë trong bản 
truyện, nay đềutrich biên đại-khái đề tỉnh.tiết phiền-văn, còn vị nào 
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chưa có bán-truyën mà về hưu trước ngày tháng phụng СНийп nầy 
(1) thì tuân theo thề lệ chinh-biên liệt-truyện năm Đồng-Khánh thử 
3 (1888) mà thủ thứ đăng tải (như Trần-Đình-Túc ở Quẳng-Trị, Уб. 
Trọng-Bình ở Quảng-Bình v.v. . .), đến như những hạng hiến-tử, thuận 
tôn, nghĩa-phu, tiết-phụ và liệt-nữ, cao.tăng có danh tiếng trên đời 
dů làm gương khuyến.lệ, cũng đều theo từng loại phụ biên vào. 

29, – Thồ-sản món gì đem thượng tiến và có ngạch thuế, 
cùng những vật theo thồ.nghi ngon hơn thì đều chú rë ở địa-phương 
ấy, kỳ dư các vật thực.dụng nên dùng làm thuốc, mà ở các tỉnh đền 
có thì tra theo bản.thảo và tham-gia tục danh của ta chép rō 
từng thứ trong quyền Thừa-thiên-chí còn những vật không rë thì 
đều lược biên, 

30.— Kinh sư là gốc trong nước, đô.thành ở phủ Thừa-Thiên, 
nên giữ thử tự bộ sách nầy phải đề Kinh-sư ở đầu, thử 2 đến Thừa- 
Thiên, thứ 3 đến Tả-trực (Quẳng-Nam, Quảng-Ngãi, thứ 4 đến Hữu- 
trực (Quảng-Trị, Quảng-Bình) thứ 5 đến Tả-kỳ (Bình-Định đến Bình. 
Thuận) thứ 6 đến Hữu-kỳ (Hà-Tỉnh đến Thanh-Hỏa) thứ 7 Bắc-kỳ 
(thập tam tuyên) thử 8 Ngoại-quốc thuộc-địa phụ chép ở sau, ấy là 
có ý cư trung chế ngoại vậy (2). Turu trung Ñam-kỳ đã về Nhượng-địa, 
Bắc-kỳ nhiều nơi phân thiết mới mẻ, dš thương (tòa khâm-sử) khảo 
cửu, mà chưa phúc đáp, không do đâu tra xét được, phải tạm biên 
lục như cũ đề cho biết những nơi thống thuộc, đợi sau sẽ tiếp tyc. 


(1) Phụng chuần nghĩa là vâng theo chỉ vua chuần y cho làm Nhất-Thống 
Chi nầy, 
(2) О Trung ương khống chế các tinh ngoài, 
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PHỤNG KHAI BIÊN CHÚC-DANH США CHÚNG TÔI. 


TÖNG - TÀI : 
Phụ.chính Đại-Thần, Thải.Tử Thiếu-Bảo, Hiệp-Biện Đại-Học 
Si lãnh Học-Bộ Thượng-Thơ, kiêm quản Quốc-Tử-Giám, An-Xuân. 
tử thần : Cao-Xuâán- Dục $ È È. 
TOẢN - TU : 
Lễ-Bộ Tham-Tri nhưng sung, thần ; Lưu-Đức-Xưng #) k i, 
Hồng-Lô Tự Khanh, thần; Trằn-Xán Fk Ж, 
BIÊN - TU : 
Nguyên Hàn.Lâm Viện Thị-độc hiện thăng Hồng.Lô Ty- 
Khanh, Biện-Lý Нос.Ьф, thần ; Nguyễn-Thiện-Hành №, & tỉ. 
Nguyên Hàn-Lâm Viện Thị.Độc thăng Quang-Lộc' tự Thiếu- 
Khanh hưu-tri, thần ; Trương-Tuấn-Nhip 3% $ W. 
Nguyên Hàn-Lâm.Viện Thừa-Chỉ, hiện Bình-Thuận nh Đốc- 
Học, thần: Phạm-Khẳc-Doän #, #, + 
KHẢO - HIỆU 
Hàn-Lâm-Viện Trước.Tảc, thần : [-Нойп #. Ж, . 
Nguyèn tòng Thất-phầm hiện Học-Bộ ty Tư-Vụ, thần Trằn- 
Cán № +. 


ĐĂNG - LỤC : 
Chánh Thất-phẩm, thần ; L4.Nguyẻn.Hụ жя Ж 
Tong Thất.phầm, thần : Nguyễn-Quái 1W A 
Tong Thất-phầm, thần : /é-Chuán Ra 


Chính Ваєрһаш, thần : Nguyễn-Trọng-Đĩnh tt Ф ж 

Chinh Bát.phầm, thần : Dương-Hưng.Lang ‡ÿ # k 

Tòng Báảt.phầm, thần : Phan.Văn-Tập # x Ж 

Tòng Bát-phầm, hiện đỉnh -gian,thần Trần- Văn-Diệu tỳ X # 
THÂU - CHƯỞNG : 

Chinh Cửn-phầm, thần : Nguyễn Đại.Đoan tt k 3 
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TỒNG- MUC DAI-NAM NHẤT - ТНӦМС - CHÍ 


Phán-dầ 
Hinh-thế 
Phong-tục 
Học- hiện 
Điền.phú 
Khê đàm 
Т miču 
Quan tấn 
Lự lộ 


Kiều lương 1 


BỊ 
m 


MUC THÚ 


изъ E 3% 9 ps 


$ 
№ 


Duyên cách # 
Khíi.hậu xÁ 
Thành.trì LA 
Hô khâu Ê 

Ѕоп.хиуёп 4 
Cồ tích + 
Tu quán + 

Dịch điểm — 
Tán độ Ф 
Đề yên 18 


Thị tập (phố điểm phụ) + # (4ä Ж 
Nhân vật А 4p (Hiếu.tử, liệt nữ, tăng thích phụ # 


+ ñ + 1 # Hh. 


Thồ sån + #. 
QUYỀN THỨ: 


Quyền 1; Kinh sư 


Quyền 2; 


Quyền 3: Thừa-Thiền trung. (nhân 
vật và thô sån thượng) ; 


Quyền 4: Thừa.Thiên hạ (thô sảnhạ); Quyền 
Quyền 6: Quảng-ngãi ; 
Quyền 8: Quảng-Bình ; 


Quyền 10: Phú-yên 


` 
, 


5: 
Quyën 7: 
Quyền 9 : 
Quyën 11: 


Quyền 12 : Brnh-Thuàn (Ninh-Thuận phụ) ; Quyền 13: 


Quyền 14: Nghệ-An.thượng ; Quyên 15: 
Quyền 16 : Thanh.Hỏa thượng ; Quyên 17 : 


ĐỊA- ĐỒ 


Kinh sư, Hoàng-thành nội... 


Toàn Кў : Trung, Nam, Bắc. 


4 
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ЛЫ БА 


ft) 


Thừa- Thiên 
thượng ; 


Quảng-nam ; 
Quảng-Trị ; 
Bình-Định ; 
Khánh-Hòa ; 
Hà-.Tỉnh ; 
Nguệ-an hạ; 
Thanh.Hóa hạ, 


ĐẠI-NAM NHÂT-THÕNG-CHÍ 
QUYỀN NHẤT 


KINH-SU' 


РР 


Rinh.sư thấng hội cå núi biền, ở giữa bắc nam, КЫ hậu hòa 
bình, núi sông tốt đẹp ; đường biền có tấn Thuận-an, tấn Tư-hiền, 
làm nơi hiềm yếu; đường bộ có ải Quảng-Bình, ải Vân-quau làm cho 
cách trở ; sông lớn bao la ở trước, núi cao hộ vệ ở sau, ba nguồn 
Bồ.trạch quanh chẩy 2 bên, đầm Tam-giang, đầm Thanh.lam, 
đầm Hà.trung làm then khóa cửa ngồ, Địa thể hùng tráng như rồng 
lượn quanh co, hô ngồi chỉnh chệ, thật là bụng rún của trời đất, 
thượng.đô của Để-Yương vây. An.nam ta từ đời Trần dựng nước đặt 
làm Thuận-hóa, đời Lê đặt làm Thuận.hóa-thừa.tuyên đều xưng 
làm trọng trấn. Bản.triều Thái.Tô Gia-Dụ Hoàng-Đế được mạng 
trời quyến.cố, dựng cơ-nghiệp miền-nam, ban đầu đỏng dinh ở xã 
Ái-tử, sau dời qua xã Trà-bảt (thuộc huyện Đăng-xương Quảng-Trị, 
lại dời qua phía đông xš Ái-tử gọi là Càt-dinh). Hy:tón Hiếu.Văn 
Hoàng-Đế lại từ Cát-dinh dời qua xã Phước-anthuộc huyện Quảng. 
Điền. Thần-Tôn Hiếu.Chiêu Hoàng-Đế lấy xã Kim-long là chỗ có 
hình thế lại dời qua đó. Anh-Tôn Hiếu-nghỉa Hoàng-Đế lại dời qua 
Phú-Xuân. Thế.Tôn Hiếu-Về Hoàng-Đế chia đặt cảnh-nội làm 12 
dinh, ở Phú.Xuân thì gọi chính-dinh; lại xưng là ĐÐô-thành, cũng đều 
đất Thuận-Hóa cả, 


TỨ-CHÍ 


Thuận-Hóa phia bắc vượt qua Linh-giang, phía nam mở đến 
Chiêm Thành, Chân-Lạp, liệt.thánh truyền nhau hai trăm du năm. 
Năm Giáp-Ngọ (1774) đời vua Duệ.Tôn Hiếu-bịnh Hoàng-Đế, người 
bọ Trịnh đến xâm lấn, rồi lại bị Tây-Sơn trộm chiếm trải 30 năm. 
Thế-Tồ Cao.Hoàng-Đế trung-hưng đánh dẹp, mùa thu năm Mậu-tuất 
thâu phục Gia-Định, mùa hạ năm Tân-dậu (1861) khắc phục cựu-kinh, 
năm Nhâm-tuất (1802) mùa hạ bắt được cả ngụy.đẳng ở Bắc.hà, 
gồm có cả nước An-Nam, thống nhất được dư-đồ cương vực, 
phia nam đến Xiêm-Lạp, phía bắc giáp Thanh-Quốc, đóng đến 
biền, tây vuợt дпа Ai-Lao, noi theo dấu сӣ, khai thác rộng thêm, 
định đô ở Phú-Xuân, gọi là Kinh.sư, dựng đô ở giữa nước đề 
cho con đường đi về triều cống cho cân nhau, như nóc nhà ở trên 
cao mà bốn phía hưởng vào, như sao Bắc.thần ở một chỗ mà 
các sao Кіа chầu về, Quốc-gia chủng ta an ồn như Thái-Sơn bàn- 
thạch ức muôn năm, là gây cơ.sở tại đây, tốt đẹp lắm thay, 
thạnh vượng lắm thay ! 


— 16 — 


THÀNH-TR] 


Kinh-thành chu-vi 2187 trượng 3 thước 6 tác, cao 1 trượng 5 
thước 6 tấc, dày 5 trượng, xây gạch, có 11 cửa, mặt tiền: cửa Thề-nhơn, 
cửa Quảng-đức, cửa Chính-nam, cửa Đông-Nam; phía tả : cửa Chính 
đông, cửa Đông-bắc, cửa Trấn-binh ;phía hữu: cửa Chỉnh.tây, của 
Tây-nam; phía sau : cửa Chinh-bắc, cửa Tây.bắc ; ngoài thành có 
hào đều rộng 5 trượng 7 thước, sâu 1 trượng, ngoài cửa thành› 
xây đá làm cầu đề бї qua lại trên hào, mặt tiền chỗ chính-trung 
xây kỳ-đài, ở trên thành cả 4 mặt có xây 24 cái pháo-đài, рша tiền : 
Nam.minh, nam.hưng, nam-chính, nam-xương, nam-thẳng, nam. 
hanh ; phía-tả :-Đông.thái, đông. phường, đông-gia, đông-phụ, đông- 
vinh, đông-bình, phía hữu ; Tây-thành, Tây-tuy, Tây-tnh, Tây.dực 
tầy-an, tây-trinh ; phía hậu ; Bắc-định, Bắc-hòa, Bắc-thuận, 
Bắc-trung, Bằc-điện, Bắc-thanh. Và có 455 sở phảáo-xưởng canh- 
điểm, 95 phường; sông ngu-hà ở phía-hậu trong thành có xây 
3 cái cầu đá đề đi qua: 1) từ đường đài tại của Đông-nam đến 
cửa Chính-bắc gọi là cầu Ngự-hà ; 2) từ phía bắc Hoàng-thành đến 
phía tả сипа Khánh-ninh gọi là cầu Khánh - ninh, 3) từ đường. 
dài tại cửa Chinh - nam đến cửa Tây-bắc gọi là cầu Vĩnh - 
lợi; 2 cầu gỗ: 1)từ phía trước cửa Kinh-thương đến phia nam 
Tịch.điền gọi là cầu Bác.tế ; 2) từ đường phia hữu Hoàng-thành 
đến phia tả cung Bảo.định gọi là Bình-kiều, РЫа đông phía tây 
thành.điện có xây 2 cống thủy-quan : 1 — Đông-thành thủy-quan; 
2 -- Tây.thành thủy.quan. Đầu quách phía tây xây cầu đả gọi cầu 
Hoằng.:ế ; đầu quách phia đông xây cầu gỗ gọi là cầu Hàm-tế. Phía 
trước thành-ngoại giáp sông Hương-giang có 2 bến йо: 1 — bến ngay 
cửa Chinh-nam, 2 — bến ngay cửa Đỏng.năm. Ba mặt tả, hữu và hậu 
сб đảo sông Hộ-thành, đều có gác cầu qua sông, ở đầu quách đông- 
nam gọi là cầu Gia-hội, ngoài quách cửa Chinh-đông gọi là Đông-gia, 
ngoài. quách cửa Đông-bắc gọi là cầu Đông-hội, đầu quách tây-nam 
gọi là cầu 101-1, ngoài quách, cửa Chính-iây gọi cầu Cửu-lợi, ngoài 
quách cửa Tây-bắc gọi cầu Tịnh.tể, ngoài quảch cửa Chính bắc gọi 
cầu Trường-lợi. 
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Góc đông-bắc ngoài cửa Tršn-binh lại xây một từng thành lên 
trên gọi Trấn-bình-đài, chu-vi 246 trượng 7 thước, cao 6 thước? tấc, 
dày 3 trượng 5 thước, trên dựng 2 trụ cờ, xây 3 pháo-môn, 1 hỗa 
được, hào rộng 7 trượng 5 thước; thông với hào Kinh-thành, 

Cần án: Kinh-thành năm Gia.long thứ 4 (1805) đắp đất ; phía 
tiền và hữu năm 17 (1818) xây gạch ; phía tả và phia hậu năm Minh- 
Mạng thứ 3 (1822) xây gạch. 

Lại xét thành cũ Phú-Xuân nguyên ở góc đông nam 
trong Kinh-thành ngày nay, ban đầu Hiếu-Nghĩa Hoàng-Đế đời 
dựng phủ mới ở đây, lấy núi trước làm án, tức là núi Ngu-binh 
ngày nay, đắp viên tường cất cung thất, đào ao lớn ở trước lấy nước 
thượng-lưu con sông cho chảy vào phía hữu, lại đắp tháp ở bờ 
sông dë trấn yềm, Đến Hiếu.Võ Hoàng-Đế mới dựng đô:ấp gọi 
là Ðô-thành, dựng điện Kim-Hoa, điện Quang-Hoa Các Diên-Trì, các 
Triều-dương, điện Quang.văn, đường Yựu-Lạc, đường Chính-quan, 
đường Trung Hòa, đường Di-nhiên, đường Sướng.xuân. lại dựng 
đình Thụy-vân, hiên Đồng-Lạc, am Nội.Viện, đình Giáng-hương ; ở 
thượng-lưu sông Hương-giarg, lại dựng phủ Dương-xuân, điện 
Trường Lạc, biên Duyệt.Võ; ở hậu-uyền có giả.sơn, kỹ-thạch, 
phương-chiều, khúc.trl, phi.kiều, thủy.lạ @ su, $ A, ой, 
ж My, Ж +, Ж Ж, trong ngoài đều có xây tường, tac hình 
rồng cọp lân phụng hoa cỏ. 

Các Triều-Dương ngó xuống dòng sông, qui chế cao rộng. 
Phía trên dưới Dó thành có quân.trại quan.xá là-liệt như sao dăng; 
ngoài thành thị phố liên lạc, ghe câu chài, thuyền buôn bán qua lại 
đông đúc như chỉ dệt, trông thành một chỗ đại đô-hội. 

Đến đời Hiếu-Định Hoàng.Đế năm thứ 10 (1775), họ Trịnh 
xâm tính, rồi bị Тау.зоп Nguyễn.-Nhạc trộm chiếm đô-thành. Thế- 
Tôn Cao-Hoàng-Để khắc phục cựu-đô nhon dấu cũ đó mà làm thêm 
rộng ra. Đến Liệt-thánh (các vị vua sau) kinh-dinh qui chế càng ngày 

trắng-ệ, từ việc sau năm Ất-dậu (1885) so sánh với trước lần hơi 
đồi khác. 


Xét nzư-hà ёр r : đầu niên hiệu Gia-Long đào từ sông Tả. 
hộ.thành đếu Võ-khố tức chỉ, gọi là thanh-câu,. Năm Minh.mạng thứ 
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6 1835)lai.dào từ VƏ.khó thông đến sông Hữ u-hộ-thành rồi đặt cho 
tên hiện nay (Ngự-hà). 

Cửa Thề.nhơn #) 4t: niên hiệu Gia.Long đầu gọi cửa Thế. 
nguyên, năm Minh-Mạng thứ 10 (1829) đổi gọi tën hiện nay, 

Trấn-bình-đài và Trấn-bìnhmôn &Ю + +, A + A: 
niên hiệu Gia.Long gọi Thái.bình-đài, Tháải-bình.môn, năm Minh- 
Mạng 17 (1836) đôi tên hiện kim, nay làm chỗ cư trú cho quan binh 
người Pháp. 

Ngự-hà-kiều p > 44 : đầu hiệu Gia.Long gác cây làm cầu, đặt 
tên là Thanh-câu.kiều ;Ÿ $, năm Minh-Mạng nguyên-niên (1820) xây 
đá, đồitên hiện kim, 2 bên xây lan-can, ở trên cầu có cất nhà 
dë tháng nắng hành-giả qua lại cho mát. 

Khánh.Ninh kiều Ж Ж 34: năm Minh-mạng thứ 2 (1820) 
xây 2 cầu, đầu cầu phía bắc đều phụng Thánh-chế-văn khắc vào bia 
dựng đình nơi ấy, | . 

Vinh-loi Кёп ğ 4) 4: đắp năm Minh.mang thứ7 (1826), 
trong năm Tbiệu-Trị cất nhà ngói trên cầu, 

Đông-Thênh thủu-quan 3 3ã x №: đầu hiệu Gia.Long 
gậc cây làm cầu,tên là cầu Thanh-long + ật ‡ý , năm 
Minh.mạng thứ 11 (1830) xây cầu đá, dưới cầu có làm áp-quan (1) 
trên xây lan can và có xưởng.món đại-bác, nhon đỏ đồi tên hiện 
kim, 

.Tây-thành thủy quan ø% 3X ж : Xây năm Minh. 
mạng thứ 7 (18 6), ở duoi cũug xây áp-quan, trên cất xưởng dai- 
bác, đặt lên hiện-kim 

Gia. hoi kiều $ < R 46: trước tên là An-hội — $, năm 
Minh.mạng thử 18 (1437) dôi tên. Năm Thành.Thái thứ 10 (1898) gác 
sắt, năm 18 ( 1906) đôi xây bằng vòi và xỉ.măng, 

bông /iakiều S 3 4 : tên cũ là Đông ba Ж Æ, năm 
Minh.Mạng thú 0 (1839; đồi tên,nầm Tbành-Thái thứ 4 (1892) gác sắt 

Đỏng hội kồều 3È $ +4: tën cũ là Thanhlước $ Ж, 
năm Minh-mạng 19 đôi tén. I 


(1) Áp-quen : xây cái cửa, có tấm ván sập xuống dở lên, khi cần che 
ghe thuyền đi qua thì dở lên, rồi sập xuống. 


— 19 —: 


Lợilếkiều 4). $ i — lên cũ là Bachhó t Ф, 
năm Minh-mạng thứ 2 (1820) đồi tên, năm Thảnh-Thái thứ 9 (1897) 
gác sắt. f | 

Cửu-lợikiều % +] 48: tên cũ là Васһ-уёп @ АД, năm 
-Minh`mang thử 2 (1820) đổi tên là Kim.long 4 $, năm thứ 20 
(1839) đồi tên hiện kim, 

Тіпһ--Кіёи 3» % 4 : tên cũ là Huyềnhạc + #, 
năm Minh.mạng thứ 20 đồi tên. 

Trường-lợi kiều & Ф) 4$: tên c là Huyền-yến + &. năm 
Minh-mạng thứ 21 (1840) đổi tên, năm Thành.Thái thứ 10 (1898) gác 
cầu sắt, 


HOÀNG-THÀNH Š Ж 


Ở trong Kinh.thành, có cà miếu điện, chu vi 614 trượng 1 thước, 
cao Í trượng 5 tấc, dài 2 thước 6 tấc, xây gạch, phía nam bắc đều dài 
151 trượng, phía đông phia tây đều dài 155 trượng 5 thước, có 4 cửa : 
mặt trước là cửa Ngonón + #1, phia tả cửa Hiền nhơn p t, 
phía hữu cửa Chương đức 3: fk, mặt sau của Hoa-binh + +, 

Trong cửa ngọ- môn làm điện Thái Hòa + 4+ ж là chỗ 
chính điện đại-triều. Cất năm Gia-long thứ 3 (1804), năm Thành-Thải 
thứ 3 (1891) trùng tu, năm 11 (1899) lót nền lại bằng gạch hoa, trước 
điện làm đơn bệ + &, dưới đơn-bệ làm long-tri à +f trước đến 
ao Thứi-dịch + Ж %, phia nam phia bắc ao ấy đều dựng long-pán 
đồng-trụ & 5 A # (trụ đồng chạm, mây) và phường-môn linh 
tnh‡ # 3z f1, trên ao xây cầu ở ngay giữa, phia đông cầu 
có lẫ-đãi lậu.iện Ж Ж $% к, phia tây cầu có hữu-đãi lận.piện 
ж W № Fe. 

Phía tà cửa Hiền.nhơn làm dài đóng-khuyết Ф W, phía hữu 
cửa Chương-đức làm đài tây-khuyčt © 9, phia tå cửa Hòa.bình 
làm đài bắc-khuuết ạt B. 

Bốn mặt ngoài thành có hào bao quanh, trước cửa Ngọ-môn 
gọi là Kim.thủu-tri & k w, có 3 cầu xây đá qua hào. Còn ba cửa 
kia mỗi cửa đều xảy 1 cầu đá, 

Xét Hoàng-thành đầu hiệu Gia.long mặt tiền chỗ Chính.trung 
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làm narmn.khuyẽt-đải b W 3, ở trên làm Càản-nguyên-điện # я, & 
bên tà hữu có 2 cửa: Tả-đoan-môn và Hữu-đoanmôn Z % f1, 
ж % 7. Năm Minh-mạng 14 (1833) đồi làm 5 cửa : ở giữa 
làm Ngọ -môn +{ Рі, 2của giáp môn А f) tả, hữu và 2 
cửa Khuyếi-môn Ñ f] tả hữu nữa, ở trên xây lầu Ngũ.Phụng Ж. 
A 1 

Tả hữu Đăi.lậun-oiện Ж ж it J iz : đầu hiệu Gia-Long phía 
tả làm Võ-cong.Thự X > £ , phía hữu làm Văn-công-thự X 2+ 3 ; 
năm Minh-Mạng thứ 4 (1823) đồi làm tả-hữu triều đường Z + # 
Ф > năm thứ 14 (1833) đồi lại tên nầy, nay triệt bỏ, 

Hòa.bình-môn 4 + f] : Đầu hiệu Gia.Long đặt tên cửa Củng 
thần 4 ж 03, Minh.Mạng thứ 2 (1821) 401 làm cửa địa-bình +», 
+ f1; năm 14, (1833) đổi tên hiện kim, năm Thành.Thái thứ 6 
(1894) trùng tu. 

Kim-thủg-frl £= 2 ж, : ngoài Hoàng-thành, đầu hiệu Gia.Long 
đào 3 mặt tả hữu và hậu, năm Minh-Mạng 14 (1833) đào mặt tiền 
cho nước ao chẩy lưn.thông, 


ТО-САМ-ТНАМН_ Ж #@ jJ 


Ở trong Hoàng-thành là chỗ cung điện, chu vi 306 trượng 12 
thưởc, cao 9 thước 3 tấc, dày 1 thước 8 tấc, mặt trước và mặt sau 
đều dài 81 trượng, 2 mặt tả, hữu đều dài 72 trượng 6 thước. Vách 
thành trong ngoài đều tô sắc vàng, có 7 cửa, phia nam gọi Đại 
cung môn A © f (treo biên Càn-thành-cung $ ж ©) phía 
đông : Hưng.khánh.món ж № f1 và Đông-an.môn ж Ж f1. РМа 
tây ; Gia-lường-môn $ Ф f1 và Táy-anmón s ж 1. РМа bắc : 
Tường-loan.môn ‡‡ % Р và Nghỉ.phụng.món t% 8, f1, ở trước là 
Càn.thành-Cung, trước điện Càn.thành là điện Cần-chánh  & Ж 
làm chánh-điện thường.triều vậy, Điện này cất năm Gia-Long thứ 
3 (804), trùng tu năm Thành-Thái 11 (1899), đồi lót gạch hoa 
trước điện và tå hữu lưỡng-vu. 

Phía đông điện Cần.chánh làm điện Văn.minh х R Ж, 
phía tây làm điện Vð-Hiền & җ д. Phía đông tả vu điện Cần. 
chánh làm Đóng các # B. РМа nam Đông-các là Tụ-khué thơ. 
lau # + 3 +. 
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Phia. bắc điện Cần-chánh là điện Cán-ianh # Ж о Жж 
phía bắc điện Càn-thành là cung Tin Ф А  #, phía lây bức 
tường là x Gia-Thọ % + ©, рма bắc là cung Trường-Ninh 
* # , qui chế trong dedia lệ không đám biên. 


Cần-án : Tử-cấm-thành xây đắp năm Gia-Long thứ 3 (1804) 
gọi tên là Cung-thanh # jk. năm Minh-mạng thứ 3 (1822) đồi tên 
hiện kim, Chỗ chánh-trang phía trước thành đầu niên hiệu Gia-Iong 
làm điện Thái-Hỏa k += £t, bên tả làm Tåtúc-môn 2 Ф ñ, 
bên hữulàm Hữu.túc món # Æ f1. Năm Minh.Mạng 14 (1833) dời 
điện Thải-Hòa nhích tói phía nam phải bỏ 2 cửa Tả.túc Hữu-túc 
lấy chỗ đề cất Đại-cunganôn. Ngoài cửa cung phía đông và phía tây 
dựng 2 Phường môn 35 f3, phía đông gọilà Nhậttính a #, phía 
tây gọi là Nguyêl-anh Я Ж (nguyên trước Nguyêt-hoa А Ф, 
năm Thiệu-Trị nguyên niên (1841) đồi làm nguyệt-anh). 


Hai cung Càn-thành và Khôn-thái làm khi đầu niên hiệu Gia. 
Long, trong Đại-nội chưa cỏ tên cung, năm Minh-Mạng 14 qui chế 
đầy đủ mới định lấy các điện từ điện Trung Hàa + j Ж tới 
trưởc làm cung Càn-thành, сас điện từ điện Trung-Hòa lui sau làm 
cung Khôn.Thái. 


Hai điện Văn.minh, Võ-mën khi đầu niên hiệu Gia.Long làm 
tả hữu Phương đường Z Ж » Ф, © tà hữu cung Càn-thành, 
năm Minh-Mạng thir 5 (1824) đôi phía tả gọi Võ. Hiền-điện, phía hữu 
gọi Văn-minh-điện, năm 14(1833) lại đồi phía tả gọi làm Văn-minh, 
phía hữu gọi làm Võ.Hiền, 

Cung Ninh.Thọ $ $  % : khi đầu niên hiệu Gia.Long lam 
cung Trường-Thọ & & 5, năm Minh.Mạng nguyên niên đôi làm 
Từ-Thọ & $, đầu năm Tự-Bức trùng tu, đồilàm Gia-Thọ ‡ £, 
năm Thành-Thài 13 dưng tên biện kim. 


Cung trường-nình K Ж 3 :cất nắm Minh-Mạng thứ 3 (1822) 


đề làm chỗ đề xe và Ihưởng-tiết ưu-du, năm Thiệu-Trị thứ 6 (1846) 
trùng-tu, lấy nhà trước cung tấn danh làm Ấu8-đại đồng.đường z. 
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A 8 #, nhà giữa làm điện Táo.Khương $ Ж M, lầu sau làm 
lầu Vạn phước # ‡ 4% (lầu VạnPhước và nhà ngũ-đại đồng 
đường nay đều triệt bỏ). 


Phia bắc cung Khôn.Thải có điện Cao-minh trưng-chánh % 
я s ж ж, đầu niên hiệu Gia-Long dưng làm cung Khôn- 
nguyên Ф ж, năm Minh-mạng 14 (1833) đồi tên này, Hiên phía 
đông điện Khôn-Thái làn viện Tinh-quan + #,, ü, phía bắc 
viện có tạ Trirng-quang Ж 2, ж trước giáp nói.ngự-hà тұ 
ёр У. 


ó trung gian cái tå-long trước điện Khón.Thái làm viện Dưỡng 
tâm Ж x2 ж, phía dong viện này có Thanh-ha-tho-làu Ж tổ. 
# ЖЯ phía bắc lầu này làm Đạm.nhưhơzá Ж w 
(Thơ-lâu, Thơ xá triệt bô trong niên hiệu Thành. Thái). 

© trunggian cải hữu.lang trước điện (Khôn.Thái) làm viên 
Thuán-Hug ñ k ж, phia tây viện này lại có viên Эоап-Нщу 
3% #t ок, trùng tu lại trong niên hiệu Thiệu-Trị, trong năm 
Giáp-Thìn (1924) niên biện Thành. fhái sau khi bị giỏ bão có sửa 
lợp lại. 


Phia đông Thanh-hạ.thơ.lâu có điện Hoàng-Phước 9 Ф 
RR ở tại vườn ngự-øi¿n öp ƒj trong cửa Hưng. Khánh Ж 
Ж ñ. Chính giữa hồilang зә ÿ# bể góc ra bốn phia vuông 
уйе như hình chữ vạn (81), bốn góc có 2 cái đường @ và 2 cài 
hiên 3⁄4. Trước điện có đình bát-giả›, có biên ngạch đề nhân. 
thanh bát Ыёп = Ж л 4, phía bắc điện có phương-đình, 
có biển.ngạch đề: Minh đạt tử thông A š vợ А, đều làm 
năm Thiêu.Trị nguyên-niên (1841), triệt bỏ trong niên hiệu Đồng- 
Khánh, 


Khoảng giữa tả.-lang sau điện Càn-Thành làm điện Quang- 
minh ж, d| £, khoảag giữa hữu-lang làm điện Тгіпл.тіпА 
Ä H A, dựng năm Gia.Long thứ 9 (1810), tùng tu năm Minh 
mạng thứ 11 (1830). Lại ở trong vườn điện Càn.Thành về hiên 
phía đông có điện Minh.Thận д R А. 
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trước điện xây đá làm ao vuông gọi Quang-vän-irì 2, X x, phia 
tây cái ao có các Tứ phương-vôsự w 2 £ $, phía һйс có 
lầu Tự.cưởng ü 9 Ж, phía đông có lầu Nhậi Thành а X 
4È, đều cất năm Thiệu Trị nguyên-niên (1841), đã triệt hạ trong 
niên hiệu Thành.Tháải, duy hiện còn lầu Nhật-Thành. (trong lầu 
ở từng duói có biền ngang khắc: Minh-kinh.cao-đưởng 39 4, š, 
Ф, do đầu niên hiệu Đồng Khánh ngự đề), 

Điện Thiên Thân & Ф Æ ở đông-lang trong cửa Án-Phước 
+ 35 thuộc ngự.viên, trước có ао gọi Phước.Hoằng Tá že, 
trong có núi Tú-nhuận # №) vụ và đình Vọng-Hà №. #4, dựng 
năm Minh-Mạng thứ 2 (1821), triệt giải năm Thành - Thải 
thứ 3 (1891), 

Nhân tri.lường £ 9 Ф ở phia bắc Ngự-Hà, đầu niên. 
hiệu Đồng.Khánh cải cấu làm Thái-bình-ngựư-lầm-thơ-lâu k Ж ë 
$ # 1, (hiện hư bỏ chưa tu sửa), Thúy-quang-lâu # # (từng 
trên thờ Cửu-Thiên, từng dưới thờ các vị Tinh quân) Hoằng-Ấn. 
Tự ж  #‡ (thờ Phật), Oai-linh-trớng-hựn-miếu A E jJ th А 
(thờ Quan-Công), đền ở phía bắc Ngự-hà, cất trong niên hiệu Thiệu. 
Trị, triệt giải trong niên hiệu Thành-Thái, 

Міёа Thành- Hoàng ж @ ж, một tòa 2 gian (thờ bản 
cảnh Thành-Hoàng và Linh-Ứng chư tôn.thần) ở phía đồng nội- 
Ngự-Hà, giáp với Đông-viên (tường phia đông), triệt giải trong niên 
hiệu Thành.Thái. 

Tử-phương-0ô.ngu.đường о 2# Ж « ở phía tå trong 
cửa Tường Loan 1 Ф f†. Bachuó.dạngđường  ®#& УХ, Ф 
ở phía hữn trong cửa Nghỉ phụng {К Ж, f1, trong niên hiệu 
Đồng Khánh, Thành-Thái thủ thứ triệt giải. 

Xét ở phia bắc điện Cao.minh.trung-chánh có hồi.lang tả hữu 
nối nhau, trong cỏ ngự lâu gọi Minh-piễn-lâu "A Ж 4, phía đông 
lầu nầy là Ngự.Viên gọi Thiệu-phương-oiêna & j WỊ, trong vườn 
có Ngọc-dich-trl ® R ж, suốt từ đông đến tây vườn nầy có 
Ngự-hà nhỏ, từ trong cống nước thành phía tây dán nước ở hồ 
Kim-thủy chåy qua đông bắc đường Nhân.Trí thì có nước ở Phước- 
hoằng hội hiệp lại, rồi quanh qua phía nam phân làm 2 dòng. Một 
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dòng qua cầu Phô-độ + ;š 44 thông ao Ngoc-Dich, một dòng qua cầu 
Thụy-nghê thông đến thủy quan cửa Đông.Án $ & f3, chỗ thủy. 
đậu k % và thủy quan ж # đều dùng lưới sắt chân ngăn lại, 

Duyêt-thị. đường M Ж Ф ở ngoài tường phía đông điện 
Quang-minh, ngỏ về hưởng đông, qui chế vuông vire rãi cao rộng, 
dựng năm Minh.-Mạng thứ 7 (1826) phía tiền.(Ä làm sô Thượng, 
thiện # Ж. phia hữu làm viện Ngự-y ёр 8 m, đều ngăn 
bức tường, đều làm năm Tự-Đức thứ 6 (1853), niên hiệu Thành. 
Thái làm thêm nhà cầu và nhà bếp. Phia nam viện Ngự- 
Y cách bức tường có Thị.oệ trực phòng + # à # và tụ Cần- 
lin ‡ f а. Phia đông ty Cần-lin có Tiến-trượng khố {& #+ 
Ж, dựng trong niên hiệu Thành-Thái, 

Phòng Cơ khí Ж X 5 ở ngoài cửa Hưng-Khánh, làm 
năm Giáp-thìn (1904) niên hiệu Thành.Tháải, đề chứa các hạng 
Khí.Xa. 

Hậu-phố { @ ở phia bắc Hoàng-thành, giữa xây dinh 
Tứ-Thông w m, 3 phía: bắc, tả, hữu đều xây thành quanh 
cao 8 thước, 

THÁ-MIẾU А ж 

Ở phia tà điện Thái.Hòa, trước Trięu-miču Ж B ngó 
về hướng nam, dựng năm Gia.Long thứ 3 (1804) trùng tu trong niên 
hiệu Thành.Thải. Qui chế của miču : Chánh dinh 13 gian, tiền dinh 
15 gian, 2 chái đông tây, chung đường mà khác thất, có 9 cái thất 
đều đặt thần.khám. ó giữa thờ Тһаі-Тӧ Gia.Dü Hoàng-Đế và 
Hoàng-Hậu. 


Tả hữu đều có 4 cái thất (£): thất tả-nhất thờ Hiếu.văn Hoàng 
Để và Hoàng-Hậu. 


Thất hữu-nhất thờ Hiếu-Chiêu-Hoàng.Để và Hoàng Hậu. 
Thất tả-nhj thờ Hiểu-Triết Hoàng.Đế và Hoàng.Hậu, 
Thất hữu-nhị thờ Hiến-Nghĩa Hoàng-Đế và Hoàng-Hậu. 
— Tả-tam thờ Hiểu-Minh Hoàng-Đế và Hoàng.Hâu, 

— Hữu-tam thờ Hiếu-NÑinh Hoàng-Đế và Hoàng-Hậu, 
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— Tả-tứ thờ Hiếu-Vồ Hoàng-Đế và Hoàng-Hậu. 

— Hữu tứ thờ Hiếu.Định Hoàng.Đế. Mỗi năm lấy ngày mùng 
một 4 tháng mạnh (tháng giêng, tháng 4, tháng 7, tháng 10) và ngày 
22 thàng quí-đông, (tháng chạp) làm lễ tế hưởng. 


Phía tả Thải-miếu làm điện Long-dc F #& (thường năm 
gặp buôi ky án chính-trung thì trần thiết làm lễ ở đây). 

Phía tả trước sân miču làm điện Chiêu kính M # (đề bị 
thiết buôồi ky 4 ап bên tả). 

Phía hữu trước sân miču làm điện Muc-tw 44 ж (dë bị 
thiết buôi ky 4án bên hữu). 

Phía bắc điện Muc.tu có phương đường У & (ат chỗ 
thờ Thỗ-công), | 

Phía tả miếu-viên làm cửa Hiền thừa Ж, phia hữu làm 
cửa Túc-lướng Ж A. 

Phía sau có tường ngăn, phía tả làm cửa Nguyên-chỉ я, +, 
Phía hữu làm cửa Trưởng-hựu K +. 


Chỗ chính giởa trưởa sân miếu làm các Tuy-thành 0 Ж, 
phía tả và hữu có đoản tường, tường phía tả có cửa Diền.hụ #£ ‡š, 
trên có lầu chuông, tường phía hữu có cửa Quang.hý Æ %, 
trên có lầu trống, ngoài doån tường tả hữu có lưỡng vu, đề tòng 
tự các vị thân huàn công thần khi quốc-sơ. 

Phía nam miếu.viên làm cửa Tkái-miču k Æ, 2 phía tả 
hữu trước cửa đều đặt môt con sư-tử bằng đá, 

Cần-án Các Tuy.thành nguyên trước là các Mục-thanh 4 #, 
năm Minh-Mạng 11 cải tên, qua niên hiệu Thành.Thái triệt bỏ. 

Điện Long.đức nguyên trườc là đường Tả phương Z >. 
Điện Chiêu.kính, điện Mục-tư nguyên làm tả hữu tế.sở, năm Minh- 
mạng 13(1832) đều абі tên hiện kim, năm Thành-Thái 12 (1900) 
trùng-tu. 


ở phía đông miču có điện Canh # ж (thay áo) trong 
niên hiệu Thành.Thải triệt bỏ. 
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THẾMIẾU + $ 


Ở phía hữu điện Thái-Hòa k ж, phia trước Hưng-miều 
58. д, ngó về hưởng nam dựng năm Minh-mạng thứ 2 (1821), 
miču chế: chính dinh có 9 gian, tiền.dinh có 11 gian, 2 chái đông 
tây, chung một đường mà ngăn riêng từng thất. Chỗ chính trung thờ 
thần khám Thč-Tô Cao-Hoàng-Đế và 2 Hoàng-Hậu Thừa.Thiên, 
Thuận-Thiên (Thuận-Thiên Hoàng-Hậu xây mặt hướng tây). 

Gian tả nhất thờ Thánh-Tô Nhân Hoàng-Đế và Hoàng-Hậu. 

Gian hữu nhất thờ Hiến-Tô Chương Hoàng.Để và Hoàng-Hậu. 


— Tả nhị thờ Dực.Tôn Anh Hoàng-Đế và Hoàng-Hậu. 
— Hữu nhị thờ Giản-Tôn Nghị Hoàng.Đế, 


— Tả tam thờ Cảnh-Tôn Thuần Hoàng-Đế, mỗi năm có 5 lần 
làm lễ hưởng như ở Thải-miếu. 


Ở Phía đông tây miếu đều dựng phương-đường (nhà vuông), 


Phía đông có điện Canh-y (nay triệt, phía tây có chỗ thờ 
Thö-công. I 

Phía tà miếu.viên, có ста Khåi-dich èk th. phía hữu có 
cửa Sùng.thảnh #8 K . Sau có tường ngăn, bên tả có cửa Hiền. 
hru # iè. bên hữu có cửa Đốchựu £ +2. 


Ở chỗ chỉnh trung trước sân miču cỏ các Hiền lâm M 
1#, 2 bên các có đoản tường, phía tà có cửa Tuấn-Hiét Ж я, 
trên làm lầu chuông. Phía hữu có cửa Sùng-công % ж (khi 
trước gọi cửa Phong.cóng ® 7, Thiệu-Trị nguyên-niên đổi tên 
nầy), trên làm lầu trống Ngoài дойр lường có dựng Tả-vu và Hữu- 
vu đề thờ các vị thân-huân công-thần, 


Рза nam miến.viên làm cửa Thế-miếu, đông tây sân miču 
có đặt 2 con kỳ.lân (có chạm bài minh, thiếp vàng), trên có che 
cái thiết-đình. Trước để 9 cái đỉnh (đỉnh chạm hình tượng nhật, 
ngnyệt, sơn, xuyên hoa thảo bách vật), chính trung gian đặt Cao- 
đỉnh (nặng 4307 cân, cao 5 thước 5 phân, đường kính 3 thước 3 


Ey A 


{йс 4 phân), gian 1á nhất đặt Nbân-dinh (nặng 4.160 cân, cao 4: 
thước 7 tấc 5 phân, đường kinh 3 thước 3 tấc 5 phân), gian hữu. 
nhất đặt Chương-dỉnh (nặng 3.472 cân, từ Chương-đỉnh đến Huyền. 
đỉnh cao rộng cũng đồng như Nhân-dỉnh). Gian tả nhị đặt Anh- 
đỉnh (nặng 4,561 cân), gian hữu đặt Nghị.đỉnh (nặng 4.206 cân), 
gian tå tam đăi Thuần-đỉnh (nặng 3229 cân), gian hữu lam đặt 
Tuyên-đỉnh (nặng 3421 cân), gian tả tứ đặt Dụ-đỉnh (nặng 3.341 
cân), gian hữu tứ đặt Huyền-đỉnh (nặng 3290 cân); 9 đỉnh nầy 
đúc năm Minh-Mạng 17 (1836). 


TRIỆUMIỄU # BP 


© phía bắc trong thành Thái-miếu, хау mặt hướng nam, 
dựng năm Gia-Long thứ 3 (134), Miếu chế : Chinh dinh 3 gian, tiền 
dinh 5 giaa, ở giữa làm cái thất, thờ thần-khám 'f?nh-Hoàng-Đế 
và Hoàng Hậu, mỗi năm 5 lần làm lễ hưởng cũng như ở Thái-miếu; 
3 mặt tiền còn tả hữu đều xây đoản tường liền với thành phía 
bắc, có khai 3 cửa động-môn. Ngoài doàn tường làm thần-khố 
$f Ж, phía tây lam thầntrù # Ж. Thành phía bắc miču nầy 
phia tå có cửa Iập-khánh £ Ж, phía hữu có cửa Diễn.khánh 
£f Ж . phía nam có bức lường ngăn, phia tả đối với cửa Tập-khánh 
là cửa NguyênchỈỉ я, +, phia hữu đối với cửa Diễn.khánh là 
cửa Tường-hựu K 4. 


HƯNG-MIẾU 5 J 


Ở phía bắc trong thành Thế.miếu, xây về hướng nam, dựng 
năm Minh-Mạng thứ 2 (1821) ; miču chế : 3 giar chính-dinh, 5 gian 
tiền dinh, ở giữa làm cải thất £ phụng sự Thần-khám Hưng-TÔ 
Hiếu.Khang Hoàng-Đế và Hoàng-Hậu. Mỗi năm có 5 lần hưởng cũng 
như ở Thái.miễu. 


Mặt tiền và 2 bên tả bữu có xây tường gạch, trước là miču 
môn, phia tả là cửa Chương khánh # Ж, phia hữa là cửa Duc- 
khánh #& Ж , ngoài cửa phía đông làm (hần-khố ‡ÿ Ж, phía 
tây làm (thần trù # Ж. Vách thành phía bắc, bên tả đối với 
cửa Hiền hựu p ‡ gọi là cửa Trí-iường # Ф, bên hữu đối 
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với cửa Ứng.hựu Ж it, goilà cửa Ứng.lường ñ #, đầu nién 
hiệu Gia.Long làm miču Hoàng khảa %? ж ở phía nam miếu 
bây giờ, năm Minh.Mạng thứ 2 (1821) đời 1 làm miếu nầy và đặt lại 
miču hiệu (Hưng-Miến), 


Cần ап: Năm đầu hiệu Gia-Long có đặt Ty.phụng đội nhất 
và đội nhì đề giám hộ các miču, năm Minh.Mạng thứ 3 (1822) đồi 
làm Tả-Hữu từtế.ty đặt 1 từ.tế-sứử chuyên coi Tả-ty, 1 Phó-sử 
chuyên coi Hữu-ty, dưởi có Miếu-lang, Miếu-thừa lệ thuộc, năm thứ 
17 (1836) đặt thêm Chinh.sử, Phó-sứ chuyên quản. 


PHỤNG-TIÊNĐIỆN £ Z A 


Ở phia bắc con đường 161 gạch trong cửa chương-đức 3j 
4, Chinh dinh trước điện có 9 gian, 2 chải, tiền dinh 11 gian, 
thất chính-trung thờ /hầnngy + ëp (hế-Tô Cao-Hoàng-Đế 
và Hoàng.Hậu, 

Phía tả nhất thờ thần.ngự Thánh.Tổ Nhân Hoàng-Để và 
Hoàng-Hậu. 

Phía hữu nhất thờ thần-ngự Hiến-Tô Chương-Hoàng.Đế và 
Hoàng.Hậu, 

Phía tả nhị thờ thần-ngự Dục-Tòn Anh.Hoàng.Để và Hoàng. 
Hậu. Тиё thời sóc vọng và ngày khánh.tiết thì dưng tiến, buồi ky 
thì dưng lễ tế, ấy là biệt-miếu vậy. 

Cân.ản : Đầu niên hiệu Gia.Long làm điện Hoàng.nhân % + 
ở phía bắc nhailộ cửa Hiền-nhân, năm đầu niên hiệu Minh.Mạng 
(1820) tạm đề iỉ-cung # % (quan tài Thế-TÔ Cao-Hoàng-Đế, 
năm thứ 10 (1829) đôi làm tên nầy (Phụng.Tiên) năm thứ 18 (1837) 
đời làm chỗ hiện kim. 

CUNG KHÁNHMINH À £ FẸ 

Ở phía bắc sông Ngự-hà trong kinh-thành, Cung chế: Chinh- 
dinh 5 gian 2 chái, tiền dinh hậu dinh đều 9 gian, 14 hữu đều có 
một iúcđđường Җ % và một dựa-lang & %, chu vi xây tường 
gạch, mặt tiền có cung môn và tå hữu môn, bán nguyệt môn, tắc 
môn, trước Cung-môn có Ngự-hà có dựng lương-đình ж #, sau 
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thành cung có Vinh-trach-Vién ж Ж B, ấy là chỗ diễn.canh 
Ж # của vua Thánh.Tôn Nhân Hoàng.Đế, làm năm Minh.Mạng thứ 
7 (1826). Năm Thiệu-Trị nguyên. niên (1841) tạm đề tử-cung Thánh. 
Tô Nhân Hoàng-Để, tấn danh làm điện Hiếutư # z; phụng 
sự thần-khám Thánh-Tô Nhân Hoàng-Đế và Hoàng.Hậu, tuế thời sóc 
vọng và ngày khánh tiết thì có lễ tiển, bữa ky thì có lễ tế, ấy 
là biệt. miễu vậy. 

Vườn Vỉnh-trạch đồi dựng tả hữu tòng-viện, lại ở phía hữu 
có vườn Kỳ-thọ ə Ж nguyên danh là Lộc-hựu Ж A, đầu niên 
hiệu Thiệu.Trị đôi làm tên hiện-kim, 

CUNG-BẢO-BỊNH Ж F 

Ó phia tây cung Khánh-ninh, Cung-chế: Chinh-dién gọi là 
Long-an-diên £ + Ж. Chinh-dinh 5 gian, đông tây có 2 chái, 
tiền dinh 7 gian, phia bắc điện, trước bệ có hồi-lang gọi là Lãm- 
thẳng lang Ж # Ж, phía bắc lang giáp đến ao có thủy-tạ gọi là 
Trừng phươnglg 3% 3 Ж, ao ấy gọi là Giao-thái-tì Z Жо W, 
pbia bắc trì làm các Minh-trưng #1 % W. phia bắc các làm Dao- 
tlâm-hiên # v Ж. 

Trong sân cung, phia tả có viện Triém:dn ®$ А phia 
hữu có viện Nhuậnđức ?#4 4# tt, 4 góc có hồi-lang nối liền 
với điện các và tả-hữu-viện. 

Trước điện, phia đông có Đông minhvuu ф 8 ж, phía 
tây có Tây-thành.sương # X ж, phia nam có Bảo-định.món 
tt ж m, pha bắc có Äấfỹ-thảnhmón 3 A m, phia tả có 
Tả-anmón £ + ñ, Đạo. longmôn # f #1, Báo-an.món ty 
3 11, Сйи-ап-тӧп А 3% 0, Bảothànhmôn tt R Fñ, Tà-thái- 
món £ ж 0, Вйо-ййс-тёп 4%} & 19, Hóa-thành-món 4% ж, ñ, 
Bảo- mậu-môn ‡ А Р; ра hữu có Hữuan.Mỏn + — f1, 
Hụ.longmôn 6 [8 m, Hữu.thá.mỏn + Ж Pn, Long-dinh. 
món # z Р, Gia-anmôn è + 1. Thanh-địnhmón > È 
1, Thành.định món ж Жж f9, Thiện mỹ.nân š X f1, Thường 
địnhmón % < ñ. 

Ngoài Cung.môn có t&-hitu trực phòng } + È PF, 4phia 
xây tường gạch, trước có linh tinh môn, phường môn, 45 Ж. f1, 511, 
.gān bên Ngự-Hà ; bờ phia nam Ngự-hà có phường Nhuận-trạch, 
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tại phường nầy có vườn Phong-trach @ $, trong vườn dựng 
Vụ.bẳn- đường # + Ж, trưởc xây hồ vuông, ấy là chỗ diễn. 
canh ж # của Hiến Tồ Chướäg Hoàng-Để, dựng năm Thiệu- 
Trị thứ 5 (1845), năm thứ 7 tạm đề tử-cung Hiến.Tồ Chương-Hoàng- 
Рё ở điện Long.An, năm Tự-Đức nguyên-niên phụng-sự thần khám 
tại đấy, tuế thời sóc vọng và khánh tiết thì cỏ lễ tiến, bữa ky thì 
có lễ tế, ấy là một biệt miếu vậy. 


Cần án : niên hiệu Thiệu-Trị có thơ Thánh-Chế về 12 cảnh 
ở cung An-jinh, 1 — Cung.khai phiênyến % M  ¥,2— 
Điện hội từ thần Ж є A 6, 3— Các thưởng hồsơn m 'Ÿ 
3 và, 4 — Tạ lâm thiên thú # E A Ж. 5— Hiên 
dàm kinh sử # ЗА & z, 6— Lang nạp yên hà K # 
® E, 7— Nam y cung khuyčt ġġ % % ощ, 8— Bắc liZp 
piên trì з ж A >, 9 — Đóng quan van tỉnh $ A $ 3, 
10 — Тау lãm thiên phong % Ж, + 9£, 11 — Нат tỉnh khan 
hoa 4% +} Жж i, 12 — Song thanh ioa пдиуё ў ж P A. 


Cần án: tại cung Khánh.minh và Bảo.định, trước đây nhàn khi 
hữu sự đã phụng nghinh Long-khám về, còn các lang, viện, đình, 
lầu, món, các đã triệt giải. chỉ dë cung điện lại giao cho Suất-đội 
và binh-đỉnh phụng-thủ, Năm Thành-Thái nguyên.niên (189) đập 
gỡ các hình rồng hoa trên mái điện và các hạng gạch vuông, cây 
gỗ đem bồ biện sở khác, còn 2 cung điện thì tùy thế tu bô sơ 
lược đề tồn cựu-tích, nhưng nay cũng đã triệt giải cả, 


MIÉU CUNGTÔN £ кой 


ở phường Thuận-cảt trong kinh-thành, xây mặt hưởng nam, 
dựng năm Thành-Thái thứ 3 (1891) ; khi đầu gọi là Tân. miễu ё 
№, năm thử 9 (1897) đồi tên hiện kim, Miču chế: có 1 nóc chính 
và 1 nóc tiền, trong thờ thần khám Cung.Tôn Huệ Hoàng.Bé, tử 
thời ky hưởng cũng như lệ ở Thế miếu ; ở trước dựng túc-gia ở 
tả hữu, б sau dựng tòng-viên £ BL, ngoài xây thành gạch, trồ 
4 cửa, trước là cửa tam-quan trên có lầu, trong xây tắc-môn (bình 
phong) phia tả hữu và hậu đều mở cửa nách, có từ.tế-ty phụng 
thủ, ấy là biệt miếu vậy. 


=- 81 — 


ĐÀN MIẾU # ж 


БАМ NAM-GIAO j 3 JZ 


! © ха An-cuu phía nam ngoài kinh-thành, xây mặt hưởng. 
nam, xây năm Gia.Long thử 5 (1806) ; đàn chế ; có 3 từng thành xây. 
đá gạch, từng thứ nhất án chính trung hiệp tự Trời-Đất, một án tả 
phối nhất tự Thái.TÓ Gia-Dụ Hoàng-Để 

Án hữu-phối nhất phụng tự Thế-Tô Cao-Hoàng-Bế. 

Án tả-phối nhị phụng tự Thánh-Tồ Nhân-Hoàng-Đế. 

Ап hữu-phối-nbị phụng tự Hiến-Tồ Chương-Hoàng Đế. 

Án tả-phối-!am phụng tự Dực-Tôn Anh-Hoàng Để. 

Đàn chế: đường viên-kính 9 trượng 6 thước, cao 7 thước, mặt 
thành xây gạch dìy 2 thước 2 tấc, ở giữa xây móng cột trụ 28 trụ, 
'đề làm chỗ trần thiết nhà Hoàng.khung $ ' (nguyên danh là 
nhà Thanh-óc (bạt xanh) năm Thiệu-Trị thứ 6 đồi têu này), 4 phia 
сб xây cấp, phí nam xây 15 cấp, phía đông, tây và bắc đều 9 сёр. 

Từng thứ nhì, tùng đàn có 8 ån : 

Tả nhất: Đại.minh+ #9, Tả nhị : chu thiên tính tủ 4 Z 2-6. 

ТА tam : Vân Vũ Phong Lôi $ & 8. , Tả tử: Thái. tuể, 
nguyệttướng k & 8 Ж. 

Hữu nhất: Dạ minh # 4 : Hữu nhị: Sơn hải giang trach J, £ 
+ i$ (nguyên trướclà xuyên teach, niên hiệu Thiệu Trị đổi 14 
giang) và sơu-thần Thiên-thọ Hiến-sơn, Thuân.đạo khiêm.sơn khải 
vận hưng nghiệp Triệu-tường. 

Hữu tam: kỳ lăng phần diễn. Hữu tứ: Thiên hạ thần ky. 

Đàn vuông, mỗi mặt 19 trượng, cao 2 thước 6 tấc 5 phân, 
giai cấp mặt tiền phía nam xây gạch, có xây 16 móng cột trụ đề 
làm chỗ trần thiết Hoàng-ốc (bạt vàug), 4 phía đều có bệ đi ra, mỗi 
bệ có 5 cấp. 

Từng thứ ba: xây vuông, mỗi mặt 32 trượng 7 thước, cao 2 
thước 1 tác, mặt liền xây 2 hàng móng trụ dë cắm long tàn, mỗi 
hàng có 6 chỗ, Phía tả xây nền gạch có 16 mòng trụ đề làm chỗ 
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trần thiết đại-thứ. Ở góc đông nam có 1 lò dë đốt củi, góc 
tây bắc có 1 cái hầm,4 mặt đều có 1 cải bệ, mỗi bệ có 3 phía 
ra đều xây 5 cấp. 

Ва từng đàn này chu vi có lan-bản và cột trụ đều xây gạch, 
cólìnhmôn +4 íì. Từng thứ nhất: lanbản (lan can) сао 2 
thước, dày ? tác, tô màu xanh, từng thử 2 tô màu vàng, từng 
thử 3 tô màu đỏ, đều сао 2 thước 2 tấc, dày 7 tắc, 

Ngoti-di sk 2 (Hành thấp chu vi ngoài đàn) tư vuông chu 
vi 152 trượng 9 thước; trong thành nầy trồng cây tùng (những cây 
tòng nầy cao lớn thanh tốt, lựa một cây nào trong mỗi phía có tiêu 
chi (йу dồng-bải) xây bao 4 phía bằng tường đá, cao 4 thước 1 
tác, 4 mặt đều có cửa trống, mỗi mặt 3 cửa. Phia đông bắc ngoài 
tường có làm thần-khố, thần-trù, phía tây nam có làm trai-cung xây 
tường ngăn, tả hữu đều mở 1 cái cửa, ngoài cửa : 2 bên tả hữu 
có túc-phỏng, thượng-trà.phòng và thượng-thiện-sở. 


Cần án : năm Gia-Long nguyên-niên (1802) đặt đàn ở xã An- 
Ninh hiệp tự cả thiên địa đề cáo về sự KNiến.Nguyên # Я, (1) và 
Võ.Thành (2), năm thứ 5 (1806) xây dựng chỗ biện kim. Mỗi năm 
bói lựa 1 ngày trong 3 ngày nào tốt ở tháng trọng-xuân đề làm lễ 
tế, Năm Minh.Mạng thứ 20 (1839) đồi lấy 1 ngày trong 3 ngày nào 
tốt từ ngày rằm về trước đầu tháng Qui-Xuân. Tự-Đức nguyên” 
niên lại dùng tháng trọng-xuân, Đồng.Khánh thứ 3 (1888) cải định 
tế theo năm Ту, Mẹo, Ngọ, Dậu 3 năm 1 lần tế giao, bói lựa 1 
ngày trong 3 ngày Tân ж tháng trọng-xuấn ; khi tế Vua Ngự-giả 
đến hành lễ, 

ĐÀN XÃ TÁC H # JH 


б phường Ngưng-tích phia tây ram trong kinh thành. Xây 
mặt hướng bắc, xây dựng năm Gia.Long thứ 5 (1806), nền vuông, 
có 2 từng. Từng trên thử nhất có 2 án chính-trung, thờ Thái-xã 
thần-.vị Ó phía hữu, thờ Thứi.tắc thần vị ở phía tả, phia hữu đem 


(7) Kiến Nguyên : lên mối vua dồi niên hiệu. 


(2) Ve-Thành : dụng Võ đã thành công. 
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Hậu-thồ Câu-long-thị phối, phía tå đem Hậu-Tắc-thị phối, 2 bên 
đông tây ngó tới nhau, Đàn cao 4 thước, chu vi 28 trượng, mặt 
nền theo ngũ-phương tô 5 sắc: ở giữa sắc vàng, đông sắc xanh, 
tây sắc trång, nam sắc đỏ, bắc sắc đen, có 32 chỗ trên mặt 
nền ở giữa đề cắm tàn ; 4 phía ra có bệ, bệ phia bắc 11 cấp, 
bệ đông, tây và nam đều 7 cấp. 


Từng thứ 2 cao 2 thước 6 tấc, chu-vi 69 trượng 2 thước, mặt 
tiền nền gạch xây 2 chỗ cắm tàn, 4 phía ra có bệ, mỗi bệ 5 cấp. 

2 từng đều có xây lan-bẩn và lan-trụ đều bằng gạch, có linh, 
môn, Từng thành thứ nhất tô sắc vàng, từng thử nhì tô sắc đỏ) 
đều cao 2 thước 2 tấc dày 7 tấc, ngoại.dị (hành bao vòng ngoài 
phía nam, bắc dài 50 trượng, 5 thước; phía đông, tây dài 40 trượng 
5 thước, trồng cây tùng, xoài và mù-u ; chu vi bức tuờng xây bằng 
đá, phia bắc 3 của dê trống, đông tây và nam đều 1 cửa, trước 
mặt đàn đào hồ vuông, chu.vi đài 57 trượng, bờ hồ xây đá có lan- 
can xây gạch, 

Cần.án: năm Gia.Long thứ 5 (1806) mạng các đỉnh trấn đều 
Cống nạp đất chắc, sạch-sẽ đề đắp dàn, mỗi năm lấy ngày thượng- 
màu + Ä trong tháng trọng.xuân và trọng.thu, ngự-giá đến làm 
lễ. Năm thứ 8 ( 1809) cải định năm Ті ngo, mẹo, Dậu thì ngự giá 
làm lễ, còn mấy năm khác lựa phải vỗ ban đại thần làm lễ. Năm 
Minh-Mạng thứ 3 (1822) chuần định tế xuân thì dùng ngày máu 
қ, sau khi tế giao; tế thu thì dùng ngày thượng-mậu trong tháng 
trọng-thu. Năm nào gặp có khánh-tiết thì ngự-giá làm lễ, còn năm 
thường thì lựa phải Đại.thần làm lễ. 

ĐÀN TIÊNNÔNG + Ë j8 


Ó 2 phuong Hàu-sinh, An-trach phía tày bác trong kinh thành, 
xây năm Minh-Mạng thứ 9 (1823), đản vuông có một từng, hướng 
nam, сао 4 thước 5 tấc, chu vi 17 trượng З thước 6 tác, mặt 
nền lót gạch, trong nền có 11 chỗ đề cắm tàn, chu.vì có xây lan- 
can gạch cao 3 thước 5 tác, 4 phía có bệ mỗi bệ 9 cấp. Phía đông- 
nam đàn со xây 1 lu đề đốt giấy, phia tây bắc làm thần-khố, 
thân-trù, phia đông bắc làm thần.thương i} £, ở trước cái thương 
(kho chứa) làm dinh vuông dë thu lúa. Ở phía đông làm đài 
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quan.canh ğa, Ж (col сау) сао 6 thước, 4 phía ra có bệ, mỗi 
bệ 13 cấp, trên đài dựng 1 điện vuông gọi là quan-canh.điện. 
Trước đài chỗ chính-trung có ruộng cung canh # 3, 4phía đàn 
xây quanh tường gạch, mặt trước xây trụ gạch có 3 phưởng-môn 
pháp.lam linh-tinh k Æ% +4 9 3? f1, trong ngạch cửa chính. 
trung đề chữ : Đế mạng suất dục Ф & Ж Т, ngoài đề chữ: 
Vi thiên hạ tiên £ ж т 3. 2 bên tå hữu, nơi bức tường 
có 1 cái cửa dë trống. 

Cần án:năm inh Mạng thứ 8 (1827) Thánh.Tô Nhân.Hoàng- 
Để nghị nhục cỗ.chế mở ruộng fịch-điền ‡‡ w làm lễ cung-canh 
йй M, mỗi năm hạ tuần tháng 4 lựa ngay tốt cử hành, Quan. 
Phủ.doän Thừa.Thiên đi Khâm.mạng tri-tể. 


Lại xét năm Minh-Mạng thứ 9(1828) dựng điện си.рћис + 
Ж #€ ở chỗ tịch-điền; lại ở trong vườn vỉnh.trạch xây Vụ-bẳn- 
đường # ж % dë làm chỗ quan-canh, Năm 11 triệt giảm điện 
Cụ.phục. Năm Thiệu.-Trị thứ 5 (1845) dôi dựng Vu.bán đường qua 
vườn Phong-trạch. Năm Tự-Đức thứ 3 (1850) chuần lấy nền cü điện 
Cụ-Phục dựng tạm 1 tòa Ðqi-tht k + đề làm chỗ vua trú.ất $è 
#. Năm Thành-¡ihái 15 (1903) tái.hành tu-bÓ đài quan-canh, đình 
thu.cốc và nhà tả hữu tùng-canh, năm 17 (1905) lượng giảm dãy 
thần.thương, và lùng-canh, làm lại mỗi dãy đều 3 gian. 
LICH ĐẠI ĐÉ-VƯƠNG-MIẾU ДЖ R + £ ж 
Ở xã Dương-xuân phía nam ngoài kinh-thành, xây mặt hướng 
nam, dựng năm Minh-Mạng thứ 4 (1823). Miếu chế: chính đường có 
5 thất, đông.vu tây.vu đều 5 gian, 
Thất chính.trung thờ Phục Hụ-Thị R Ë K. 
Tả nhất thờ Thần nông # Z. 
Hữu nhất thờ Hoàng Để + Ф. 
Tả nhị thờ Đường Nghiêu Ж 3, 
Hữu nhị thờ Ngu-Thuấn Ж #. 
Tả tam thờ Над Z $ 


jea 


Hữu tam thờ Thương-Thang ў +, 
Tả tử thờ Chu.Vản A x, 
Hữu tử thờ Chu-Vồ A A- 
Thất tả.nhất thờ Kinh-Dương-Vương X% & £, Гас-Іопд 
Quán & % #, Hùng Vương Ж +, Sĩ Vương + +, 
Đỉnh Thiên Hoàng T о}, %. | 


Thất hữu-nhất thờ /¿-Đại-Hành % AK АТ, Lý-Thái-Tô £ 
ж =, ThánhTón # 3$, Nhân Tôn £ 3. 

Thất tả-nhị thờ Trần. Thái.Tón Ф ж 3, Nhân-Tôn + 
3$, AnhTôn 2 3. 

Thất hữunhị thờ Lé-Thái-TÖ # k яа. Thánh. Tôn 3% 
%, Trang-Tón š 3, Anh-Tôn # 3. 

Đông-vu thờ Phong-Hâu £, Ж Cao-Dao, Ж W, Long 
A, Đd-Ích 4 #, Phó-Duyệt $ +, Thái - Công. Vọng + 
S оў, Thiệ-mụccôn Hồ 2 43 2z Ж, NguụễnBặc m, 4, 
Lé-phung-Hièu Ж Ж từ, Tó.Hiến Thành l Е 3X, Trần- 
Nhật .Duật tỳ а Ж, Trương-Hán-Siêu j£ 3 ж, Nguyên-Xí 
W Ж, lêNiệm Ж +, Hoàng.Đình-Ấ $ # “£. 

Tây-vu thờ Lực.Mục 2 jk. Hậu-Quì 4 8, Bá-Di ҳа Ф, 
Ү.Оойп 1? #, Chu-Công-Đán A 2 я, Thiệu Công.Thích g 
2 8, Phương-Thúc 3 j, Hồng Hiến % B, Lú-Thường-Kiệt 
+ * #h, Trần.Quốc-luấn `% 8 ж, Phạm-Ngũ-Ião 3 ж Ф, 
Định-Liệt + 3), Lê Khôi # ӱ, Trịnh.Duy.Thoan Ж # ф, 
Phùng-Khẳc-Khoan 5 *, ў,. Bao quanh miču có xây tường 
gạch, phía tiền làm môn-lầu, trước lầu làm 3 phuờng-môn, trong 
ngạch cửa giữa đề chữ: Cảnh-ngưỡởng ti2n-hug Ж $P ў Ф: 
(ngưỡng mộ đức tốt đời trước). Ngoài đề: Đế ương thống kỷ 
Ф + & £@ (Thống kỷ các vị Đế vương). Ngach cửa tả hữu 
bên trong có 2 câu: Khoáng nghỉ quang väng điệp № 1 ж, 
& Ж. Hồng huống điện uiêm-giao 34 œ # Ж #4. (Nghi hình 
rộng rãi sáng 10 trong sử sách ngày trước, Ân trach to lớn 
trấn-định bờ сбї Viêm-bang). 
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Bên ngoài có 2 câu : Phương-huụ kim có tại, #= ж + + 
ж. Đạo thống bå: nam döng # &, x ф A (Xưa nay đề 
dấu thơm. Nam bắc đồng mối đạo). 

Phía bắc tường miču làm chỗ të-sinh. Trùng-tu năm Thành- 
Thái 14 (1902). 


Cần.ản : năm Minh-Mạng 11 (1830) chuẩn cải : đem Sï-Vương 
thờ vào hàng tùng-tự trong Văa-miếu và tỉnh giảm chỗ thờ Lê- 
Anh-Tôn Năm 16 (1835) chuần dòi chỗ thờ Thái-Công-Vọng qua 
chính-ản trong Võ-miếu, 


Lại xét : ngày tế mỗi năm, lựa chọn ngày tốt trong 2 tháng 
trọng-xuân và trọng-thu. Năm Minh-mạng thứ 7 (18:6) chuẩn định- 
như gặp năm có khánh-điền thì giả-ngự làm lễ, kỳ dư thì phải các 
vị Hoàng-Tử đi khâm-mạng. Còn tiết Chính-đán, Đoan-dương thì 
lựa phái một viên văn-quan tam-phầm d? thượng sung phái, Năm 
thứ 11 (1830) tỉnh giảm lễ Đoan-dương. 


LÊ-THÁNH-TÔN MÉU жоу Ж д 


Ở phiá dòng miču Lịch.đại Đế-vương. Tiền-đường và chính. 
đường đều 3 gian, 4 phia xây tường, mặt liền làm cửa Nguyệi-mnôn 
А A 

Cần án: Vua Thánh-Tón nguyên trước có miếu, Trải khi 
biến-loạn bỏ hư. Năm Gia-Long thứ 8 (1809) làm lại chỗ пау. Mỗi 
năm tế lễ lấy tháng trọng-xuân và trọng-thu và tiết chinh-đán chiếu 
theo lệ tế ở miču Lịch-Đại. 


VĂN-MIẾỄU x д 
Ở xã An-ninh phía tây ngoài kinh-thành, hướng mặt vë 


phương nam. Miếu chế : chỉinh-đường 5 gian 2 chái, tiền- đường 7 
gian, đông-vu tây-vu đều 7 gian, 

Khám chính-trung thờ thần-vị Chí-Thánh Тїёп-$т Khồng- 
Të £ уж а, +. 

4 khám tả hữu đặt thần-vị tử-phối: Nhan Tử й +, Táng- 
Tt % +, Tủ-Tư + %, Mạnh Tử £ +. 


ыз] = 


Án đông, tây đặt thần-vị thập nhị triết: Mẫn Tồn М Ж, 
Nhiễm-Canh %+ jk, Nhiễm-Ung #& ,.Tề-Dư % Ф, Boan- 
Мёдс-Тт æ + tý, Ммёт-Сап P Ж, Trong-Do Ф », 
Ngôn Yền + 1, Bốc Thương F W, ChuuêénTônSư š§ J 
tf, Hữu-Nhược Ж ж, Chu-Hy $ + (nguyên trước có 19 
Triết, năm Minh-Mạng 18 chuẩn thăng lên 2 vị là Hữu-Nhược và 
Chu-Hy). 


14 Án ở đông, tây vu đem các vị Тіёп.Һёп 4  Tiên- 
nho š 165 tòng-tự. 


Trước sân miếu có dựng 2 bi-đình, bia phía tả chạm ; Thánh- 
Tô Nhân-Hoàng-Đế dụ : Cung giám bất đắc liệt tấn-thân (Hoạn-quan 
không được liệt vào hạng tấn thân) ; bia phía hữu chạm : Hiến-Tô 
Chương-Hoàng-Để ап: Ngoại-thích bất đắc thân chinh (người ngoai- 
thích không được giữ chinh.quyền). 


Chỗ chính-trung bức thành trước miču có cửa Đgỉ.thành 
k ж, phia tà cửa Kim-thanh & ЖК, phia hữu cửa Ngọc-chấn 
ж +%, trên cửa Đạithành có dựng từng lầu, có bệ ra 3 phía, mỗi 
bệ 13 cấp, trước cửa có bia đá liệt kê khoa danh Tiến-sỉ, phía 
tả có Hữu.păn-đường ж X Æ (trước tën là Sùng-văn, năm Thiệu- 
Trị nguyên-niên đổi tên), phia hữu có Dụy-lễ đường # R +, 
phia đông Hữu-văn-đường có nhà vuông làm chỗ thờ ТАд-сбпу +. 
+, ngoài cửu Kim.thanh về phía bắc có thần-khố, ngoài cửa Ngọc. 
chấn về phía bắc сб thần-trù, bao quanh Văn miếu có thành nội và 
thành.ngoại, chỗ chính-trung làm cửa Văn-miếu, phia nam 3 bệ; phía 
bắc 1 bệ, mỗi bệ có 1 сїр, trên có từng lầu, phia tả có cửa Chẩn. 
đức ж 4 (trước tên là cửa Đạt-thanh, Thiệu-Trị nguyên-niên 
đổi tên), phía hữu сб cửa Quan.đức #, 44; trước cửa miču lại 
dựng cửa linh-lính 3£ 9, trong ngạch cửa đề: Trác vié! thiên 
cô $ ж + + (Siêu việt ngàn xưa). Ngoài ngạch đề : Đạo tại 
lưởng gian # А 3 M (Đạo ở giữa hai сӧі trời, đất, ngoài 
Ta có 4 trụ biển và có bia khuynh.cái (nghiêng long) bia, hạ.mä 
(xuống ngựa); nơi bờ sông xây đá làm hình gền.nguyệi È А 
đề ngăn nước giọt xoi lở. 
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Cần ап: khi quốc.sơ văn-m'ếu ở xã Triču-Son thờ thần-tượng, 
đời vua Duệ.Tôn năm canh.dần ' 5 (1770) dời qua xã Long-hồ, 
Năm Gia.Long thứ 7 (1808) dời đến chỗ đây, khi ấy mai táng (chòn 
cất) thần-tượng, cải đề bài-vị đề thờ, mỗi năm lấy ngày fhượng. 
di k + (1) trong tháng trọngxuân trọog-thu vua đến tế, năm 
thứ S chuần lấy. năm Sửu, Mùi, Thìn, Tuất 3 năm 1 lần vua đến 
tế, mạng văn.ban đại thần nhiếp të, năm Minh.mạng 16 (1835) cải 
định lệ tế xuân lấy ngày dinh y sau lễ tế giao, tế thu lấy ngày 
trung-đính + T tàng 8. 

Lai xét : trong niên hiệu Minh-mang, Thiệu-Trị, Tự-Đức, Liét- 
Thánh (các vị vua) thường дёп làm ë thich điện (cúng tế) và thường 
Ngự-giá đến xem coi việc học. Năm Thành.Thái thử 7 (1895) có 
tái hành tu bồ, 

ĐỀN KHẢI-THÁNH & # 44 


Ở xã Long-hồ, рша tây Văn-miếu, Năm Gia-Long thứ 7 (1808) 
nhon nền cũ Văn-miểu lập lên đền nầy, Chinh-đường tiền.đường đều 
5 gian, khám chính-trung thờ vị Khải-Thánh-Công (1), 2 bên đông tây 
phối tự 4 vị Tiên-hiền : Nhan-Thị, Tăng-Thị, KhŠng-Thi, Mạnh-Tôn- 
Thị ; tong tụ các vị sau nầy: Trìah-Hướng 4% з, Chu-Tòng 3: 32, 
Chu-Phụ-Thảnh. A W ж, Trương-Địch % зз. Trước đền có tả.hữu- 
vu đều 3 gian, tứ vi xây tường gạch, có trồ 1 cửa hình vòng. nguyệt 
А #1, ngoài có 2cái bia < khuynh.cải >, < hạ-mã », 

Ngày tế đồng ngày với Văn.miếu, phái ủy các quan công-đường 
đi khâm-mạng. Còa các lễ Trừ-tịch, Chính-đán, Đoan.dương, sóc, 
vọng do Нос-даап trường Quốc-tử-giáảm hành lễ, cũng như ở Văn. 
miếu. 


(1) và (2) Thượng-đdinh là ngày dinh trong thượng tuần tháng ấy, 
Trung- dinh là ngày định trong trong-tuần thắng йу» 


=g ЭЕ 


QUẦN MIẾU £ À 


VÕ-MIẾU д ж 


Ở xš An-ninh, phia tây ngoài kinh-thành, dựng năm Minh.Mạng 
16 (1835). Miču-chë : Chính.dinh З gian 2 chái, tiền-dinh 5 gian, tả-vu 
hữu-vu đều 5 gian. Ấn chính.trung thờ bài-vị Chu.Thượng-phủ- 
Khương Thái.Công A 9 & + k к, phía đông thờ 6 vị; Quản. 
Trọng nước TỀ & Ф #, Tón-Võö-Tử nước Ngo 3$ Ж A +, Hàn- 
Тіп đời Hán Ж $ fz, Lú-Tĩỉnh # эў Lú-Thành + 5, đời Đường, 
Từ-Đạt đời Minh #‡ #@- + ; рма tây thờ 5 vị: Điền.Nhượng.Thư 
nước Të # w Ж Ё, Trương-Lương, Cỉa.cdfl.Lượng đời Hàn # # 
А, Ф Š Л. QiichTử-Nghỉ đời Đường Ж ў + (& , Nhạc-Phií 
đời Tống Ж & Ж. Tả-Vu tòng tự Trần-Quốc Tuấn đời Trần Ék š 
k m ж, Nguyễn-Hữu.Tẩn Ж я tt Ж it, Tón-thấi-Hội $ ж + 
ở bản triều . Hữu-Vu tông tự Eé.Khôi triều Lê #. ở) # ú, Nguyẫễn- 
Hữu.Dật к ж i4, Nguyễn-Văn Trương t х # ở bản triều. 

Mỗi năm dùng ngày ký г, н sau khi tế Văn miếu một 
ngày (tháng trọng-xuân và trọng-thu) phái Võ-ban đại-thần đến tế. 
Trước sân miču có dựng 3 bia Võ-công (dựng năm Minh.Mạng 17 (1836) 
niên hiệu Tự-Đức thứ 2 (1819) dựng tiếp thêm), bốn phía xây tường, 
trước có cửa tam.quan, trên có 1 lầu, ngoài tường có chỗ të.sinh. 

MIÉU QUỐC-VƯƠNG CHIÊM-THÀNH 5 ж Я £ P. 

Ở xã Nguyệt.biều huyện Hương-thủy, dựng năm Minh.Mạng 
14 (1833). Miếu-chế: Chinh.đường, tiền.đường đều З gian, hiệp làm 
một tòa, bốn phía xây tường, trước có 1 cửa, 

Xét chỗ nầy có 1 đoạn thành đất сӣ, tương truyền đỏ là dich; 

- Chiêm.Thành, nên theo chỗ ấy dựng miču phụng tự. Mỗi năm trong 
2tháng trọng.xuân trọng. thu khiến quan tam-phầm Văn.ban đến 
tế, năm Thành.Thái 15 (1903) trùng tu, 


(1) Khải-Thánh công : Thân phụ đức Khồng- Tử. 
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CHÂN-LẠP QUỐC-YƯƠNG MIỂU É Ж É £ й 


Ở xã Dương-xuân, huyện Hương.thủy, dựng năm Thiệu.Trị 
nguyên.niên (1841); miếu-chế : Chinh.đường tiền.đường đều 3 gian, 
mỗi năm lấy 2 tháng trọng-xuân trọng-thu đến tế, cũng như miču 
Chiêm.Thành Quốc. Vương. 


TRUNG-HƯNG CÔNG-THẦN MIẾU + а Jb É À 


Q 2 xš Thiên.Lộe, Vĩ.dä, tại Hương-thủy huyện, dựng năm Gia- 
Long thứ 9 (1810). Chinh-đường, tiền.đường đều 7 gian, thy An.biên 
Quận-Vươn Tôn-Thất.Mìng 3 6Ð: Я т š, Hoài Quốc- 
Công Vồ.Tánh Ж A > A  #+., trở xuống 258 Vị, năm thứ 13 
(1814) thêm vào 2 Vị ; Chưởng-trung quân Quận-công Nguyễn-Văn- 
Trương £ + Ж Ææ a x Ж Chưởng-thần Vồ-quán Quận. 
công Phạm-Văn.Nhân $ # A Ж # a # x +£. Năm Minh. 
Mạng thứ 3 (1822) thêm vào 4 vi : Đỏ-Thống-Chš Quận-Công Nguyễn- 
Đăn Khiêm 4 & 3] m > @ х æ, Chưởng-tượng quân Quán. 
công Nguyẫn-Đức.Xuyên $ $ Ж # 3 в, 4 m, Chưởng-dinh 
JVồ-Văn-Lượng £$ & & х 4, Nguyễn-Đình-Đắc №. # 4%, йш Ty- 
Đức thứ 4 (1851) lại thêm vào 8 : Đặăng.Đức-Siêu ўр {& аз. Lá-Quang. 
Định Ж z, ж, Trịnh Hoài-Đức # R i, Ngô-Nhân-Tĩnh Z £ #, 
Nguyễn.Đình-Đức tt, ж & , Phạm-Đăng-Hưng 3, Ж g Trương. 
Tán-Bửu J i §, Nguyễn-Văn-Hiếu u x 2. 

Khi tế lấy ngày Giáp Ф n Sau ngày tế xuân-xã và thu.xà, mang 
nhất.phầm Đại-thần trong Võ.ban cúng tế. 


MIẾU KHAI-QUỐC CỘNG-THẦN A É 2 É д 


Ở phía tả miếu Trung-Hưng công-thần, dựng năm Minh.Mạng 
nguyên.niên (1820), chinh-đường tiền-đường đều 7 gian, phụng tự ТВ 
Thái.sư Ной g-quóc-cóng Эйо-Оау-Тї k B 72 A 2 Y Jf 
Thái-Hão Anh-Quóc-cóng Nguyễn.Hữu-Tấn k t 2 As wi Ф, 
Thái Phó Tinh Quốc.Công Ngugën-Hitu-Dát k 1 # A 2 A # n, 
Thàn-co-dinhDó.thóng-Chë Vinh-an hầu Nguyần-Hữu-Kinh # Җ а 
ЖЕ k ®& а Ж 3 , ngày tế đồng thời với miču Trung-Hưng 
_công-thần. 


Р R 
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Xét khai-quốc công-thần khi trước chưa có miču, gặp khi tế 
xuân thu thì đặt đàn tế ở bên tả miču Trung.Hưng Công-thần Đến 
khi nầy mới làm miču lên chỗ đàn ấy phụng tự. 


MIẾU TRUNG-TIẾT CÔNG-THẦN $ # 5 E А 


© phia hữu miču Trung-Hưng công-thần, dựng năm Minh. 
Mạng nguyên-niên (1820), tiền đường chíah-đường đều 5 gian Thờ 
Chưởng-dinh Quận.công Nguyẫn-Hữa.Thụy và Nguyễn Cửa-DẠt * # 
жоло Җ 1$ f X. Ж trở xuống 114 уі. Năm thử 6 (1825) thêm 
vào 1 vị Саі-со Nguuễn-Khoa.Kiên ‡ 3 @& Ж $. 

Ngày tế đồng thời với miếu khai.quốc công-thần. 

Xét Trung-tiết công-thần khi trước chưa có miếu, khi tế xuân 
thu đặt đàn ở bên hữu miếu Trung-Hưng công thần. 

Đầu niên hiệu Minh.Mạng, vì thấy chỗ ấy có đường nước phải 
đặt đàn tế ở phía tả-hậu, ngỏ về hưởng tây. Năm thir 7 (1826) lấp 
đường nước, dựng miču ở phia hữu chỗ ấy. Năm Thành-Thái thứ 2 
(1590) chuần đem 3 miču (Trung.hưng, Khai-quốc, Trung-tiếU triệt 
hạ, rồi làm lại chung 1 tòa ở chó nền cü miếu Trung-Hưng. 


ĐÀN ẨNTỰ 4 оф, i# 


Ở phia tả.hậu miču công-thần, ngó về hưởng tây, chỗ đây 
nguyên trước là đản Trung-tiết công.thần, dựng năm Minh.Mạng 
nguyên-niên (1820) đề tế quan binh nội ngoại tử trận, Án chính. 
trung đặt 1 bài-vị đề là: Bản.triều cần lao vương sự chức quan 
liệt vị chỉ linh (Linh hồn các vị quan.chức bản triều cần lao việc 
vua). Рша tả рша hữu đều cỏ 1 bài vị đề: Cần lao vương sự lại 
tốt chi linh (Linh hồn thuộc-lại và sï-tốt cần lao việc vua), 2 bên 
đông tây ngó lại cùng nhau. mỗi năm dùng ngày Ất с. a sau 
khi tế cỏng-thần làm lễ tế xuân thu, mạng quan Thừa.phủ đến tế: 


MIẾU HỘ.ĐỒNG ж а ж 
Ở xã Triền-sơn, Năm Gia-Long thứ 2 (1803) dựng ở cửa 
ТЬ ёп-ар, гаш Mipb.Mạr g thử 7 (1826) dời дёп chỗ dây. Miếu chế; 
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3 gian 2 chải, gian chính.frung đặt 1 bài-vi dë : Thượng dáng 
Dương.-thần liệt vị (các vị Thượng.đẳng Dương.thần) Gian phia tả 
đặt 2 bài vị : 1— đề: Trung-đẳng Dương thần liệt.vị (các vị Trung. 
đẳng Dương-thầu) 2 - 18: Hạ-đẳng Dương-thần liệt vị (các vị На- 
đẳng Dương thần) Gian phía hữu cách cái màn đặt 3 bài.vị: 1 — 
đề : Thượng-đẳng Âm.thần liệt vị (Các vị Thượng đẳng Âm-thần) 2— 
đề: Trung-dẳng Âm.-thần liệt vị (các vị Trung.đẳng Âm.thần), 3 — 
аё: Hạ đẳng Âm.thần liệt vị (các vị Hạ.đẳng Âm-thần). Chái đông 
đặt 1 bài.vị đề : Đương-cảnh thó-dia Long-thần, ngũ-phương Hà-bá 
Thủy-quan chư thần-vị. Chái tây đặt 1 bài.vị đề : Tiên-sư Thổ-công, 
Táo.quân Trụ-trạch chư thần-vị. Mỗi nắm mạng quan địa-phương 
đến tế xuân thu, 


р: 38 


ĐÔ-THÀN+HOÀNG-MIẾU жох кощ 


б> phường Vé.quëc, phia tây trong kinh-thành, dựng năm Gia- 
Long thứ 8 (1809), chính.-đường tiền-đường đều 3 gian, phía 12, hữu 
long tự đều 5 gian. Chỗ chính.trung thờ Đô.thành-hoàng, tå hữu 
phối tự các vị Thành.hoàng các tỉnh. Năm Minh-Mạng 20 (1839) giảm 
các phối-vị (Thành-hoàng các tỉnh), mỗi năm tháng trọng-vuân trọng- 
thu lấy ngày Canh ж я sau ngày tế Xã-Tắc, mạng quau bên võ- 
giai đến tế. Мат Thành- [hái thứ 2 (1390) triệt xuống trùng tu được 
tốt đẹp sạch së. 


MIÉU NAM-HẢI-LONG-VƯƠNG р 5 & £ À 


Ở trên bãi cát cửa Thuận-an, Đầu niên hiệu Gia-Long ở xã 
Dương-xuân huyện Hương.thủy, năm thứ 12 (1813) dời về chỗ dày, 
đặt tên gọi Thuận-an hải.khầu thần.-từ, nám Minh-Mạng thứ 3 (1822) 
đôi tên hiện kim, Miếu chế: 1 tỏa 3 gian, chính-trung thờ thần-vị 
Nam-hải Long-vương. phia tả 110 thần vị Thuận-an hải-khần, Tu- 
hiền hải-khầu, phia hữu thờ thần-vị Hà-bả. Mỗi năm dùng ngày 
Ош % я sau khi tế xã tháng 2 và tháng 8 cùng ngày Thượng- 
quí + % a tháng 11 mạng quan Địa-phương đền tế, 

Cần ап: Trong niên hiệu Minh-mạng, Thánh-Tô Nhân-Hoàng- 
Đế ngự chế bài ‹Linh-dị ký» зһат bia dựng đình ở phía tả cửa miču, 
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MIËU-HA-BÁ у {д ж 


Ó cảng Thuán-Iruc ха Hà-trung, huyện Phu-Lóc, dung nšm 
Gia-Long 11 (1315), 1 tòa 3 gian, mỗi năm tháng trọng-xuân trong- 
thu sau khi tế miếu Hội-đồng 1 ngày, mạng quan địa phương đến tế. 


MIÉU PHONGBÁ д t д 


ở phía tả miču Namhải Long-vương. Dựng năm Minh-Mạn6 
thử 7 (1826). Chinh-đường, tiền-đường đều 3 gian hiệp lam 1 tòa: 
Chỗ chinh trung thờ Phong-bá (thần gió), phía tả thờ Vân-sư (thần 
mây), phía hữu thờ Lôi-sư (thần sắm), mỗi năm tháng 2 tháng 8 lấy 
ngày Ту ë н sau ngày tế Xã-tắc mạng quan nhị, tam phầm 
đến tế. 


MIÉU VŨ-SƯ = Ë P> 


Ở xã Dương-xuân huyện Hương-thủy, dựng năm Minh-Mạng 
thứ 7 (1826). Chính-đường, tiền-đường đều 3 gian hiệp làm một 
tòa, Chinh-trung thờ Vữ.sư (thần mưa), phía tả thờ Vân.sư, phía hữu 
thờ Lôi-sư, mỗi năm tháng trọng-xuân trọng.Ibu lấy ngày Ty ë я 
sau ngày tế xã-tắc mạng quan nhị tam phầm đến tế. 


MIÉU HÓA THẦN A # Дд 

Ở xã Phú-xuân huyện Hương trà, dựng năm Minh-mạng thử 
6 (1825), 1 tòa 3 gian, môi năm dùng ngày 23 tháng 6, quan dia- 
phương đến tế, 

MIÉU НӦА-РНАО THẦN А R + A 

О xã Phú-xuân, dựng năm Minh.Mạng thứ 7 (1826), một 
{ба 3 gian. Mỗi năm dùng ngày 1 tháng 9, Quản-vệ Thần-eơ 
đến tế, năm Đồng-Khánh nguyên-nièn (1886) triệt hạ, hiệp tự với 
miču Hồa-thần. 
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QUẦN-TỪ # ä 


BỀN QUAN CÔNG M > Ж 


ở ấp Xuân lộc ngoài Kinh-thành. Khi quốc-sơ [Ат ở phía tả 
chùa Thiên mụ х + +, năm Thiệu-Trị thứ 5 (1845) đời đến đây, 
nóc chính và nóc tiền đều 3 gian, Ngày Ty tháng 8 mạng quan 
đến tế, 

ĐỀN THIÊN PHI & 4 49 

© phía hữu miču Namhải Long-Vương. Khi quốc-sơ ở phia 
hữu chùa Thién-mu, năm Thiệu-Trị thứ 5 dời аёп đây. Qui chế 
y như đền Quan-công, dùng ngày Ty tháng 2 tháng 8 và lựa ngày 
tốt tháng trọng-hạ trọng-dông, Quản-vệ 1hủy-sư đến tế. 

ĐỀN THAI DƯƠNG PHU NHÂN 4 5 ЖА А 4 

Ở xã Thai-dương cửa Thuận-An, dựng năm Gia-Long 12 
(1813), chinh-đường 1 gian, tiền-đường 1 gian 2 chái, tháng trọng: 
xuân trọng-thu quan địa phương đến tế, 

THẰN-TỪ СА BIỀN TƯ-HIỀN # W $ o # 48 


Ở cửa Tư-hiền, trong niên hiệu Gia.Long phụ thờ thần.từ cửa 
biền Thuận-An, mới làm năm Minh-Mạng thứ 6 (1825); 1 tòa 1 
gian, nguyên danh là 7ư-dung #; % , năm Thiệu-Trị nguyên- 
niên (1841) cải tên nầy, tháng 2 tháng 8 quan Thủ-ngự ở cửa bë 
Tư-hiền đến tế. 
ĐỀN THỜ TIÊN-Y ж, & 3 


ở phường Thường.Dụ phía tả trong kinh-thành, năm Minh. 
mạng thứ 6 (1825) dựng ở phía tả chùa Thiên.mụ, năm Tự-Đức 
thir 2 (1849) đời đến đáy, Chính-đường 3 gian 2 chải, thờ Phuc- 
Ну #& 4, ThầnNông # Z , Hoàng Đế 3 # và các vị Tiên- 
Y, 2 tháng trọng-xuân trọng.thu viện Thái-Y dën tế. Năm Thành. 
Thái 15 (1903) làm thêm 2 nhà ở іа hữu, 


THẦN TỪ NÚI KHẢI VẬN & Ж ш Ф A 
Ở xš La.khê huyện Hương-trà, là núi có Trường-ky.lăng 
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(lăng Gia-Du Hoàng-Để) vậy. Dựng năm Minh.Mạng thứ 2 (1821); 
1 tòa 1 gian, 2 thảng trọng-xuân trong-thu quan Tôn-thất đến tế, 
lại có Lòng-tự ở Nam-giao. Гас đền Sơn.thân dưới đây qui-chế tế-lễ 
cũng y như đền này. 
Thần-từ núi Hưng nghip ж $ L + 8 
Ở xã Cư-chinh huyện Hương.thủy, là núi có lăng cơ-lhánh 
vậy (lăng Hung-Tó Hiếu.khương-Hoàng-ÐĐế), dựng năm Miuh- 
Mạng thứ 2 (1821), 
Thần từ núi ТҺёп-!Һо х и ?® 8 
Ó xã Định môn huyện Hương.trà, là núi có lăng Thiên thọ 
(lăng Thế-Tồ cao-Hoàng-Đế), dựng năm Gia.Long 14 (1815), 
Thần từ Hiếu son £ L $ 1. 
Ở ấp An.bằng huyện Hương-trà, là núi có Hiếu lăng (lăng 
Thánh.Tô Nhân Hoàng.Đế), dựng năm Thiệu.Trị nguyên-niên (1841), 
Thần-lừ núi Thuận đạo Ж # ví Ф Ж 
Ò ха Cư-.hính huyện Hương-thủy, là núi có Xương.lăng (lăng 
Hiến-Tô Chương-Hoàng-Đš), dwog năm Tự.Đức nguyên niên (1818), 
Thùn.từ Khiêm-sơn % vu, # #l 
Ở xã Dương-xuân huyện Hương-trà, là núi có Khiêm-lăng 
(lăng vua Tự-Đức), dựng năm Tự-Đức 20 (1867). 
Đồn An-ninhbd z Ж tá 1 
Ở рма hữu Thần.từ núi Hưng-nghiệp, dựng năm Minh-Mạng 
11, thờ Nguyễn Ngọc-Huyên, người xã Cư.chinh (sự tích гб ở sơn” 
lăng.chi). Mỗi năm tháng trọng-xuân trọng-thu, tiết thanh-minh УА 
tháng chap, thì có Suất.đội thủ-hộ củng tế. 
Thần-từ Trấn bằcan 4 3x + + # 
ó phía bắc trong Hoàng-thành, dựng năm Minh-Mang nguyên- 
niên (1820), nguyên-hiệu là thần Trấn-bắc đảo & J Ë е Ф, 
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năm Thiệu.Trị thứ 7 (1847) đồi tên nầy. 2 lễ tế xuân thu, sở Thị-vệ 
đến tế, 
Cần án: Thần lại có tên là Trấn.Vỗ chângquân 4k K А 
#, có phụtự ở các Từ-vân quán Linh-hựu. 
Thằn.từ Hải-uân quan sơn + E M u Ф Я 
Ở xš An-cư huyện Phú.lộc, dựng năm Minh-Mạng 21 (1840) 
mỗi năm sau 1 ngày tế Nam-hải Long-vương thì quan Tri-huyện: 
'sở-tại đến tế, 
THẦN-TỪ PHŲ-Ö-SON £ J Шш Ф 4 
Ô xã Phụ-ô, dựng năm Minh-Mạng 19 (1838), mỗi năm tháng 
3 quan huyện ở kinh đến tế. 
THẦN-TỪ NÚITHÚYVÂN # Жош, R A 
= Ở núi Mỹ-am, năm Minh.Mạng thử 6(1825) cho tên là núi 
Thúy-hoa % #, dựng năm 17 (1836) ở dưởi núi, mỗi khi vua d? 
tuần hành cửa biên Tư.Hiền, khiến đường quan đi hộ-tùng đến tế, 
kỳ dư quan địa bhương tế thay. 


THẦN TỪ HỒ TỊNH-TÂM $ v H + a 


Ở góc tây-nam, dựng năm Minh-Mạng 19 (1838), 2 lệ tế xuân. 
thu, như gặp khi vua đến tuần-hành thì quan Thái-giám đứng tế, kỳ 
dư thì do Quản thị~vệ-viên. 


ĐỀN TIÊN NƯƠNG f ù 49 


б nguồn Tả-trạch, hồ Tỉnh-Tâm dựng năm Thiệu.Trị thứ 4 
(1844), mỗi năm có 2 lần tế vào mùa xuân và mùa thu. 


ĐỀN TUYÊN-VƯƠNG MỤC VƯƠNG ® # a ғ A 


Ở xã Long hộ Huyện Hương-trà, dựng năm Gia-Long thử 
3, Chinh.đường tiền-đường đều 3 gian, hiệp làm 1 tòa, Hiệp tự 
Tuyên-vưởng, Muc-vương. Mỗi năm sau ngày xuân thu miếu hưởng 
3,4 ngày đến tế, 
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Tuyên-vwòng tên húy là Hao Z , con thứ 9 Thế.Tôn Hoàng. 
Đế, Mục.vương lên húy là Dương #$, con trưởng Tuyên-vương, 
năm Gia-Long thứ 3 (1705) truy tặng. 


ĐỀN TĂNG-DUỆ HOÀNG-THÁ TỬ # £ Y + FA 


Ö £p Binh-luc huyện Phú.vinh, dựng năm Gia.Long thứ 5 
(1808) ; tiền-đường 5 gian, chinh-đường 3 gian 2 chái, nhà xuyên 
7 £ ởtả hữu đều 2 gian, thờ Hoàng.thải-tử. Thải.Tử tên húy 
là Cảnh #, con trưởng Thế-Tô Cao-Hoàng Đế, Vua xét người 
có côrg nên tặpg thụy-hiệu, dựng viên tầm, ngày tế xuân.thu 
đồng ngày tế đều Tuyên-vương Mục-vương. Năm 13 (1814) đem 
соп ông là lIhái-bình-Công Kinh + Ф 2: % phối.tự. Năm Minh. 
Mạng 11 (1831) cho một hình con kỳ-lân vàng để thờ, Маш 
Đồng-Khánh pguyên-niên đều bị sụp hư, làm lại nhà pgói 1tòa 
3gian2 сһаі, Thảilử nguyên huy là ánh-du¿ 3$ Ф sau đồi 
lên nầy, 

ĐỀN TRIỀN- THÂN Ж ở, 43 

О xã Vân-dương huyện Hương Thủy, có đền trước và đền 
sau. Đền trước, chính đường đều 9 gian, dựng năm Gia.l.ong 13 
(1814), thờ các vị Hoàng-tử tiền-triều, và Hoàng.-tử tiền-triều bị 
tảo-thương, 

Đền sau 7 gian 2 chải, dựng năm Minh-Mạng 13, thờ các vị 
Hoàng-nir Thền-triều và Hoàng nữ Tiên-triều tảo thương. Ngày tế 
đồng nhật vói đền Tuyên-Vương, Mục-Vuơng, 

ĐỀN THẬN-HUÂN j #® 4 

ở ấp Tân-an huyện Hương thủy, dựng năm Thiệu-Trị thứ 
3 (1843) ; 5 gian 2 chái, chinh-trung thờ Hải.đông quận.pương 2 3 
Ææ +, phía tả thờ Thông hóa quận.oương i +, #£ +, phía 
hữu thờ Thuậnan-công Ж + 2, đặt tên là đền Hải-đông quận- 
vương Thuận.An-công Năm Tự-Đức thứ 3, dem Tương dương 
quận mương Ж 15 # + và An-biên Quận pương + # Ж 
+ hiệp tự vào 2 gian tả nhất và hữu.nhất và đổi tên đền, Tiết 
xuân-thu quan Tôn.thất đến tế, 
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Hải-đông quận.vương tên húy là Minh в, Thông-hóa quận. 
vương tên húy là Điền пй, Tương dương quận.vương tên húy là 
Hạo w, An-biên quận.vương hủy là Mân s, đều con vua Hung- 
TŠ. Thuận-an.công tên húy là Hy ж, con vua Thế-Tô, khi trước 
Не tự ở đền Triền-thân, sau dời thờ ở đây, I 


BỀN THIỆU-HÓA QUẬN-VƯƠNG &g i # £ 4] 


Ở xã An.cựn huyện Hương thủy, dựng năm Minh.Mang 12 
(1831), tiền-đường bậu-đường đều 3 gian 2 chái, thờ quận-vương tên 
hủy là Chân # £ 3 ©, con thứ 9 vua Thế.Tồ, 2 lệ tế 
xuân thu đồng ngày với đền Thàn.huân. 


ĐỀN VĨNH-TƯỜNG QUAN VƯƠNG k о # # £ A 


f Ở ха Vạn-xuân huyện Huong.thüy, dựng năm Minh.Mạng 19 
(1838:, chíinh-đường 3 gian, 2 chái, tả hữu đều 3 gian. Quận-vương, 
tên húy là Miên Hằng & Ж, con thứ 4 vua Thánh-Tô, ngày tế 
đồng thời vöi đền Thiệu-Hóa quận-vương. 


ĐỀN DIÉN QUỐC-CÔNG ж A s Я 


Ở xã Phú-xuân huyện Hương.trà, thờ Thái-Bảo Diễn-quốc- 
công Nguyễn.Phước và Quốc-thái Phu-nhân Phùng-Thị là thân.sinh 
của Hiếu-Khương Hoàng.hậu, Dựng năm Gia-Long thứ 5 (1806), chính 
đường tiền.đường đều 3 gian 2 chái, trước tên là đền Рис.ЭйС 
а #, năm Minh Mạng 13 đồi tên này, 


ĐỀN QU-QUỐC CÔNG # д х # 

О phía tå đền Diễn.quốc-công, thờ Thái.Bảo Qui-quóc-cóng 
Tống.Phước... và Quốc.thải Phu-nhân Lê-Thị là thân-sinh Thira- 
Thiên Hoàng-Hậu Dựng năm Gia-Long thứ 5 (1806), chíinh.đường 
tiền-đường 5 gian hiệp làm 1 tòa, trước іёп là Tống-công-từ, năm 
Minh.Mạng 13 (1832) đồi tên nầy. 


ĐỀN THỌ-QUỐCCÔNG ¿ A s A 
Ở xã Kim.long huyện Hương іга, thờ Tháải-Phỏ Thọ-quốc- 
công Trần-Hưng .. và Quốc-thái Phu-nhân Lê.Thị là thân sinh Thuận. 
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Thiên Hoàng-Hàu. Dựng năm Minh-mang thứ 4 (18.3), qui chế y 
như đền Qui.quốc-công, trước tên là đền Dụ-khánh ğ Ж, năm 
Tự.Đức thứ 5 (1852) đồi lại tên nầy. Lại ở xã Văn-xá có dựng đền 
thờ Trần-tộc tên là đền Du-trach, ж Ж 


ĐỀN PHƯỚC-QUỐC-CÔNG & A ж 48 


Ở xš Xuàa-hóa huyện Huong-trà, thờ Thái-bảo Phước-quốc- 
công Hồ.Văn., và Quốc.thái Phu.nhân Hoàng-Thị là thân sinh 
Nhân Hoàng-Hậu, dựng năm Thiệu.Trị nguyên-niên (1841), qui chế y 
như đền Thọ-quốc.công, ở bên hữu có đền Hồ-tộc. 


ĐỀN ĐỨC-QUỐC CÔNG в g z ж 
Ở ха Phú-xuân huyện Hương.trà, thờ TháibẢảo Đức.-quốc- 
công Phạm.Đăng,.. và quõc-thái Phu-nhân Phạm-Đăng-Thị là thân 
sinh Chương-Hoang-Hậu, dựng năm Tự-Đức thứ 2 (1849), qui chế y 
như đền Phước-quốc.công. lại ở phia hữu có dựng đền Phạm-tộc 
tên là Tich-thiện đường, 


ĐỀN PHÒ-QUÔC-CÔNG jJ aA X 4 


© xã Phú-lương huyện Quảng-điền, thờ Văn.minh-điện Đại. 
học-sĩ Phò-quốc-công Phan.Đình... và Quốc-thái Phu.nhân Nguyễn- 
Quang.Thị . là thân sinh Cung-Huệ Hoàng-Hậu, dựng năm Thành- 
Thải sơ-niên, 


ĐỀN ĐỨCPH & j 44 


© xš Phú.xuàn huyện Hương-trà, dựng năm Gia.Long thử 10 
(1811), chính-đường 5 gian 2 chái, tiền-đường 7 gian, thờ Đức-Phị 
Lê-Thị tiỀn-triều. 


ĐỀN НІЁМ-РНІ ¢ + 23 


Ở xã Phú-xuân huyện Hương-trà, dựng năm Thiệu-Trị thứ 
5 (1843), chính-đường 3 gian 2 chái, tà hữu đều 3 gian, thờ Hiền- 
Phi Ngô-Thị tiền-triều, 
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ĐỀN СІА-РНІ 2 жоо] 


Ở Đông-trì thượng-ấp ngoài kinh-thành, qui.chế y như đền 
Hiền-Phi, thờ Gia.Phi Phạm~Thị tiền-triều, 


Cần-án : Khi đầu hiệu Minh-Mạng dựng đền ở bờ phía đông 
зоо Hộ-thành ngoài kinh-thành, hiệp-tự cùng Tá.Thiên Nhân- 
Hoàng-Hậu, gọi là đền Hồ Phạm Nhị Tần A % = + (2 
cung Tần họ Hồ và họ Phạm), qua năm thứ 20 (1839) lại làm đền 
riêng ở phía hữu, bờ phía tây sông -Hộ.thành, gọi là Gia.Phi-từ, 
Năm Tự-Đức thứ 2 (1849) con bà là Thọ-zuân ương & Ж + 
xin dời qua chỗ đây. 


Lại xét Hồ-phủ ở Đông-trì, tương-truyền khi quốc-sơ dựng 
kho tàng ở đây đề đúc tiền, tục hó là «phủ ao đồng ёп». Lại 
thường lam chỗ duyệt binh, có cải hồ lớn hơn vài mẫu, nước sâu 
không cạn, dì tích vẫn còn, nay làm phủ-trạch A © Thọ-xuân- 
vương. 

ĐỀN Ý-THỤC & д 4 

Ở vườn Thu-ruán 4 Ж W phía tây kinh thành, Chinh- 
đường 7 gian, tà hữu đều 3 gian, chính-trung thờ An-Tần Hồ.Thị 
Ж + K, phia tả-nhất thờ Tiệp-thư Nguyễn-Thường-Thị 4 
+ É ¢ Á, phía hữu-nhất thờ Mỹ-nhân nguyễn-hữu-Thị Ж 
A É Ж A, phía tà-nhi thờ Mỹ-nhán Đỗễ-Thị £ А k A, 
hiru-nhi thờ Tài-nhân Cái-Th + А # K, tảtam thờ Tài 
nhân Nguyễn-văn.Thị, hữu-tam thờ Tài-nhán Tràn-Thi Á, А È +, 
Nguyên dựng ở chợ Gia-hói, năm Minh.Mang 21 (1840) dời 
qua chỗ đây. 


ĐỀN LỆTHỤC # k ж 


Ở vườn Thanh.phương bờ phia tây sông Hộ.thành trong 
kính.thành, Có 3 gian 2 chải, dựng năm Minh.Mạng 21 (1840), gian 
chính.trung thờ Quí.tần Đính Thị # ў + K phia tả-nhất thờ 
Hoàng-ử chết non # +, phia hữunhất thờ Hoàng.nữ chết 
non ÿ +, tiếtlễ xuân thu và ngày ky cũng đồng như đền 
y.thục. 


= 5L— 


ĐỀN TIỀN-TRIỀU CUNG-TẦN TÕNG-TH 7 A Z Ө RERA Ж 


ó ngoài cấm giói lăng Thiên-thọ, 1 tòa 3 gian, dựng năm 
Thiệu-Trị thứ 2 (1842). 


ĐỀN HIỀNLƯƠNG W R 23 


б рМа tây nam Hương-giang ngoài kinh.thành, phía đông 
chùa Thiên.mụ, dựng năm Tự-Đức 11 (1858), thờ Cần-chinh-điện 
раі. Һос-ї Trịnhh-Hoài Đúc » k A k # + Ж W A 
Đức.Quốc-công Phạm.Đăng-Hưng # A 2 $ #  #,trở xuống 
39 người, đầu niên hiệu Đồng-Khánh thêm vào Võ.hiền-điện Раі һос. 
зї Tráng-liệt.bá Nguyễn.Tri-Phương к #& £ K # + Hk R 
(ñ @ *e 2, cúng tế theo xuâu thu nhị trọng (Tháng 2 tháng 8). 


ĐỀN TRUNG-NGHĨA è £ 29 


ò phía đông đền Hiền-lương, dựng năm Tự-Đức 11 (1858), 
thờ Thống-chế Lê-Mậu-Cúc #&, 3] #& A æ và Nguyễn-Văn-Thận 
йи, Ж Ж trở xuống 464 người, năm thứ 32 (1879) liệt tự thêm : 
Chưởng-quốc-sự Lê-Đình-Lý, $ Я $ # ж æ, Đông-các Truong- 
QuốcDụng Ж M Ж M Я, 1540 người nữa, cúng tế theo 
trọng-xuân, trọng.thu, 
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SON. LÅNG L R 


— LÃNG TRUÒNG-KY СОА THÁI-TÖ-GIA-DŲ HOÀNG-ÐÉ 
k ?” ‡ +# 9 # & А FE. 


ó sơn-phần xã La-khê huyện Hương-trà, khi đầu ninh-lăng 
(mai táng, lập lắng) ở núi Thạch-hẩn, tức nay là Đăng-xương. Sau 
đời đến chỗ đây Năm Gia-Long thư 5 (1806) mới dựng lên các lăng 
Và láng này, Năm Minh-Mạng thư 2 (1821) phong nủi ấy làm nŭi 
Khái-vån & Ж v  tùng-tự đàn nam-giao. | 

Сап ап: сүп ch€, сас Tôn.lăng có bảo thành ‡ x trong 
ngoài 2 lớp đều thấp, năm Minh.Mạng 21 (1840) tu trúc cao thêm 2, 
3 thước, mặt trước lớp thành ngoại đặt thêm cánh cửa. 


— Lăng Vĩnh-ky của Gia-Dụ Hoàng Hậu # + 9 Б Á А F. 

Ở sơn-phần xã Hải.cát huyện Hương-trà 

— Lăng Trường-Diễn của Hụ-tông Hiếu- Văn Нойпд-Рё # F 
# хя # 4 f m. 

Ở sơn-phần xã Hải.cát huyện Hương-trà, khi đầu nỉnh-lăng 
ở sơn-phần huyện Quảng-điền, sau dời đến đây. 

—Lăng Vĩnh-Diễn của Hiếu-Văn Hoàng Hâu £# х Ў Жж 
# £f L (xem địa chỉ Quảng-nam) 

— Lăng Trường-Diên của Thần-Tông Hiếu-chiêu Hoàng-Đế 
W = # 14 ý RER 

Ở sơn.phần xã An.bằng huyện Hương-trà,. 

— Lăng Vĩnh-Diên của Hiếu-chiêun Hoàng Hậu # W 9 ж 
ж Ж F (xem trong địa chỉ Quảng-nam). 

— Lăng Trường-Hưng của Thái-Tóng Hiễu.Triết Hoàng-Để 
k £ # % 9 Ф K # p. 

Ở sơn-phần xã Hải-cát huyện Hương-trà. 


є 


— Lăng Vĩnh-hưng của Ніёи-Тгіё! Hoàng-Hậu Chu.Thị. £ 
F в k Á яв. 

Ở sơn.phần xã An-ninh huyện Huong-trà. 

— Lăng Quang-hưng của Hiếu-Triết Hoàng-Hậu Tống-Thị. 
y Ÿ ж ® А + й н. 

Су sơn phần xã Định.môn huyện Hương:trà, 

— Lăng Trường mậu của Anh-Tông Hiếu.nghĩa Hoàng.-Đế. 
# # & 9? # К А 8ñ. - 

Ò sơn.-phần xã Kim-ngọc huyện Hương.trà, 

— Lăng Vĩnhmậu của Hiếu nghĩa Hoàng Hậu # ğ ® 
k А HH. _ 

Ở sơn phần xã Định-môn huyện Hương-trả, 

— Lăng Trường-Thanh của Hiền.Tông Hiếu.mình Hoàng-Để. 
£ # а ý RAR 

Ở sơn phần xã Kim-ngọc huyện Hương-trà.. 

— Lăng Vinh-thanh của Hiếu minh Hoàng Hậu # # # 
+ ж Bh. 

Ở sơn phần xš Trúc-lâm huyện Hương-trà, 

— Lăng Trường-Phong của Túc.Tóng Hiču-ninh Hoàng.Đế 
$ # # 2 # Z£ * Fm 


ó sơn-phần xš Dinh-món huyện Hương-trà, 


— Lăng Vĩnh-Phong của Ніёи-піпћ Hoàng Hậu ‡ $ У 
+ Ж í. | 

Ở sơn phần xš Long-Hồ huyện Huong-trà. 

— Lăng Trường-Thái của Thế-Tông Hiếu-uồ Hoàng-Đề ж т 


Á $ # K Ã А. 

Ở sơn-phần xã La-khê huyện Hương-trà. 

— Lăng Vĩnh Thái của Hiếu oồ Hoàng Hậu £ X © 
ж 8. 


d 


Ở sơn phần xã Dương-xuân huyện Hương-trà. 

Pan pan Tuệ-ĩnh Thánh-máu nguyên-súy 3 # ¥ + 
A b vụ R. 

б sơn-phần xã An-cuu huyện. Hương-t: à. 

— Lăng Trườag-Thiệu của Риё-Тӧпд Hiến Định Hoàng-Bế 
E тая Ÿ # К  H. 

Ở sơn-phần xã La-khê huyện Hương-trà. Khi đầu nỉnh-lăng 
ở huyện Bình Dương Gia.Định, năm Gia-Long thứ 8 (1809) dời về 
chỗ đây, 

— lăng Kụ-Thúnh của Hưng-Tồ Hiếu khương Hoàng-Đế # 
18 # ALERA 

б sơn-phần ха Cu-chính huyện Huong-thüy. Tương-truyền 
năm Ất-đận ((7c5) Hưng-Tô băng, tạm đề tử-cung (quan tài) ở nhà 
riêng ở Dương-xuân, chưa coi đất anáng, đêm nọ có 1 lão-tăng 
đến hỏi : đã có chỗ đất an-táng chưa ? người nhà bảo chưa. Läo. 
tăng chỉ chỗ đất trững ở núi Cư-chính nói : chỗ dät ấy ta đã trồng 
mộc.chí rồi, sang ngày đến nhìn nhận theo phương hướng những 
cây đã cắm đó mà an-táng Nói xong bỏ đi. Ngày mai người nhà 
y theo lời lão.tăng qua tìm, quả thấy có mộc.chí, mà tìm không 
thấy lão-tăng đi đâu, bèn dem an.táng nơi ấy. 

Mùa đông năm Canh-tuất (1790) Tâv.sơn vô-lễ, khiến Đô-đốc 
Nguyễn.Văn.Ngũ dời quan-tài giấu ở vực sông trước lăng, vừa nhà. 
của Ngũ bị thất hỏa, Ngĩ chạy về. Người xã Cư-chính là Nguyễn. 
Ngọc-Huyến lặn xuống vực dời giấu chỗ khác, sau chỗ ấy nồi 
thành gò cát. Mùa hạ năm Tân.dậu (1801) khắc phục cựu-kinh, 
Ngọc-Huyến đem việc ấy tàu lên, vua bèn lựa ngày đem an.táng 
lại chỗ cü. Năm Gia-Long thứ 5 (1806) đắp - sửa sơn-lăng và dưng 
tên hiện kim. Năm Minh-Mạng thứ 2 (1521) phong núi nầy làm 
Hưng-nghiệp.sơn # + Ш, tòng-tự vào Giao.dàn, 

— Lăng Thụu-Thánh của Hiếu-khương Hoàng Hậu #+< ж $4 
E W% # tứ 

Ở xã Định.môn huyện Hương-trà, xây cất năm Gia-Long 11 
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(1812), phia tả sen-láng bào-thành có dựng tầm-diện, tà hữu có phối. 
điện và dưng tên lăng làm Thụy-thánh-lăng. 

— Lăng Thién-Thọ của ТАё-Тб Cao.Hoàng-Đề w i $ Я 
PARA 

Ở Tho-son xš Định-môn huyện Hương-trà, xay đắp năm 
Gia.Long 14 (1815) đặt tên là Thiên.Thọ.lăng. Thừa-Thiên Cao- 
Hoàng.Hậu hiệp tảng nơi đây, Trước lăng rộng 150 trượug, phía tả 
hữu và phía hậu 3 mặt rộng đều 100 trượng, 4 mặt bảo-thành đều 
dài hơn 40 trượng. Nấm lăng xây đắp 2 nhà đá, cửa xây đá làm bệ 
cấp, phía hữu lăng dựng tầm -điện gọi là Minh-thành-điện W Ж, 
RR, và tả hữu phối-điện, trước có nghỉ môn (& #1, sau có lòng- 
vién £ m; phía tả làm bí đình < Taánh.đức Thần-công > ¥ 
Ф ф m 83 Ф, phong Tho-son làm Thiên.thọ.sơn, tòng tự vào 
Giao.đàn., 4 bên các núi bao bọc 36 hòn, đều cho danh hiệu (những 
núi thuộc về trọng-địa của lăng tâm) thấy rö trong dịa-chí Thira- 
Thiên. 

— Тһіёп-Гһо hữu.lăng của Thuận.Thiên Cao-Hoàng.Hậu 
мх  Ÿ 8 X & вп. 


© Thuận-sơn phía hữu lăng Th#n.Thọ, năm Thiệu.Trị thứ 6 
(1846) dưng tên làm Thiên-Thọ hữu-lăng, phia hữu bảo-thành dựng 
tầm-điện gọi là điện Giathành 5 ж ж và phối điện ở tả hữu. 


— Hiếu-lăng của 1 hánh. Tô Nhân Нобпд-Вё % i £ 9 Ф # tt. 


Ở núi Cầm-kê ấp An-bằng huyện Hương-trà, năm Minh.Mạng 
21 (1840) cho tên là Hiếu-sơn, năm Thiệu-Tzị nguyên niên dưng tên 
Ја Hiếu-lăng. Hiếu.Tô Chương-Hoàng-Đế phỏng theo cách đường, 
loal-daosg ;4 (đường dưới mặt đất) đời xưa, chế dia-curig ‡*, % bao bọc 
có cửa bảo-thành gọi Bảo-thành.môn. Trưởc dào ao iân-nguyệt, ở 
giữa хау cầu /hông mình chính-trực & 8 ж А, phía hữu xây 
Cầu đá yền-nguyệt, trước ао cỏ núi Tam-tài = +, trên dựng 
mỉnh-lâu #9 4£ phía tả lầu gọi Thành-sơn X. u, phía hữu gọi Bình-sơn 
+ h, dưới có Bình-hồ gọi Trừng-¡ininh hồ 3ˆ 89 23, trong hồ đắp đê 
dài, ngoài xây 3 cầu đá gọi Trung-đạo.kiều  # 45, Та.рћи.Кіёи 
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4 3 4, Hüu-bát.kiëu + 8 4, bên cầu giáp bến nước có 
Dišu-ngu-dinh 23 # +, dua triën núi có Nghinh-lrong-quán w ¿k 
tg. Phía trước cầu trung.dao có Chính-trung đại йпһ + + Й 
gọi Phụng-thần-sơn Ж K Ш, trên làm điện Sàngán + 8 Ж, 
trước điện dựng đông tây tòng-viện, tường điện mở 4 cửa, phía 
nam gọi Hiền-đức-món #4 {f1 , bắc gọi Hoằng.trạchmôn #2 
= f1, phía đông, tây сб cửa nách Ж Р]. 


Ngoài ra cửa Hiền-đức xây bái-đình 3 cấp, phía nam Thần. 
đạo đắp trùng-đải # £, trên đài có xây đình, dựng bia « Thánh. 
đức thần.cỏng > ¥ & P з» 6, lại ở phía đông trên ойі Viên- 
Trạch $ K có dựng các Linh.phương £ 3 W, trên núi Đức- 
hóa có dựng hiên Tuàm-lộc 94 Ж Ж, trên núi Bao-thóng Ñ #, ш 
dựng sở quan lan), ж t, trên Tdg-trấn thủu.đảo 9 A Ж $ 
dựng ta Hư-hoài È $ #, lui phía sau dựng Thần.khố +} Ж, 
trên Tỉnh-sơn 4# 4 xây Tả (òng-phòng £ i # , trên Ÿ-sơn $ ш 
xây Hữu tỏng-phỏag ж 4 ở, ngoài xây la-thành chu vi 433 
trượng lẻ, mặt tiền có cửa Đại hồng k ё Р, рша đông cửa Tå- 
hồng # @ A, phia tây cửa Hữu.hồng # ё f3. Trong cửa Tả. 
hồng tại núi Phước.ấm & Ж vụ có làm trai Trug-tr £ е Ф 
ngoài la.thành có tả hữu trực-phòng £ + А 5 và tả hữu thủ. 
hộ Ыпһ-ха Z ж ү ў X +. 

— Lũng Hiếu Đông của Та-ТМёп Nhân Hoàng-hậu. £ А + 
£ # £ Жж. 

Ở xã Cư-chính huyện Hương-thủy, năm Thiệu.FRr} nguyên- 
hiên (1811) làm sơn-lăng dưng tên ấy. О phía trước và phia, sau 
đều хау bình.phong. phia trước xây bái đình 3 cấp, đông tây đều 
song-hiên, trước xây thảy.trì, ngoài thủy-trì xây 2 trụ-biền chu 
vi trồng giởi-trụ 40 chỗ. 

— Xương-lăng của Hiến.Tồ Chương Hoàng. Đì. Е g ё 9 
#8 (k. 

Ở xã Cư-chính huyện Hươngthủy, nguyên năm Tự.Đức 


nguyên-niên (1848) tấn danh là núi Thuận đạo Ж й À, và dưng 
tên là Xương-lăng, trên xây bảo-thành dưới làm toại-đạo & #, 
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phía tả dựng điện Вїбп-ййс Ж, {& Ж ‚ста trước điện gọi Hồng 
ігасћ-тӧп Ж :% ƒ1, đối ngay giữa phia hữu dựng lầu Đức.hinh 4 
Æ Ж, đối ngang với lầu ấy hơi lui ra sau, dựng các /liền quang # 
+, B). Trước bảo-thành # % có ao nước ôm vòng theo, sắc nước 
xanh biếc đứng trong, gọi là ngưng-thủu ігі & # #, có хауз cải 
cầu đá đi thông qua lầu Đức-hình. © giữa làm cầu Chính-Irung 
E Ф 4, phia tả làm cầu Đóng hỏa # 4+ 46, phía hữu làm 
cầu T4yg-định œ ж 4. Trước lầu Đức.-hinh có bi đình, dựng 
bia < Thánh-đức thần-công >, trước sân có hồ nước trong sạch, gọi 
hồ Nhuận-trạch 2 £ 33, lại ở phía tả có làm thần-khố và binh xả, 

Các Tôn-lăng và các sở tầm, điện, lầu, các, hiên, quán, môn, 
đình trên đây đều đặt một chính sử 1 phó sứ đề thủ hộ, còn có 
thuộc-viên іу Điền-nghi và biền-binh 4 vệ (trung. tiền, tả, hữu) hộ- 
lăng ở thủ.hộ. | 

Còn việc phụng-trực Xương-lăng thi trích biền-bính 1 оё Кй-Рб 
Ж A — Ж # x thủ-hộ, sau khihữu-sự tỉnh giảm viên binh, 
các Tôn.lăng chỉ đặt chính phó sứ, còn Điền.nghi.ty thuộc-trưởng thì 
trịch một vệ kinh-binh phân-phái phụng thủ, 

Lăng Xương-Thọ của Nghi-Thiên Chương-Hoàng-Hậu 

@ < # ж 3 вн 

ở phía tả Xương-lăng Thuận-dạo.sơn, niên-hiệu Thành-Thái 
13 (1901) dưng tên là Xương-thọ-lăng, huyền cung, toại.đạo, 
thạch.thất, bảo.thành, đều làm y theo Đế.chế, Bảo.thành.nội trước 
sau có dựng tắcmôn Ж fj, tô về hình song-phụng, trước bảo- 
thành-ngoại có cửa lầu và bái-đình, trước xây giai-cấp lan.can và 
bồn hoa, 2 bên tả hữa đều xây trụ bièu vẽ hoa, ngoài có nguyệt.hồ 
А 3, dẫn nước suối chảy vào trong sạch khả ái, bên hồ xây lan- 
can đá, ngoài trồng cấm.trụ giới.hạn, 

— Khiêm-lăng của Dực-Tóng Anh Hoàng Đề g Z + 9 $ 
Ж m. 


Ò Khiêm-sơn thuộc xã Dương-xuân.thượng huyện Hương, 
trà, nguyên trong La-thành Khiêm-cung, niên hiệu Tự-Đức 36 (1883) 
dưng tên là Khiêm-lăng. О dưới huyền-cung có xây toại-đạo, trên 
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làm nhà đá, trưởc đặt ghế đá, chu vi có bảo.thành, cánh cửa đồng, 
bảo.thành-ngoại : ở giữa dựng bi-đình, tả hữu 2 bên có trụ hòa-biều, 
bái-đình xây giai-cấp. trước bày hàng thị vệ bằng đá và voi đá, 
ngựa đá, ngoài có ao Tiều khiêm-tri а Æ ж, dẫn пибё hồ cho 
chảy vào bao quanh ôm bọc từ hữu đến tả, 


Tầm điện xây ở phia hữu Tôn:lăng, tường trước cung có mở 
cửa tam-quan, trên xây từng lầu gọi cửa khiêém cung # € ñ. 
Trong cửa có điện chính-trung = + А có nóc chính và nóc Hiền, 
gọi Нда-Кліёт.йіёп 4a Ù { dë phụng Thần.ngự. Tả hữu lang 
(hành lang 2 bên) gọi Lễ-khiêm ‡} g, Pháp-khiêm 2: #. 


Phía bắc điện Hòa-khiêm làm điện Lương-khiêm À % Ж, 
có nóc chính và nóc tiền, Phía đông gọi đường Minh-khiêm 8 ‡‡ £, 
phía tây gọi đường Ôa-khiêm ;3 æ #.Phia tả hữu sau điện có 2 
viện: gọi Tỏng-khiêm ñ ‡ và Dụng-khiêm Я} з. Sau nữa có các 
Ich.khim & < М. 


Lại ở phia tả cung.môn dựng đường Chi-khiêm * Ж +, 
phía hữu đường này dựng 2 Viện : gọi là Y.khiêm à. ?‡. và Trì. 
khiêm ‡‡ 3. 

Ngoài Đại-cung-môn có dựng 2 nhà vuông gọi Cung.khiêm 3 
# và Cỏng.khiêm Z 1, 


Trước cung.môn có hồ gọi Khiêm-hồ, trên hồ có dựng2 cái 
tạ gọi Ой-КМёт-а & it # và Xung.khiêm.tạ Ж Ù ft, trong hồ 
có cái đảo gọi Khiêm đảo 3 $, trên đảo có 3 cái đình gọi Nhã. 
khim # k. Tiéu-khiém 1 3% và Lạc-khiêm Ж 4%. РЫа tả cải hồ 
có qua З cái cầu gọi Tuần -khiêm, Тіёл-Кћіёт $% ‡#, và Do-khiêm h 38. 

Chân ши phía tå có dinh gọi Thë-khiém # =z, đặt xạ-bằng 
đề làm trường bắn, xây la-thành bao quanh hình kbuôn.thuần, 
mở 3 cửa gọi Vụ.khiêém #- 48, Thượng-khiêm ё 4. và Tự.khiêm 
Ñ 1, ngoài thành cỏ qg+an.thự, quân.xá, canh-diếm, và hộ.lăng 
vệ.quân phụng thủ, 


— Lăng Khiêm-Thọ của Lệ-Thiên Anh-Hoàng-Hậu í £ # 
Ук Ж + &. 
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ở phía hữu Khiêm-lăng, trong La-thàngh Niên hiệu Thành.Thái 
14 (1902) dưng tên làm Khiêm-Thọ.lăng. Huyền-cung, toại.đạo và bảo 
thành làm у theo Đắ-chế, trước bảo-thành có bái.đình xây giai-cấp: 
2 bên tả.hữu dựng 2 trụ hoa-biều, chu vi xây lan can đá, có làm 
bồn hoa, 

— Bồi-lăn+ của Giẳn-tông Nghị Hoảng.ĐÝ й # У ZEA 

© tả-sơn trong Іа {Бап Khiêm-lăng, n:ên.hiẹu Kiến Phúc 
nguyên.niên (1884) dưng tên làm Bồi-Lăng. Huyền-cung, toại-đạo 
và bảo-thành y theo đế-chế, Tầm.điện ở bén tả khiêm-cung, trước 
trai Chấp-khiêm +, ¿# # dựng thêm tiền điện làm chỗ bày đồ 
tôn-tự, lấy trai Chấp-khiêm làm chính-điện phụng sự Thần-ngự, 
dưng tên làm Chấp-khiêm.điện, phía sau dựng lầu gọi Di-khiêm.lầu 
# R ЖШ. | 

— Ти lăng của Cằnh.Tóng Thuần Нойпд-Вё $ Ж Ф 9 # L ñ. 

Ở núi phia tå-khiêm-son, xứ Cửn.An. Thành-Thái nguyên-niên 
(1889) dưng tên là Tư.lăng, Huyền-cung, toại. đạo, bảo-thành y thức ; 
trong bảo.thành có tắc mông trước có lầu môn, bái đình 3 cấp, 3 mặt 
tiền, tả, hữu xây lan can, bồn hoa, tầm-điện ở phia hữu Tôn-lăng, 
đắp viên tường mở 4 cửa, mặt tiền : cửa cung tam-quan có từng lầu, 
phía tả, hữu và hậu đều mở cửa nách, ở chính trung dựng điện 
tên là Ngưng-Hy-điện z€ 415 Ж, có nóc chính và nóc liền, tả hữu có 
phối đường, sau điện 2 bên tả hữu có tòng Viện và nhả cầu, ngoài 
cửa có điếm canh, ` 

— Ап-1йпд cửa Cung-Tông Huệ Hoàng.Đế k Ж Š, 9 Ф + ñB. 

Ở xš Ancựu huyện Hươngthủy, xứ Tứ-tây. Thành-Thái 
nguyên-niên dưng tên là An-lăng Xây đắp 1 tòa, chu vi có 
bảo-thành, trước sau có tắc môn, ngoài dựng cửa tam-quan, trên 
gác từng lầu hoàng ốc, tả hữu có trụ hoa-biều, bái.đình xây cấp bực 
có thành lan can, bồn hoa ; tầm điện gọi là Long-ân điện ‡# А 
#t, có nóc chỉnh va nóc tiền đề phụng sự Thần.ngự, phia tả hữu 
điện cỏ Phối.đường, phia tả hữu sau điện có làm nhà cầu và tả hữu 
tòng viện, thành phía trước dựng môn lầu, xây bình-phong, 2 bên 
đều mở cửa nách ngoài dựng đại thứ phương gia д А 2 Ж, 
ngoài cửa có canh.điếm, quan thự, quân.xá, bình-an mộc-kiều, thủy- 
tinh đều đủ, Có đặt 1 viên Phó-sý trực-thị và Vë. binh Hộ.lăng ở 
phụng thủ. 
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UYËN HUU ž H 


DOANH CHÂU Ж > 3 
Ở hồ Kimahüy + ж 3 góc đông-bắc trong cửa Hỏa.bình 
Hoàng-Thành, xây dựng đủ cả đường, lâu, đình, tạ, kiều, dé, các 
thẳng cảnh £ # + # É E + B. 


Cần án: niên hiệu Thiệu-Trị thơ Thánh-chế 22` cảnh Dinh- 
Châu : 1— Найї{-їїпһ niẻn-phong-các ¡3 ‡ý 2 # 8, 2  vó-hąn- 
lầu &® А  #, 3 — Nhật thành lầu а ж ‡È, 4 _ Саі-одп- 
đường # E %, 5_— Tư-ấm-hiên ®; Ж Ж, 6 — Tứ-phương-bình 
dinh-ta w 2 + Ж #,7 — Trừng-lâm-ta 2& с #, 8 — Truyền 
ійт-іа 1% «+ #, 9 — Hồ-lâm-đình 3⁄2 < £, 10 — Quan-đức-đình 
#, & ® ,11 — Bát-phong-lỏng-luật-đình N A & @ +, 12— 
Bộ-nguyệLđình ў J 3, 13 – Dịch-hương-đình & # +, 14 — 
Thất-hạm đình +  ‡, 15 — Ấm-lục-hiên Ж # ‡†, 16 — Thanh- 
khả.cư $ T А, 17— Tiên-tra {$ B, 18 — An.phương Ж #, 19—. 
Thiên-hồ-đảo х % ®, 20 — Тгйп-Ьйс-ййо && x $, 21 - Kim. 
thu kiều Q о. 4&, 22. Phuong-anh dé ‡ 3 д. 


КҮ HẠ VIÊN Җ m Ж 
ở phia tả Hoàng-thành, phia nam hồ Kim.thủy, trước đó là điện 
Khâm-Văn, xây mặt hướng nam, phia bắc điện là Minh-hö ø 3), ở 
giữa dựng các Quang-biều ж, £ tị, sau các có lầu Thưởng-thắng 
Ф ж xây về phía bắc, phía tả có ta Hỏa.phong 4 Ж, 3, phía hữu 
có lang Khả.nguyệt T A Ж, chu vi 4 phía có Ninh-mật hồi-lang 
$  z Ñ, phía nam có cửa Thượng.uyền + 3. 


Năm Tự.Đức thứ 2 (1849) lấy điện Khâm.văn làm sở Kinh-dién 
a х. Năm Thành-Thái 17 triệt hạ tả hữu hồi lang đem làm binh.xả, 


Cần án: Vườn nầy đầu niên hiệu Gia.long làm chỗ nội.đình 
đọc sách cho Thánh-Tô Nhân.Hoàng.Đế ngày còn tiềm long vậy, kip 
khi xuất-cát lấy đất nầy làm Thiên.phủ Ж. Ж. Năm Minh-Mạng 18 
(1837) cải làm kho tàng, dựng Ky-hạ-đường tiếp với nút Hồ.cảnh 
3 + k sau Dinh-châu. 
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Đầu năm Thiện-Trị đặt tên vườn, có Ñgự-chế thơ vịnh 14 cảnh 
trong vườn Кућа : 1 — Điện khai ойп-уёп #t A х Ф, 2 — Lâu 
thưởng bồng-dinh 4% 3 4.3 — Các minh tứ chiếu W) A ә o 
4 — Lang tập quần phương  & Ж 3, 5 — Hiên sinh thi tử 3 3 
% ж, 6— Trai tả thư hoài # % Ж JA, 7 — Trì lưu liên phưởng +, 
ц # #. 8 - Sơntủng tùng đình  $ 2 $, 9 — Nghề kiều lỗ 
nguyệt $., 4 Ж A, 1) - Thủu tạ quang phong Ж. ‡# #, A, 11— 
Vồ giang thẳng tích X i+ №. 3Ä, 12 — Tiên động phương tung +h 
1 2 W,13— Нё-ап liễu-lãng 23 Ф kk, 14 - Đảo thụ Oanh- 
thanh ® Ж & Ж}. 


HỒ ТЇМН-ТАМ $ с JJ 


ò góc dông-băc ngoài Hoàng.thành, phia nam kinh thuong 
(Nhà kho kinh đô), xây quanh tường gạch, mở 4 cửa, phia nam gọi 
hạ huân £ $, phia đông gọi xuânquang $ +, phia tây gọi thu- 
guyệt 4. А, phía bắc gọi đóng-hụ 4 IK. Trong hồ cớ 3 đảo : đảo phía 
nam gọi Pồng-lai-đảo 3# Ж. É, trên đảo dựng điện Bồng-doanh # 
ж А. đông làm tạ Thanh.tâm ; x Ж, tây làm lầu Trừng-luyện Ж 
& 4k, nam làm cửa điện, trước cửa làm cầu Bầng.doanh #3 Z 4, 
bắc làm cầu Hồng-cừ & jJ. 4. Đảo phia bắc gọi Phương-trượng- 
đảo 3 + 86, trên đảo dựng các Namhuân & #, đông làm đường 
Тһёп-пһіёп A R %, tây làm hiên Dưỡng-tánh £& Tk +, bắc làm 
lầu Тіпл-ійат :# s 48, nam làm cửa Bích-lo # + f3, trước cửa 
làm cầu Bíchiảo # Š 4. 


Ó trung-gian 2 đảo dựng đình Tư-đạt w ; Ф, phia nam 
đình thông với cầu Hồng.cừ, phia bắc thông với cầu Bich.tảo, phía 
đông phía tây nơi đình đắp dë dài, theo bờ đê đều trồng liễu tên là 
đê Kin-Oanb ¿= # 34, Phia đông qua cầu Luc-héu ##3y 46 thông với 
спа Хийп-дпапд # zx, f1, phía lây qua cầu Bạch-tần © 34 ‡ê thông 
cửa Thu-nguyé! А Я f3; phía tây-nam cầu Bạch.tần đến chỗ nước 
có dựng khúc.tạ Фф Жж, trước khúc.tạ 080 về nam là đảo Doanh- 
Châu, 


Các cầu ấy đều có nhà che trên, trong hồ cỏ những sen, súng, 
tre, cây, chim bay cả nhảy, sắc xanh xen lộn sắc đỏ, hoa lá tốt tươi, 
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Cần ап: đầu niên hiệu Gia-Long nhân sông cü ngăn một đoạn 
làm thành hình vuông rộng, trong có 2 gò cồn làm 2 kho 
hỏa-được điêm.tiêu, tên là ký-tế trì ж, 22 ж. Năm Minh.Mạng 
19 (1838) dời 2 kho ấy làm qua phia đông, lấy chỗ ấy làm hồ 
Tịnh-tâm có tên nữa là hồ-Bắc ạt #. 

Có thi-tập Thánh.chế vịnh 10 cảnh trong Bắc hồ : 1.— Oanh 
đề xuân.sắc £ 3 Ж ё, 2.— Khúc.ta hàphong w # # А, 
3.— Tịnh-hồ Minh-nguyêt $ 3 A A, 4— Trúc kinh thừa lương 
t & Ж ¿#, 5.— Thủy tạ quan ngư + # # &, 6. — Hồ lâu yên 
00 33 Ж  œ&, 7. — khinh tra thưởng lên $ # T я, 
ở — Nam huân lầm thẳng $ # $ №, 9._ Trừng luyện vän 
diču 3% & w w, 10 — Tam châu Һи cảnh = 3 È #, 
Những cảnh nầy đều chạm vào tấm biền treo tại nơi . 


Niên biệu Thiệu.Trị thơ Thánh-chế vịnh 20 cảnh Thần-kinh 
nơi đây là 1 cảnh, gọi là «Tinh hồ hạ hứng» $ j X ж, cô 
chạm vào bảng đồng. 


Lại ở phia bắc Hoàng-thành ngay trước сб vườn Thư.quang 
4 £ É], ở phường nhuận-ốc bờ phía nam Ngự-bà, chu vi độ 1 
dặm, chỗ chinh.trung làm lầu Thưởngthẳng $ № 1%, phía 
đông làm điện Phụng.phương Ж 5 Æ, chia tây làm đình Tấn- 
phương Ж 5 Ж, phía nam làm hiên Trừng-phương ;#+ 3 Ж 
phia bắc làm hiên Hiệp-phương Ф Z ў. 4 phía đào ao xây 
cống nước thông nước ở Ngự-hà. Giáp 2 bên bờ ao xây đài hoa, 4 
mặt đều gác cầu di qua ao. Cầu phia đông phia tây có nhà che 
trên, phía nam phía bắc làm cầu bằng, đặt ván có cơ-quan đề ghe 
thuyên qua lại cho thông. Vườn xây hướng đông, nhân đặt tên 
là Thư-quang.iên #4 ж, 8 lập năm Minh-Mạng 17 (1836), 

Cần.án : Năm ấy (1836) lập vườn xong, Thánh.Tô Nhân. 
Hoàng-Đế phụng nghinh Từ.giá Thuận-Thiên Cao.Hoàng-Hậu ngự 
đến lầu Thưởng.Thẳng du läm, có ngự-chế thichương đề kỷ.niệm 
việc ấy (thấy rö trong Thảnh.chế thi.lập), 


Năm 19 (1838) cho đãi yến các Тіёп-зї tân khoa ở đây, gọi 
là Thư-quang.yến và được thưởng hoa trong vườn đề làm thạnh.sự, 


Năm Thiệu-Trị thứ 3 (1843) Thánh chế thi vịnh 20 cảnh Thần 
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kinh, đây là 1 cảnh gọi là «Thơ.uyền xuân quang» сб chạm vào 

bàng đồng. Sau vì chỗ nầy gần với cung Khánh-minh, bèn dỡ 

lầu điện nầy lấy cây gỗ dời làm qua vườn Ку-һа, sau đó cũng bỏ. 
VƯỜN THƯỜNGMẬU жол m 


ở phường Thừa thanh, phia nam Tịch.ởiền trong kinb.thành. 
Trong vườn có đảo BồnghồỀ # Ф 5, bao bọc có ao Thanh 
ninh ж $ w, trên đảo dựng lầu Kỷ-Ân # 4 4 (tên cũ 
là Thừa án % Ж Ф), năm Thiệu-Trị nguyên-niên (1841) đồi 
lại tên nầy, có chạm bia đá dựng ở phía tả cửa lầu. Phía nam 
trước lầu có hiên ru-rai ‡# 3# Ж. bệ hiên sát đến ao, bờ ao ở 
phia nam phia bắc dựng thạch.trụ và ба Linh.linh ‡ 39, phía 
nam làm đường ChỈthiên у š æ, tả hữu có hành lang dài 
nối liền với lầu Ку.Ао; cửa giữa làm cầu qua ao, phía tả cầu Quang- 
phong * — 41, phia hữu cầu Tē-nguyêt Ж А 4#. Phía 
bắc lầu, về phia tả làm các Thông-minh 48% A 8, phia hữu 
làm ta Trừng-thanh Ж a Ж, đều ở trong ao nước. 


Lại ở phía bắc sau lầu giữa ао có núi Tam Thọ = $ 
ч. phía nam núi làm đình Lục hiệp х @- Ф. Рыа đông núi 
làm quán Tứ. đại ә + #, phía tây núi làm tháp Сійс-ріёп Ж 
д #%. 

Trong vườn có giếng gọi là cam.lő-tiuh + & 3#. 

Cần án : Năm Minh-mạng 21 (1840) Thánh.Tồ nhân-Hoàng- 
Đế khiến ở trước ruộng Đế-tịch mở 1 danh viên, thâu thập hiên 
lầu trong vườn Ngự-uyền dòi làm ở đấy, xây cất đình viện, 
đào đắp hồ núi gọi là vườn Thường таи .Nhân đó ban cho Ніц. 
TÓ Chương-Hoàng-Đế đề làm chỗ nghiên:cứu kinh sử sau khi thị 
vấn được rảnh rỗi. Đầu niên biệu Thiệu-Trị trùng tu chỉnh lý dë 
làm chỗ tư tất cày ruộng Tich.dišën. 


Có thơ ngự-chế vịnh 10 cảnh trong vườn Thường тап: 1 — 
Cao lâu thẳng huởng % Ж Ж Ж, 2— Quảng hạ đàm pan 
Ж Ж ЗА x, 3— hiênlan hoa lộ ж ж x Е, 4- Trai dã 
lịch hà Ж ж а 12 5 — Son- dinh mai nồi 3 12+ œ. 
6 — Thủu-các hoa phong ж № # 8.7 - Thanh trì hương huyện 
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$ о», $ g, 8.— Lương tạ tinh ba $ # tỳ Ж,9.— Song kiều 
giá nguuệt @ 45 Æ A ,10.— Tam phong sáp vôn = » M £. 
Trong 12 cảnh ở Thän-kinh, đây môt cảnh gọi là < Thưởng-mậu 
quan canh » £ А, ü +, bốn chữ ấy có chạm vào bảng đồng. 


VƯỜN THƯỜNG-THANH # f BF 


© phường Phong-doanh phía đông kinh-thương trong vườn 
dựng đường Hòa.cảm f X Ф, tường bao quanh xây gạch, có 4 
cửa, trong trồng khắp những cây có quả ngon. 


Cần án : niên hiệu Minh.Mạng 17 (1836) mới lập vườn nầy dë 
làm chỗ cho các vị Hoảng.Tử nhóm nhau trò chuyện yến tiệc vui 
chơi. Vua thường giá-lâm ngự-lãm những thi chương xưởng họa, 
lấy thi thơ làm vui, lại có khuyến tưởng những bài thơ có chép trong 
Thánh.chế thi.tập. 


Lại ở bờ phía tây sông Hộ-thành phia hữu kinh.thành, năm 
Minh-Mạng 19 (1838) тб lập các vườn ; Xưán-Viên & Е Diễm-lục. 
Viên ® ‡‡ 8, Tư.mậu Viên Ж А W, Thanh phương-Viên + 3 
8), Tián.nhuận. Viên #{ $) tRỊ, Phồn-phong. Viên  % K, Tư-thạnh- 
Viên 2 K BỊ, Thúy mỹ-.Viên 2 m , Mệu-hanh-Viên & F Ж, 
Vinh.xương.Viên $ š tR, Tú-phứt Viên $ # W, Vĩnh-ấm-Viên 
ж Ж Wm, Vĩnh-tú.Viên k $ m. 


DÀI ТА L # 


ĐÀI-QUAN-TƯỢNG й $. 2 
ở góc tây nam kinh-thành, phia bắc đài Numn.minh ф ЧЛ, cao 
độ: 1 trượng, trên dựng đình Báfphong ^ M, trồng trụ cờ đề 
nghiệm phong.hậu £, {#, do Khâm-thiên giám chưởng quản. Dựng 
năm Minh.Mạng I7 (1836). 


KỲ-ĐÀI Ж  ‡ 


Ở thẳng trước cửa NÑgọ.môn + f trong kinh-thành, đài xây 
3 từng, từng đưới cao 1 trượng 4 :hước, từng giữa cao 1 trượng 4 
thước 5 tác, xây cửa vành-nguyệt rộng 1 trượng, từng trên cao 1 
trượng 5 thước, của vành.nguyệt rộng 5 thước, trụ cờ 2 từng, cao 7 
trượng 1 thước 5 tấc. 


Năm Thiệu-Trị thứ 6 (1816) dưng trụ cờ mới dài cả 7 trượng 
6 thước 5 tấc, ở trên đặt cái vọng-đầu (chỗ ngồi đề trông coi), phàm 
có việc triều.hạ, tuần.hạnh, cho đến việc cảnh.cấp đều có kỳ.hiệu, 
thỉnh thoảng leo lên vọng.đầu lấy kinh thiên-lý dòm ra ngoài bièn. 
trên đài còn đặt 8 xưởng súng # ж. Năm Thanh-Thái thứ 16 (1904) 
nhân gió bão trụ cờ ngã gäy, phải bô biện mới lại. 


PHU-VĂN-LÂU Ж Xx Ж 


ó chính-trung quách phía nam ngoài kinh-thành, хау mặt hướng 
nam, 2 từng lầu, khi có Chiếu-thơ và bảng thi đình thi hội đều treo 
nơi ấy, khi trước gọi là đình bảng, năm Gia-Long 18 (1819) mới dựng 
lầu, phía đông-nam lầu có trại dài long-thuyền ngư-hộ. Маш Thành. 
Thái 16 (1904) tu гар 2 tòa nhà vuông ở tả bữu, năm 17 (1905) tu 
bồ lại và làm 1 tấm biển, bên tả khắc : dựng ngày tháng 6 năm Gia. 
long 18 (1819) В F+ ^+ = A ú #, bên hữu khắc: dựng mới 
lại ngày tháng 2 năm Thành.Thái 17 (1905) ж & + + # = ñ 
п ý #. 


LẦU TÀNG-THƯ & + Ж 


Ở phường Phong.doanh phía đông hồ Tịnh.tâm trong kinh 
thành, dựng năm Minh-Mạng thứ 6 (1825) ; lầu xây gạch, từng trên 


— 66 — 


7 gian 2 chái, từng dười 12 gian, 4 phía xây lan.can, bao quanh có 

ao vuông gọi là Học.-hải.tri # ;# +, phía tây ао có gác cầu dë thông 

га vô. Lầu nầy chứa sách.tịch thượng-niên của 6 bộ và các nha, năm 

Thành.Thái 16 (1904) làm lại 1 điểm canh giao binh-dinh ở canh gác. 
HÀNH-CUNG HƯƠNG GIANG + жо # 


Ở bến sông Hương-Giang, ngoài quách trước kinh-thảnh. 
Mỗi năm đến tiết xuân hạ nóng nực, nên tại bến sông dựng lương- 
tạ đề vua hóng mát nơi ấy, Trên bờ có dựng Hành.cung làm chỗ 
triệu các quan đến thưa gởi ; dựng năm Tự-Đức thứ 5 (1852), qua 
năm Thành-Thái 15 (1903) trùng tu nghiêm chỉnh hoàn hảo dë lâm 
thời giá-hạnh, 
HÀNH-CUNG THÀN-PHÙ ә # # # 


Hành.cung đựng trên bờ phía nam sông Lợi.nông thuộc xã 
Thần-phù huyện Hương-thủy. Nơi bến nước dựng tạ Thanh.quang 
# ж W. f 

Cần-án : Đầu niên biệu Minh.mạng làm tam nhà tranh dë 
cho có chỗ Tuần-hạnh, nhưng gặp tiết thu mưa lụt bị hư, năm 
20 (1839) làm lại ngói gạch. Phia đông, tây và bắc có rừng ao, 
có những sa-cầm thủy-điều quần tụ nơi ấy. Vua thường giá-lâm 
xem ruộng mạ, nhân đó đến bắn thử. Niên hiệu Thiệu-Trị thánh 
chế 20 cảnh ở Thần-kinh, đây là 1 cảnh gọi là Øóng-lâm đặc 
đều z ж х £ (bắn chim rừng đông) có chạm bia dựng 
đình nơi đây. 

HÀNH CUNG THÙẬN-TRỰC m A + # 

Ở xã Hà-trung huyện Phú-lộc, niên hiệu Minh.Mạng làm 
tạm nhà tranh đề làm chỗ Tuần-hạnh, nhưng mỗi kbi làm lên rồi 
lại dó đi, vả lại chỗ ấy chật hẹp, năm 20 (1839) lựa chỗ nầy làm 
1 tòa nhà ngói đề làm chỗ vua trú-tất. 

HÀNH CUNG THUẬN-AN Ж i # 

Ở bờ phía tå cửa tấn Thuận.an thuộc ấp Thai-đương.hạ huyện 
Hương-trà, dựng năm Minh-Mạng 18 (1857). 

HÀNH CUNG THỦY-VẤN # + # # 

б phia nam chân nủi Thúy-ván thuộc ấp Bóng-am huyện 
Phú-lộc, dựng năm Minh-Mạng 18 (1837) 
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PHỦ-BỆ ж $ 


ĐƯỜNG BOAN-BẢN # +  # 

Ở phường Hiệu-trung trong kinh-thành, 

Cần-án : Năm Gia-Long 1ã (1816) dựng cung Thanh.Hòa làm 
chỗ ở cho Thánh-Tô Nhâu-Hoàng-Đế khi còn làm Hoàng-thải-tử. 
Ở giữa, dựng điện lhanh-hòa, phía đông đường Ngọc-kính £ 
4 '#, phía tây dường Tậpthiện 4  š ж, phía trước đường 
Đoan.bản, 2 bên tả bữu có lưỡng vu, phía nam cửa Chấu-hanh 
Ж F ñ, phía đóng cửa Tảđịnh £ Ж А, phia tây cửa 
Hữu-dịnh # ж 0, phía bắc cửa Xuânhòa £& Жж ñ. Năm 
Minh-Mạng thứ 6 (1825) triệt điện lấy gỗ dời làm cung Khánh-minh 
ж # g, lấy đường Tập-thiện làm chỗ giảng-học cho các Hoàng. 
Tử Thân-công. Năm thứ 19 (1833) lấy đường Boan-bàn làm giảng- 
đường gọi là đường Càn-đông # Ж, сас Hoàngtử Hoàng.tôn đều 
đến đây học tập. 


ĐƯỜNG CHỈ THỆN J & т 


Ở phường Ngưng-hy trong kinh-thành, 1а sở Tiềm. đề của Vua 
Hiến-Tồ, đầu niên hiệu Thiệu.Trị đỡ lấy cây gỗ dời làm ở trong vườn 
Thường-mậu. 


ĐƯờNG PHƯỚCTHIỆN # 5 Ф 
Ở phường Vỉnh.An trong kinh thành, là Tiềm đề của vua 


Dực-Tông. Đầu nien hiệu Tự-Đức đồi tên Phước.thiện, nay đã іб 
lấy cây gỗ dời làm chỗ khác, 
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QUAN-THỰ + 4 


VIÊN CƠ-MẬT # Ф в. 


Nguyên ở hữu trực.phòng phía Tá-Vu, £ ж + ж А 
Æ- Vién chế: có 4 Đạithần sung vào viện, dùng quan Văn-ban 
tam phầm di thượng. đều lấy bản-chức mà sung vào viện, còn 
viện-thuộc thì dùng quan ngũ lục phầm mỗi phầm 2 người, quan 
thất phầm 4 người, đều lựa các quan trong 6 bộ và сас tự viện + É 
bồ sung, cũng lấy bản-chức sung làm Viện-hành tàu. 

Phàm việc quân quốc cơ-vụ thuộc về quan-yếu cần mật thì 
đều do nơi viện nầy. Thuộc với viện có Nam-chương-kinh фо # 
ў . Bắcchương-kinh j # ж đặt ra năm Minh-Mạng 14 (1833). 
Năm Minh-Mạng 18 (1837) cải Nam-chương-kinh làm Nam-tydy 8 
Bắc-chương-kinh làm Bắc-ty jk 9. Từ sau khi hữu-sự, giao thiệp 
nhiều việc, nên đặt viện ra ngoài để tiện thương nghị, 

Viện cũ chỉ phái thuộc-viên luân phiên túc-trực phụng thủ 
chương-sở châu-bản mà thôi. Năm Đồng-Khánh nguyên-niên (1886) 
tạm đặt vir ở tây hiên binh-bộ.đường, năm Thành.Thái nguyên- 
niên (1891) lại đăt 5 Phụ.chính Bại-thần kiêm sung việc viện, lại đặt 
thêm 1 Tham-biện, 1 Thương-biện, 2 Viên-ngoại, 2 Biên.tu, 6 Thừa. 
biện lệ thuộc. 

Năm thứ 3 (1891) dời viện sở ở Chinh-mông-đường ғ $ 
% làm viện mới Cơ-mật, năm thứ 6 (1894) làm thêm 1 tiền-đường 
3 gian 2 chái, đề làm chỗ hội-thương. Міт thứ 9 (1897) Phụ-chính 
Đại-thần giao trả chính quyền lại vua, khi ấy dùng Chính-khanh 6 
bộ (tức Thượng-thơ) sung làm Cơ.mật Đại.thần, 


Năm thứ 11 (1899) lại dời làm ở chùa Giáchoàng $ # 
+. Qui thức : 1 tòa chính 3 gian 2 chải, tòa có 2 từng, từng 
trên ở trước cửa khắc 3 chữ «Cơ-mật-viện», xây 5 cửa vành. 
nguyệt, phía tả, hữu xây 2 cửa vành-nguyệt. Từng dưới mặt trước 
xây 7 cửa vành-nguyệt, ngoài thềm hoa xây bình-bạt 3 gian (đều 
dùng vôi gạch, sau đây đều vậy cả) mặt tả, hữu đều xây 6 cửa 
V, N. ngoài thềm hoa đều хау 3 gian bình-bạt. 
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2 dãy nhà tả hữu đều 15 gian 2 chái. Năm 16 (1904) bi gió 
bão trốc ngói, lợp lại thứ ngói да đen, tứ vi xây la thành, mặt 
tiền và tả hữu đều có 1 cửa, cửa trước lam-quan, lừng trên có 
môn-lầu, trong cửa xây 1 bình phong, trong sân đặt 1 cái đỉnh 
bằng đồng, đỉnh đúc năm Thành-Thái 11 (1899), Trong cửa tả hữu 
đều có 1 cải giếng nước rất trong ngọt (nhưng cựu bên chùa có giểng 
thanh phương # Z 3). 


Viện nầy т tòa chỉnh làm chỗ cho quan tây và quan nam 
hội thương chính-sự. 2 dày nhà tả hữu làm chỗ cho các quan Hội- 
biện làm việc, Qui thức cao rộng sáng sủa có vẻ nhẩ-quau, 

Còn viện cũ (Chính mông đường), năm thứ 17 (1905) cải 
làm sở Tôn-học, sau lại trùng tu làm Học-bộ Thượng-thơ-đường. 


NỘI CÁC б A 


Ở Tả-trực-phòng bên tả vu, Cần án ; Đầu niên biệu Gia-Long 
làm phòng văn thơ, ở Tå-trwc-phòng bên Hữu-Vu, đặt chức 
Thượng- bảo -khanh 5 # #W và Thương.bảo thiếu-khanh 
9 % У я chưởng quản, chia làm 4 (йо: Thượng bảo, 
KhỈ. cư.chủ, Đồ-thơ và Biều-bộ. Năm Minh-Mạng thứ 7 
ban thứ theo Hữu-trực-phòng Tả-Vu, năm 11 đồi làm М№і сас, Јар 
ban thứ theo sau Lục-bộ. Năm 14 (1833) dời qua Tả-trực-phòng, dùng 
Thị.lang trong 6 Bộ, Thông-chinh.sứ, Phó sứ và Hàn-lâm.-Viện Trực- 
học.sỉ sung chưởng việc các, năm 17 (1836) cải tào Đồ-thơ làm (ао 
Bi-thơ, ідо Khỉ-cư-chú làm ідо Thừa=vụu, năm Thiệu-Trị thứ 4 (1844) 
đồi định làm Thượng-bảo, Bi-thơ, Ty-luân và Bàn-chuong phàm 4 
sở thuộc-viện, dùng quan tứ-phầm trở xuống có Viện-hàm Hàn-lâm 
sung vào. 


VIÊN TẬP HIỀN Ж Ж WE 


Ò hướng đông-tây Tử-cấm-thành 3# # W., dựng năm 
Tự-dức nguyên-niên (1848). Quan chë ; Đặt 2 Kinh-diên giảng-quan 
# 8 3& % , 6Kinhdiên nhậtgiảngquan #@ & н % Т, 
12 Khỉi-cư-chủ & £ 2, 4 Bút-thičp-thýc # W X, nay đã 
tỉnh giảm, 
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уң THÁIY k Ë R. 


Ở phia đồng Duwuét-thi-duyng M 4 &, trong Tử cấm. 
thành ¥ # k, dšt 1 Việnsứ ft +, 2 Tỉủ-hữu iện-phán 
А % m 3), 1 Nou-g và 1 Phóng # 9 #9) ë 8, cùng 
g.chính, g-phó, g-sinh, ngoqi-khoa % x, 8 å, # 4,4 # 
đều lệ thuộc. | 


Lại dựng sở Thái-y ở phường Đông-phước trong kinh-thành 
đề cho Viện phản và Y-sinh ở. Đầu niên-hiệu Gia-Long làm ở 
phường Dưỡng-sinh, trong niên.-hiệu Minh-Mạng đời qua chỗ đây, 
năm Thành-Thái nguyên niên (1889) trùng tu. 


XÚ TH-VỆ t # Ж 


Ở phía tả viện Tập-hiền, xây vë bưởng tày. Dựng năm 
Thiện-Trị thứ 4 (1844), đặt viên Chưởng-lãnh ¥ 49 ñ, dùng 
văn vë đạithần sung vào, thống-quản ngĩ-đẳng thị.vệ-xứ, chủ 
coi các sở Trực-lư, cung-cấp, nội-tạo và cần-tin-ty lệ thuộc vào. 
Còn sở Thượng thiện, Thượng trà, Thái-y cũng đều liên quan vào 
xử nầy, 


PHỦ NỘI-VỤ w  # Ж 


Ở phía nam vườn Кућа, trước có sở Chi-thu + Ж Ж, 
phía tả có sở Nội.tạo w s, phía hữu có sở Đốc-cóng ‡ +, 
phia sau có 4 dãy nhà kho Thập-hiệu + Ў Ж, có 3 cửa: ở 
giữa là cửa Nội-vụ, phia tả cửa sở Nội-tạo, phía hữu cửa sở Đốc. 
công. 

Phủ nầy đặt chức Thị-lang chưởng.-quản,thuộc quan có Lang. 
trung, Viên-ngoại.lang, Chủ-sự, Tư-vụ thuộc.ty có Thơ.lại. 


Sở Nội.tạo đặt riêng Quản.viên, các Tượng-cục j д đều 
lệ thuộc. 


Đầu niên hiệu Gia.Long làm nhà Nó¿đồ а @ ở phía tả 
cửa Hưn..khánh thuộc Tử-cấm.thàuh, năm Minh.Mạng nguyên. 
niên (1820) đồi lại tên nầy, qua năm thứ 18 (1837) mới thiên.dj. 


Е. гс 


Nay đồi dùng theo thức Tây-Âu làm lầu 2 từng, dé làm chỗ 
tàng trữ chi thu, các hiệu-khố đều cũng triệt шаш. Năm thử 18 (?) 
triệt hữu-khố đem tu bồ tả-khố dë qui trí hạng liệu cóng-thẳng 
x 3. 


PHỦ TÔN-NHÂN Ж А. Ж 


Ở phường Trung-thuàn trong kinh-Ihành. Dựng năm Minh- 
Mạng 13 (1832), trùng tu năm Thành-Thái thứ 2 (1890), năm thứ 15 
аар thêm mặt nền іу tả hữu, Phủ đặt chức Tỏn-nhán-lịnh $} А 
A, Tả-hữu Tôn-chunh £ + # £, Tổả-hữu-Tổnnhân £ + 
я А và Та hữu Тӧп-Кһапһ £ + 3$ т, sở thuộc lại có tả 
hữu Tú-Ùj, Lang.irung, chủ-sự, Ти-ри, Thừa.biện {Е m, ЙО +f 
A $ a #, Ж jk lệ thuộc 


QUỐC-SỬ-QUÁN @ #  # 


Ở phường Phú-văn trong kinh-thành, có chính phó Tông-tài 
(không nhất-định), 4 Toản-tu,'8 Biên-tu, 4 Khảo-hiệu, 6 Đằng-lục, 
6 Thu-chưởng, dựng năm Minh-Mạng thứ 2 (1821), Năm Thiệu-Trị 
thứ 2 (1842) dựng thêm nhà dài ở tả hữu, ngăn tường gạch 4 phía 
đề làm chỗ cho nhân viên tu-thơ trong quán cư trú. Năm Tự-Đức 
thứ 2 (1849) làm thêm Taàng-bản-đường # Ж. Ф ở sau quản, trước 
sân bên hữu có giếng nước rất trong ngợt, tương truyền dó là 
giống xưa của xã Diễn-phái: Năm Thành-Thái nguyên-niên (1889). 
lấy nhà dài phía hữu giao cho viện Өб-ѕа cư trú. Năm thứ 2 (1890) 
tu bồ nhà tả-quan-cư và trù làm những tủ sơn đỏ và tủ gỗ. Năm 
14 (1902) đắp thêm nền đường cao 1 thước tây; chính-đường, hậu. 
đường cùng nhà phía tả ở trước có tu bồ lại, còn nhà dài phía tả 
triệt hạ qui trí, 


BỘLAI # а 


ở phường nhân.hậu trong kinh-thành, quan-chế ; đặt 1 
Thượng-thơ, tả hữu Tham-tri và tå hữu Thị.lang đều 2 người, 
thuộc.viên Lang-trung, Viên-ngoại-lang, Chủ-sự, Tư-vụ, thuộc.ty 
có Thơ-lại, 
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Cần ап: đầu niên hiệu Gia-Long, 6 Bộ đều đặt 1 Thượng- 
thơ, 2 Tham-tri, 4 Thiêm.sự, 2 câu kê, và Cai.hạp Thủ-hạp, Lich- 
sử. San đặt thêm 1 chức Tham-hồi, lập ban ở sau chức Tham.tri 
(không định-viên), năm inh-mạng thứ 2 (1821) đặt thêm viên- 
dịch 6 Bò, mỗi Bộ đặt 4 Lang-trung, 4 chủ-sự, 4 Tư-vự, còn Bác- 
cửu-phầm Thơ-lại đều 8 người, số Vị-nhập-lưu Thơ-lại: Bộ-lại và 
Bộ-Binh đều 70, người Bộ-Hộ 100 người, Bộ-Lễ và Bộ-công đều 50 
người, Bộ-Hình 60 người. 


Lấy 6 Bộ và viện Đo-sát, Đại-lÿ-tự, Thông-chính sở gọi làm 
Cửu.khanh +  #, đặt thêm Tả Hữu Thị-Lang. Năm thứ 8 (1827) 
lại cải chức Thiêm.sự làm Lang-trung, Lang-trung làm Viên-ngo§i- 
lang. Năm Thiệu-Trị thứ 4 (1844) đặt 5 ty; Lai-án, Văn.tuyển, Tring- 
tự. Kê-huân, Phong điền # ў, х #, Ж а, # h, # j, 
Năm Tự-Đức thứ 3 (1850) giảm 2 ty Lại-ấn và Kê huân, 


Niên-hiệu Gia.Long dựng Trường-giải (nhà dài) 6 Bộ, ở 2 
phường-Liêm-năng và Thận-cần trong kinh-thành. Năm Minh.Mạng 
thứ g (1827) dời làm ở chỗ hiện nay, quí chế rộng rãi, 1 Thượng- 
thơ đường, 2 tå hữu Tham.tri-đường, 2 tả hữu Thị-lang-đường, 


mỗi Bộ có 6 ty.viên phòng ốc, bao quanh xây tường gach, trước 
sau đều có 1 cửa. 


Trong niên hiệu Thành.Thái, 6 Bộ-đường đều tu bồ sửa đồi 
theo thức Tây, phòng ốc ty viên tả hữu lần hồi triệt hạ, làm riêng 


nhà dài ở 2 bên đường trong cửa đông môn dë cho thuộc viên 
cư trú. 


BỘ HỘ Z # 

Ở phia dòng Lại-bộ-đường, đường chế giống như Bộ-Lại. Năm 
Thiệu-Trị thứ 4 (1844) đặt 7 ty: Hó-Ấn, Kinh-trực, Lưỡng-kụ, Nam- 
kụ, Bắc-kụ, Thưởng-lộc Thuế-hạng # P, ж A., A Җ, 
# ж. t M, T ж, % rm. Năm Tự-Đức thứ 3 (1850) giảm 
ty Hộ-Ấn và 2 ty Lưỡng-Kỳ з & , năm thử 6 (1853) lại lấy ty Tào- 
chỉnh 2 Ж lệ thuộc, và thống quản cả Nội-Vụ, Võ-khố, Kinh- 
thương ở? #, K R. Z £: 


BỘ # X 


Ở phía đông Hộ.bộ-đường, qui chế cüng như Bộ Lại, năm 
Thiệu-Trị thứ 4 (1844) đặt ra 5 ty : /ã-ấn, Yên-tự, Tán-hưng, Thu. 
ứng, Nghi-văän й P, ж ж, Җ B, M &, t х. Năm Tự. 
Đức thứ 2 (1850) giảm ty Lễ-ấn, паш thứ 6 (1853) lại lấy 2 ty 
Thái-thường, Quang-lộc thuộc vào, và Văn-miếu Tự-Thừa cũng thống 
thuộc Năm Thành-Thái 18 (1906) ở trước hữu Tham-tri-đường 
cất thêm Tự-khi.đường # # +, lại lấy phòng ty-viên trước Tà- 
tham.-tri.đường làm sở lò rượu. 


BÔ BINH #£ 4 


Ò phường Tích-thiện, phia đông Lễ.bộ.đường, qui chế cũng 
như Bộ lại. Năm Thiệu Trị thứ 4 (1844) đặt ra 7 ty: Binh-ấn, 
Kinh-kù, Trực-tnh, Vồ-tuyền, Khảo.công, Kiềm-duyệt, Нёа-рћдо, 
x ff, з &, А 3. K Ж, # ж), M, A s, năm Tự- 
Đức thử 3 (1850) giảm 2 ty Binh-ấn và Kiềm-duyệt đem ТНАі.Ьбс- 
tự và Bưuchính k & +, ж x lệ thuộc vào, 


BỘ HINH я 3 


Ở phía đông Binh-bộ đường, qui chế cũng như Bộ Lại. Năm 
Thiệu-Trị thứ 4 (1844) đặt 5 ty: Hình-ấn, Kinh-chương, Trực-kÙ, 
Nam.hiến, Bắc-hiến #ì t, ў $, & &, b Е, эк Е. Năm Tự-Đức 
thứ 3 (1850) giảm ty Hình-ấn, nhập chung ty Kinh.chương, ty Tryc. 
kỳ làm ty Kinh-trực lại cùng Ðó.sái.oiện, Đại-lú-lự € Жой, k F 
liệt làm Тат.рһар-іу = ;k š). Năm Minh.Mạng 13 (1832) dựng 
Công-chính.đường ở phía bắc đài nam-zuong h 5 + trong kính. 
thành, xây hướng bắc, Ty Tam-pháp mỗi tháng 3 lần hội thâu đơn, 
ở trước đặt có trống đảng.oăn + ÿ 3#, đề thân minh sự oan khúc. 


BỘ CÔNG + 3ÿ 


© phía đông Hình-bộ-đường, qui chë cüng như Lại-bộ.đường. 
Năm Thiệu.Trị thứ 4 (1844) đặt 5 ty : Công-ấn, Qui-chế, Роапһ.Кіёп 
Tu-iạo, Khám-biện + р, 39, 3], # Ж, 8 4. 0 2. Năm Tự. 
Đức thứ 3(1850) giảm 2 ty Công-ấn và Khám.biện. Năm thứ 6 (1853) 
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đem ty Tài-môc 4 + 9 thuộc vào, còn ty Nói.pụ-tiết-thận, Vồ-khố- 
chế-lạo và Doanh-thiện у # f W 9, & HA б, 85 šJ 
cũng đều thống thuộc. 

VIÊN ĐÔ-SÁT #& Ж F 

ở phường Bảo-hòa, phía tây trong kinh.thành, dựng năm Minh. 
Mạng 14 (1833): Quan chức : 1 Tả. phó dó-ngu-sr Z # 34 ін Ж, 
(hoặc dùng quan Tham-tri trong 6 Bộ lãnh chức ấy.), Гие.Кћоа 
Chưởng-ấn®% 4 Ф fP, 1 Kinh kụ-đạo chưởng ấn ў &  # їр, 
12 Giám-sải-ngự-sử các đạo, ‡t # & Ж ë + (Nam-trực, Bắc. 
trực, Tả.kỷ, Hữu.kỳ, Định-biên, Long-trường, An-Hà, Hà.ninh, Ninb- 
Thái, Sơn=Hưng-Tuyên, Hải-An, Lượng-Bình), và Lụe-sự, Bát-cửu- 
phầm, Thơ-lại, Vị nhập-lưu-Thơ-lại đều lệ thuộc. 

Cần án: đầu niên hiệu Gia-Long, quan chế : Tả-hữu Đô.ngự- 
sử viện Đô-sát, trật chính nhi-phàm, (2-1) Tả Ьо Phó=đô-ngự«sử, 
trậttòng tam-phầm (3-2), nhưng chưa đặt viên chức làm việc. Năm 
Minh.Mạng 13 (1832) mới đặt viện, trong viện đặt 1 Tả-đô-ngự-sử 
và 1 Hữu.đô.ngự-sử đề xem xét Thượng.thơ trong 6 bộ, tả hữu Phỏ.đô 
ngự-sử đề xem xét Tham.tri trong 6bộ. Khiấy chưa đặt chức Tả-đô 
ngự.sử, chỉ đặt 1 chức Tả-phỏ.đô ngự-sử mà thôi. Lại thường đem 
chức quan nơi khác kiêm lãnh việc viện, như Hữu-đô ngự-sử, Hữu- 
phó đô ngự.sử thì làm TỒng-đốc Tuần.vũ mà kiêm hàm. 

Viện.thuộc thì đặt Lục=khoa-cấp sự-trung mỗi khoa 1 người, 
Giám-sát ngự-sử các đạo 16 người, trật chính ngũ-phầm (5-1), Lục 
sự 1 người trật chíuh thất Phẩm (7-1) và Bát-Cửu-phầm Thơ-lại 
4 người, Vị-nhập lưu-thơ lại 20 người, năm thử 16 (1835) đặt thêm 
2 viên Kinh-kỳ-đạo giám~sát ngự-sử, 6 viên Lục-Khoa chưởng-ấn, trật 
tòng tử=phầm (4-2), năm Thiệu. Trị thứ 4 (1844) đặt thêm 1 viên 
Kinh.Kỳ-đạo chưởng-ấn,2 viên Kinh.kỳ.đạo ngự-sử, Мат Tự-Đức thử 
3 (1850) giảm chức Lục.Khoa.Cấp.Sự- Trung % #4 $ $ Ф và 
chức Kính-Kj-Đạo-Ngự $đử ж & š ë =, cải định lại12 chức 
ngụ-sử các đạo, Năm Thành.Thái lại giảm bót, hiện đề 3 chưởng. 
ấn, 3ngự.sử, Cần ап: viện đô.sát năm Thành.thải nguyên niên (1889) 
chuẩn lấy 2 sở Thái.thường, k Quang-Lộc #, Ж và trại dài ở phía 
hữu sử-quản giao viện chia ở. Năm thứ 14 (1902) triệt Һа 15 gian 
trại-dài lựa gó làm lại 6 gian, năm 17 cỏ tu bồ lại. 
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VIÊN НАМ-АМ $#$ 4 R 


Phia tây Quốc-Sử.quán, dựng năm Minh.Mang 11 (1830) 
lệ đặt Chưởng Viện Học sĩ $ ®%, & + Trực họcsĩ & & +, Thị. 
độc Һос.5ї 4 # # +, Thị giảng học sĩ Ф $ # +, Thị độc tỳ Ф, 
Thị-giẳng 4 ‡, Thừa chỉ Ж. +, Trước tác 3 % , Ти soạn # B, 
Biên tu t W- , Kiềm thảo Ж 3}, Điền-lịch $ 3$, Điền bộ Ж $, 
Cung-phụng % Ж, Đãi.chiếu tỳ 323 , và Bul-thiếp Җ tì. 

Phàm người tong sự ở Nội-các, Sử-quán, Tập-hiền dăäc-giån 1 
đường-quan trong 9 Bộ kiêm.quản, không có định viên, 


TY THÔNG.CHÍNH-SỨ š k A 3 


ở phía đông Quốc.sử-quán, nguyên trước là Công sảnh 
thương bạc ў à > №. Năm Minh.Mạng 13 (1832) dem Thương- 
bạc qui Bộ Hộ, lấy công-sảnh ấy cấp cho Đại-lý-tự làm chỗ biện- 
công. Năm Thiệu-Trị thứ 5 (1845) Đại-lj-(ự + m + dời đi chỗ 
khác, lấy chỗ ấy cấp làm ty Thông-chính, đặt Thông.chính-sử, và 
Thông-chính phó-sử chưởng-quẩn, sở-thuộc có Viên.ngoại-lang, 
Chủ-sự, Tư-vụ và thuộc ty Thơ~lại. 

Cần-án : đầu niên-hiệu Gia-Long, phàm ở ngoài các tỉnh có 
dưng biều-chương hoặc công-văn tư-di về kinh, thì đều do ty Bưu- 
chinh Bộ Binh chiếu theo địa-chỉ chuyền-giao cho các nha. Năm 
Minh-Mạng 15 (1834) mới đặt chuyên-ty, dùng 1 Ấn-qnan trong 6 Bộ 
kiêm lãnh, từ sau khi hữu-sự nhân đó tỉnh.-giằm. 

Năm ,Thành-Thái thứ 5 (1893) gồm chung cả ty Tảo-chính 
:# a š sửa thêm lại, làm chỗ Tả-đó-đường £ 4 Ф cư trú. Năm 
thứ 8 (1896) lại trích lấy tài liệu làm 1 tòa nhà ngói. Năm thứ 15 trùng 
tu cải cấp nha Hộ-thànhlàm chỗ công-biện. 


ĐẠI-LÝ-TỰ k # + 


Ở phường Qui.hậu phía tây viện Đô.sảt, lệ đặt chức Tg- 
khanh + # và Thiếu khanh y % Chưởug-guan có những 
chức Viên-ngoại-laug, Chủ-sự, Tư-Vụ, và thuộc ty Thơ-lại lệ thuộc. 
Chức Tự-khanh do Vua đặc giản không có định viên. 
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PHÚ тнЁм-$у £ $ # 
Chua dặt, chỉ lấy làm Phủ.hàm sung biệt nha. 


THÁI-THƯỜNG-TỰ k %# + 


Ở phía tây Quốc.sử-quán, phía hữu Hàn-lâm-viện, dựng năm 
Minh-Mạng 11 (1830), lệ đặt chức Tự-khanh, và Thiếu-khanh, S- 
thuộc có Viên-ngoại.lang, Chủ-sự, Tư-vụ và thuộc ty Thơ lại coi giữ 
ії-ойп 39 х, Chế.bạch 4 8 (1), và hội phái Tế-quan (2). 


| Cần-cán : Từ năm Minh.Mang thứ 10 về trước thì thường 
dùng Bộ Hình kiêm-cuản. Đầu niên hiệu Thiệu-Trị mới đặt có chuyên 
nha, dùng 1 ấn quan trong lục-bộ kiêm-lãnh, năm Tự-Đức thứ 6 
(1853) cải thuộc Bộ Lễ làm ty Thái.thường, còn chỗ ty + đặt phường 
dệt lụa đề dùng việc cúng tế, 


QUANG-LOC-TU Ж, Ж + 


Chung 1 cóng-sànb với Thái-thường-tự, phía tả là Thái-thường, 
phía hữu là Quang-lộc, lệ đặt Tự.khanh và Thiếu.khanh, còn thuộc- 
ty cũng đồng như Thái-thường-tự. Hướng lai chức Tự-khanh không 
định viên, lấy 1 ấn quan t ong 6 Bộ kiêm-lãnh, có ty lý-thiện thuộc. 
vào, Năm Tự-Đức thứ 6 (1853) cải thuộc Bộ Lễ làm Quang.lộc=ty, chỗ 
tự + đặt làm lò rượu đề dùng cúng tế, sau nhân đề quan Pháp 
cư trú, Năm Thành-Thái thứ hai 2 (1890) triệt binh.xá Lỷ-thiện đệ 
qua chỗ ty-viên cũ thuộc Lễ-bộ Tả-tham.tri đặt ló nấu rượu. 

Cần.án : 2tự Tháithường và Quanglộc năm Thành-Thái 
nguyên-niên (1859) chia giao cho viện Đô-sát cư trú. 


THÁ-LỘCTỰ k # + 


Chưa đặt, chỉ lấy tự hàm sung biệt nha. 


(I) Та-оап: có 1 là văn tế các đền. Chế bạch : có lẽ là bức lụa viết 
chẽế-thờ của Vua: 


(2) Hài đồng phân phái các quan di tế, 
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HÖNG-LÔ-TY 3% Ж + 
Chưa đặt, chỉ lấy tự-hàm sung biệt nha. 
TÀO-CHÍNHTY $ Жж Я 
Ò phia đông Quốcsử-qguán, dựng năm Minh.Mạng thứ 2 
(1821), đặt Chính-sứ và 1 Phỏ.sứ, có Chủ-sự, Tư-vụ và thuộc ty 
Thơ-lại lệ thuộc nào, trên có 1 Đình.thần bên văn hay bên võ 


kiêm quản. Năm Tự.Đức thứ 6 (1853) cải thuộc Bộ Hộ làm ty 
Tào-Chính. 


VÕ-KHỔ җ Ж 


Ở phía tây phường Liêm-năng trong kinh-thành, mặt trước 
làm 1 Công-đường, 1 sở Chi-thu, mặt sau có 10 cái kho. Lệ đặt 
1 chức Thịlang Vö-khố chưởng-quẩn, có Lang.trung, Viên.ngoại, 
Chủ-sự, Tư-vu và thuộc.ty Thơ-lại lệ thuộc. Tên сӣ là Ngoại-đồ- 
gia #- @ * , năm Minh-Mạng nguyên niên đổi lại tên hiện 
kim, Ó phía bắc làm sở Vö-khő đốc-công, có chức Viên-ngoại-lang 
giảm đốc quản lãnh, trở xuống đều thống thuộc riêng biệt với 
Bộ Công. Мау Vồ-khố cải làm trường bảcông F + j, sở 
đốc-công cải làm trường Canh-nóng 4} Æ , đều có Bảo.hộ Pháp- 
quan coi việc. 


THƯƠNG-TRƯỜNG £ J 


Ở phía nam Ngự-hà trong kinh-thành. Có 1 Công-trường, 1 
sở chỉ-thu, và có kho Quảng-tích 2 số hiệu, kho Quảng-thạnh 9 số 
hiệu, kho Quảng phong 2, 3 số hiệu để trữ lúa gạo, lại có 1Phú- 
khố, 1 Vĩnh-thành.khố đề trữ tiền. Lệ đặt 1 Thương-trường Thị-lang 
chưởng quản, thuộc-ty cũng đồng như ở Võ.khố. 

Cần án : Đầu niên hiệu Gia.long đặt chức Cai.đội sung vào 
quản lãnh các đội Phú-thuận. Năm Minh-Mạng thử 8 (1827) bắt đầu 
đặt 1 chức Giám-đốc kinh.thương và 1 Phó-giám-đốc, sau cải định 
quan-danh hiện kim, giảm chức Giám-đốc, 

Kho trữ tiền khi trước ở phia hữu Hoàng-thành, tên là nói- 
tàng-khố у È Ж, lệ đặt chức giám-đốc quản lãnh, năm Minh- 
mạng 14 (1833) dời làm trong trường kinh-thương, đem Thị-lang 
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Thương-trường quán-lšnh, năm Thành.Thái nguyên-niên (1889) triệt 
giải 2 kho Quảng-phong, Quảng-tích qui trí một chó. Năm thứ 2 
(1890) lại triệt giải số hiệu 4 của kho Quẳng-thạnh, năm thứ 6 (1890) 
lại triệt giải số hiệu 5, 6 và 8 của kho ấy rồi lại đem số hiệu 8 đời 
làm trên nền cü chỗ số hiệu 7 đề trữ lúa dư. 


KHO HỎA-DƯỢC DIÊM-TIÊU + # GS A Ж. 


ở phường Phong.doanh trong kinh-thành, phía nam lầu Tàng- 
thơ, lệ đặt chức Lang-trung quần lãnh, thuộc-ty từ Chủ-sự trở xuống 
đến Thơ-lại phụ thuộc mà thống thuộc, về Bộ Binh, dựng năm Minh. 
Mạng 19 (1838), chu vi cỏ ao gọi là kú-fế-frÌ #, Ж +. phải lấp nửa 
cái ao Học-hải # : đề làm kho ấy. 


MỘC- THƯƠNG + £ 


ở phía hữu cửa Quảng đức ngoài kinh.thành, khi xưa ở phia 
tả ngoài quách phía đông.nam kinh thành, đến năm Minh.Mạng thứ 
10 mới đời Năm 18 (1837) lệ định đặt chuyên nha mộc.thương, có 1 
Giám.lâm Lang-trung và Viên-ngoại-lang, còn thuộc-nha là ѓу Thanh- 
thận è Ù а có 1 Chủ-sự 1 Tư-Vụ, 2 Bát cửu phầm Thơ-lại. Lại 
đặt sở Đốc-công mộc-thương và ty Doanh-thiện, nhưng cựu thống 
thuộc về Bộ Công Sở Đốc-công có chức Giám.đốc, Phó-giám-đốc, ty 
Doanh-thiện có Viên-ngoại lang, Chủ-sự, Tư-Vụ đều 1 người, Bát 
cửu phân Thơ-lại 2 người, Vị-nhập-lưu Thơ-lại lỗ người. Năm 
Tự-Đức thứ 6 (1853) cải Nha.môn mộc.thương làm ty Tài.mộc 
thuộc về Bộ Công, còn 1 tòa nhà ngói sở Doanh-thiện triệt hạ nắm 
Thành-Thái 17 (1905). 


KHÂM-THIÊNGIÁM Ж A Ë 


б phường Nam-an trong kinh-thành, có một tòa công-sảnh 
và 1 dšy trại dài, lệ đặt chức Quản-lý, Phó.quản-lý, Giám.chính, và 
Giám-phó. Chinh phó quản lý do vua đặc giản vị Đại.thần sung 
lãnh, chứ không định viên. Còn sở thuộc có Ñgũ-quan-chính =. F 
Æ, Linh đảilang  & P, Khác cần tụ t# Æ š], Bát cửu phầm 
N л, #,và Vị nhập lưu.Thơ lại Ж ^ Ж + +. 
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QUỐCTỬ-GÁM A + g, 


Ở xã An-ninh phía tây ngoài kinh.thành, phìa trước gọi Di-luân- 
đường & i “+, phia sau gọi Giảng đường 3 %, 2 bên tả hữu 
làm phòng, ốc sinh viên ở, dựng năm Minh-Mạng thứ 2 (1821), lệ đặt 
1 Tế-ửu % їй, 2 Tư-nghiệp а Ж, 2 Họcchính # Ж (sau cải 
làm trợ-giáo ) và Giám.thừa g ж, Điền-lịch №. 3, Điền bộ Ж $, 
lệ thuộc, 


Cần ап: Đầu niên hiệu Gia-long đặt 1 Đốc.học Ф &, 2 Giáp 
át Phó Đốc-học Ф т, # + #, năm Minh Mạng nguyên niên 
(1820) cải định quan danh như nay, đều có nha-thự ở phia bữu giảng- 
đường. Маш thứ 2 (1821) bắt đầu dựng Di-luân-đường, giáng đường 
và phòng ốc Tôn.sinh ở tả hữu đều có 3 gian, phòng ốc Giám-sinh, 
Ấm-sinh đều 16 gian. Năm 19 (1833) lại dùng 2 viên Đại-thần Văn. 
thần lãnh coi việc Giám. | 


Trong niên hiệu Thiệu-Trị, Hiếu-Tô Chương Hoàng.Để ngu- 
chế thơ 12 cảnh ở Thần.kinh, mà nơi đây là 1 cảnh gọi là « Hoàng- 
pü thơ thanh $ F 3 Ж» có chạm vào bia dựng đình ở trước Quốc- 
tử.giảm. Năm Tự-Đức thứ 3 (1850) dựng nhà ở cho các Học.quan 
ở phía hữu lå 15 gian, lại dựng thêm phỏng ốc cho Giám-sỉnh, Ấm- 
sinh ở phía tả là 19 gian. Năm thứ 7 (1854) Dực.Tôn Anh Hoàng. 
Đế ngự đến thị-học (1), có đặt Giảng-Ốc ở Di.luân.đường cho các 
cho thần f É đến giảng sách Thượng thơ % +, Trung-dung 
Ф Ж, từ Giámthần đến các sinh.viên đều được ban cho khác 
nhau, lại ban Sắc.thư và thơ Ngự-chế. Năm 14 (1861) đều đem 
chạm bia dựng đình ở phía tả cửa Quốc-tử-giám. Năm Thành-Thái 
17 (1905) lại trùng tu, | 


TRƯỜNG QUỐC-HỌC A £ Ж 


Ở nơi công thồ Tả doanh Thùy-sr, dựng năm Thành-Thái 
thử 8 (1896), có 1 tòa Đốc giáo đường $ ж # 3 gian 2 chải, 
3 tòa cư trú của các viên Trợ-giáo (mỗi tòa đều 3 gian), năm thứ 
10 (1898) lại làm thêm 2 dẩy trường ốc (dãy trước 30 gian, dãy sau 
16 gian) đề làm chỗ dạy tập học. Sau Đốc.giảo đường lại làm nhà 
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vuông 4 mặt (?). Tứ vi đều xây Ta thành. Mặt trước xáy-món lầu 2 

từng, từng trên treo 1 tấm bảng khắc chữ trường Quốc học bằng 

Pháp văn, sơn đỏ thiếp vàng, đựng năm Thành-Thái thứ 9 (1978). 
VIÊN CUNG-GIÁM Ж Е R 

.. Dựngnăm đầu hiệu Gia-Long (1802), trong hiệu Minh-Mạng triệt 

giảm, Năm Tự-Đức thứ 6 (1853) lại chuần làm ở phía đông thành 

Hậu-phố, 1 tòa trung đường, kế sau ở tả hữu đều có2 nhà nối liền 


nhau, làm chỗ cư trú cho bọn Thái-giám k 6, Cung-giám % É, 
năm Thành-Thái thứ 4 trùng tu. 


BÌNH-AN BƯỜNG + + # 
Ở phía nam Cung-giám-viện, tòa nhà 3 gian 2 chải, tứ vi đều 
xây la-thành, Irước sau đều có 1 cửa, trùng tu năm Thành-Thái 12 
(1900), 
TỬ-DỊCH-QUÁN w $ f 


ở phường Tứ-dịch phía bắc ngự-hà trong kinh-thành, dựng 
năm Minh-Mạng thứ 6 (1825). 


TY SỞ LÝ-THIỆN Æ Jx 9 Ж 


ó phường Túc-Vồ trong kinh.thành. Nguyên thuộc Quang-1óc- 
tự Thiếu khanh chưởng-lãäah. Năm Tự-Đức thứ 4 (1851) cải thuộc 
bộ Lễ, сб các đội Lý-thiện lệ thuộc. Nguyên trước ở phường Bảo.đức 
phía tả sau Hoàng-thành, năm Minh-Mạng 21 mới dời đến đây. 

Lại phia nam sông ngự-hà thuộc phường Bảo-hòa có làm đình 
tè-sinh F 4# ¡ ở phường Đức.tuy có chợ gọi là chợ Nam.thọ $ £, 
trong chợ dựng đình Lac-hói 4 f ; ở phường Hà.thành có chợ Bắc- 
trường з + ; phường Đông.phước có chợ Đóng.phước ж # 


SỞ TÈ-SINH £ М f 
Nguyên trưởe làm ở phường Bảo-hòa, sau dời ra ngoài quách 
cửa Chinh-nam. Năm Thành-Thải thứ 2 (1890) lại dòi qua phường 
Thanh-long, năm 16 (1904) vì chỗ ấy bị nước ứ tích, lại nhơn đồ sụp 
nên dời qua phía hữu đầu cầu Bạch-hồ. Năm 18 (190) lại chuần đem 
về chỗ cũ (Thanh-long) làm tòa chíinh-đường và 2 tòa ở tả hữu (trong 
nhà có làm ghế đề đồ sinh.tư các hạng) đề cho tỉnh.tiện, 
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CÔNG.SẢNH CÁC QUÂN-DOANH, 
Ж Ф х Ж 


ó trong kinh.thành ; Cóng-thu Trung-quâu, Tiền.quân, và Нап 
quân ở phường Gia-hội ; Công-thự Tả.quân, Hữn.quân ở phường 
Địch.cần, Khi trước đều ở phường Dưỡng.-sinh và phường Öông-an, 
năm Minh.Mạng thứ 8 (1827) mới đời Tại phủ đặt chức Đô-thống- 
phủ Đô thống chưởng phů-sy ж &, Ж # & $ æ $ÿ, hoặc 
một Đô.thống, lãnh coi 5 bảo, các vệ ở kính, còn ngũ-quân ở 
Вӣс-Кў yj ў ж Ж tuy xa cũng thống thuộc vào đấy, 

Công-sảnh Thốngchế coi Vổ-lâm-doanh, Tả dục Hữu-dục 
я Ж # £ 3 + M ở phường Апас. Công-sảnh Thống. 
chế coi Thần cơ-doanh, Hồ-uy-doanh, Hùng nhuệ doanh ‡‡ 4` 4, 
Ж, R #, H $, # ở phường Quả-cẩm. Công sảnh Thống.chế coi 
Tiền-phong-doanh, Long-oö-doanh ў #& £. t A # ở phường 
Triêm-hóa Công-sảnh Thống.chế coi Kÿ.pð-doanh + X ## ở phường 
Thừa thiên. Công-sảnh Kinh-kb thủy.sư # £ Ж ë ở phía nam 
Hương-giang. | 


ВІМН-ХА < + 


Binh xá Loan-giá, Сйт-у, Kim-ngó, КїпһАй!, Võ-b; ж Ж, ## 
£. + &, Ф #, A (& ở tà hữu Hoàng-thanh-nội, xá Tán-binh 3 
x ở phía nam Loan.giá (làm năm Thành-Thái 111899). Binh-xá 
Vö-lâm, Tả-dục, Hữu-dục, Thằn-cơ, Тгипо-уё ở tả hữu Hoàng- 
thành-ngoại. Binh-xá 4 vệ : tiền, hậu, tả, hữu thuộc Thầu-cơ-doanh 
ở phường nam-cường trong cửa chinh-nam kinh-thành Binh-xá 
Kinh-tram và РА-Ку * 3ì Ж $ ở phường Minh-mật trong cửa 
đông-nam. ỏa-ihanh-thự 4% # ж ở phường Trúc-vồ, Binh-xá 
Hồ-uy-doanb ở phường Bảo-cư, phường Phục.lễ trong cửa tây-nam, 
Binh-xá 5 vệ Hùng-nhuệ-doanh ó phường Do-nghTa trong cửa chính 
tây, Binh-xå Ngữ.bảo z. t# ở phường Định-bắc trong cửa chính bắc. 
Binh-xá 4 vệ Kỳy-vồ-doanh ở phường Định.bắc phía hữu trong cửa 
Trấn-bình. Віоһ.ха Võöng-thành-vê iA £ # ở phường Thừa-thiên. 
ВіпЬ-ха 5 vệ Long.võ.doanh ở phường Tứ-dịch trong cửa đông- 
bắc. Binh.xá 5 vệ Tiền.phong.doanh ở phường Đông.phước trong 
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cửa chinh-dóng. Trai dài Cung-giám và binh-xá 2 đội Оџс-уё Duc- 
Chấn ở phườug Bảo-đức trong kinh.thành. Binh.xá Dục-đã з] Ф 
ở phường Vĩnh an. Ty Trấn-vồ ở phường Hà-phước. Trại dài 
Long-thuyuền Hộ ng #& Æ  & ở tả hữu Phu-văn-lâu trước 
kinh.thành. Ngục-thất Thừa-thin + х # Ж ở phường Vô-tru, 
năm Thành.Thái 14 (1902) đời làm phía sau phủ-thành Thừa.Thiên. 


Cần án: năm Minh-Mạng 18 (1837) định tấn.phần của các 
Роапһ-оё : # # ОА, > 
Tấn phần 5 vệ Tá.dục, 5 vệ Hữu-dục thuộc Wð-lâm-đoanh 
їй # # 4 3M жя 8 # 3 ж Ж J D: Tr nửa đài 
Nam-ihëng ф # chuyền qua phía tả trải các đài Nam.chinh + 
£, Nam-hanh $ Ж, Đông-thái # Æ cho đến đài Đông-trưởng 
ў + dài cả 549 trượng lé Tuyu trung từ mặt trong đài Nam-thẳng 
chuyển qua phía tả đến trước sau tả hữu cung Thanh-hòa Фф ġa $, 
kịp phần đất các phường Hiệu-trung Ninh-mật, Đoan-hòa, Ngưng-hy, 
Trung thuận, Nhân-hậu, Tý.thiện, Dưỡng-sinh, Phú.văn, Thận.cần 
Nghĩa-tích đều thuộc tấn Tả-dục. 
Phần đất các phường Hunệ-cát, Thuận.cáảt, Lý-cát, Triỉnh-cát, 
Tĩnh-nhất, An.tĩnh, NÑhuận.đức, Phước-tuy đều thuộc tấn Hữu.dực. 
Chia môn phường canh gác : Cửa NÑgọ.môn trên dưới 2 từng 
canh gác 50 người. Cửa Hiền.nhân cửa Chương-đức, cửa Thê-nhân, 
cửa Quảng đức, cửa Đông nam mỗi cửa canh gác 10 người.. 
Tấn phần 5 vệ thuộc doanh 7T;ển-phong W # & ж. @ X. 2: 
Từ đài Đông.irưởng ж -& lần ra Đônggia ў 2, Đông-phụ $ 
ў đến nửa đài Đông-vĩỉnh ў Ж dài са 257 trượng lẻ, và phần đất 
các phường: Đong-Phước, Minh-thiện, Hoá-thành, Vĩnh-an, Thuận- 
bình, Nhân-tiện, I 
Chia môn phường canh gác : cửa chính.đông 30 người, thúu- 
quan thành phía döng $ ж x W 20 người, 
Tấn.phần 5 vệ thuộc doanh Long.võ : Từ nửa đài Đồng uïnh 
Ж Ж chuyền ra sau lần qua đài Đóng-bình $ + bắc giáp nách 
phía tả đài Bắc-hoà jt а dài cộng 269 trượng, và phần đất các phường 
Nhân.-cơ, Học hải, Phong-doanh, Nhiêu-dñ, Triêm-ân, Thường-dũ, 
Đa-lộc, Nguyên.-thanh, Ản-thiệt, Hà-thanh, Ninh.viễn, Tử-dịch, 


83 


Chia môn.phường canh gác: Cửa Đông-bắc Ж ;L và cửa 
Trấn-bình đều 30 người. 


' Tấn.phần 5 vệ thuộc doanh Thần-cơ # #4 ` ‡# Z #8 A 9: 


Từ nửa đài Nam-thẳng œ g chuyển qua phía hữu lần đến 
đài Nam-hưng $ 9, Nam.min: $ A giáp vách trước của 
dài Тау-ігіпһ = 4 dài cộng 283 trượrg lẻ, và phần đất các 
phường Tích-khánh, Túc-võ, Vệ.quốc, Хат-ігі, Nam.an, Nam-minh 
Nam-cường, Đại-hữn. 


Мор phường canh gác : cửa Chính-nam 20 người, 

Tấn-phần 5 vệ thuộc doanh Hô-uy #, A # ж # XZ >: 

Từ đài Tágu-trinh % Ñ chuyềnra sau lần đến dài Tág.an 
ø 52 qua vách sau của đài Tây-dực = #, dài cộng 266 trượng 
lẻ, và ở trước sau tả hữu cung Khánh.ninh # Ж %, cùng phần 
đất các phường Khánh-mỹ, Tư-trung, Địch-cần, Quả-nghị, Phục.lễ, 
An-mÿ, Bảo-hòa, Qui-hậu, Bảo.cư, Vụ-bản, Ngưng-tich, Nam.thọ. 

Chia топ phường canh дас; cửa tây-nam 30 người, thủy 
quan thành phía tày 20 người. 

Tấn phần 5 vệ doanh Hàng-nhuệ ж ðø 2 a Ü L 5: 

Từ đài Táy-dực æ R chuyền ra sau lần qua đài Tây-fỉnh 
9 ý, Tâg-luụ = ‡t, йёп nửa đài Tág.thành 95 X, dài 
cộng 270 trượng lẻ, và phần đất các phường Bảo-định, Đại-hanh, 
Sư-trinh, Tốn-võ, Đòn-hóa, Thuận-tắc, Long-bình, Gia-mÿ, Thira- 
đức, Hội-cầm, An.lạc, Tuân-đạo, An-trạch, Hậu-sinh, Mộc-đức, 
Xử-nhàn, Do-nghĩa, An-tây, 

Môn phường canh дас: cửa chính tây 30 người. 

Tấn phần 10 vệ thuộc ngữ-bảo ж j# + # A ¡ 


М : 


Từ nửa đài Táy-tIhành 5 X chuyền qua phia tả lần qua 
dài Đắc điện 3 3#, Båc-thuân x ла, Bắctrung 3Ł Фф, Bắc. 
thanh зы ;$, dën dài Băc-hoà ạt 4ø công dài 532 trượng lẻ 
và phần đất các phường Linh-ứng, Phú-thứ, Hoà-thái, Ngưỡng trị, 
Tây-lộc, Qui-thiện, Tây-ninh, Vỏ-tru, Tây-thành, Hàm-thanh, Đại. 
đồng, Khang-ninh, Tráng.eố, Điềm-tĩnh, Bắc-trường, Bắc-ninh, 
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Môn phường canh gác : cửa Tây-bắc 20 nguoi 
Tấn.phần 4 vệ thuộc doanh kjøpð # & Ф = Ж RD: 


Đài Trấn-binh 4 + 4 ngoài cửa Trấn-bình chu vi dài 
cộng 240 trượng lẻ, và phần đất cát phường Thừa.thiên, Tuyên. 
hoá, Định-bắc, An-bắc. 

Môn phường canh gác : cửa Trường-Định 10 người. 

Khi nào gặp Ngự-giá tuần hạnh ra ngoài 100 dăm, thì đều 
chiếu nguyên-số mà bội gia lên, phải bày đủ khí giới đề cho 
nghiêm cấm.lịnh các cửa. 

Cần-án : Hiệu Minh.Mạng năm 17 (1836) đúc 9 đỉnh, chạm 
hình lá cờ vào Anh-đỉnh 2 +, chạm hình frường-thương k Ж 
vào nghị-đỉnh & +, chạm bài đao № y vào Thuần-đỉnh & Ф, 
chạm cái nô vào Tugén-dinh % , chạm phác-đao # z 
vào Dụ đỉnh ++ у, chạm hỏa.+a.phun đồng + Ф * 8 vào 
Huyền-đỉình + Ÿ. 


MÃ-XƯỞNG 5 ж 


Sở ngự-mã ở phia tả hữu trong Hoàng-thành, và ở phía hữu 
Hậu-phố. Chuồng ngựa ở phường Ninh-mật trong cửa động-nam 
kinh.thành, nièn-hiệu Minh-Mạng đặt viện Thượng lứ x P BF 
coi ngó, có 2 vệ khinh kụ # ў, phi-ky Ж $y lệ thuộc. 


TƯỢNG XƯỞNG £ ж 


Ngự-tượng ở phia tả hữu trong Hoàng-thành, phia nam sở ngự- 
mã. Năm Thành-Thái thứ 2 (1890) dời làm qua phía hữu, tương đối 
với mä-xưởng. 

Kinh.tượng-xưởng ở phía đông trong kinh-thành, thuộc phường 
Đông-thái và phương Ñam-minh và ở 2 xš Kim.long, Dương-xuân 3 
vệ kinh-tượng dëu đặt chức Vệ-úy, Phó-vệ-ủy phân-quần, có 1 chức 
Chưởng.vệ lãnh-quán, 


PHÁO-XƯỜNG & Ж 
Xưởng Tả.đại-tướng-quân 4 + Ж “% ở phía tà trước cửa 
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Ngọ-môn, ngoài Kim-thúüg-Ir1 A + š, rồi đến xưởng Tá-tuóng- 
quân thứ theo đỏ. Xưởng Hữu-đại trớng-quân Ж A # $ ở phía 
hữu cửa Ngọ-môn, rồi đến xưởng Hữu.tưởng-quân thứ theo đỏ: 
Dựng năm Minh-Mạng 14 (1833). 

Đại.pháo xưởng (xưởng súng đại bác) quanh theo thành: 1 xưởng 
ở đài Nam.chính ġ ж £, l xưởng ởđài Nam-minh $ # +, 1 
xưởng ở đài Tây-fhành 5 ж, $, 1 xưởng ở đài Bắc định зь Ж $, 
1 xưởng ở đài Hắc.trung ạt + $, dựng năm Minh.Mạng thứ 6 
(1825), có Hộ-vệ kỉnh.tất và các vệ thuộc doanh Thần-cơ coi giữ, trên 
có chức Thống-chế doanh Thần.cơ chưởng-quản. 


Cần ап: Năm Minh.Mạng 17 (1836) đúc 9 đỉnh chạm hình đại- 
pháo + % vào Cao-dinh, chạm hình luân.ra-pháo #& Ж яй vào Nhân- 
đỉnh, chạm điều.thương £ % vào Chương-dỉnh. 

Năm Thành-Thái thứ 8 (1896) triệt hạ xưởng Tả-hữu Tưởng- 
quân, chỉ đề mỗi bên 10 gian. Mà phía bên tả để 9 vị súng đồng Đại- 
tướng-quân, 


THUYỀN-XƯỞNG j: д 


б bờ phia nam Hương-giang ngoài kinh-thành, со 255 sở xưởng 
Lại ở nơi bến sông Thanh.phước cỏ 1 xưởng ngói. 

Cần.án : Niên hantu bồ ghe thuyền, năm Minh-Mạng thứ 8 
(1827) định ;trong 3 năm llần tiều tu-bó, 6 nšm 1 lần đại tu bồ. 
Năm thử 13 (1832) cải định : 6 năm1 lần tiêu tu bó, lại 6 năm nữa, 
1lần đại tu-bô. 


Cần ап: năm Minh.Mạng 17 (1436) đúc 9 cái đỉnh, Cao.Đỉnh 
chạm hình thuyền đa-sách $ Ж (thuyền nhiều dây), Nhân-đỉnh 
chạm hình !ảu-thuuền ‡È 44, Chương-đỉnh chạm hình thuyền 
mông-đồng Ж. 4# (chiến thuyền), Nghị-đỉnh chạm hình thuyền hái. 
đạo + š (thuyền đi dẫa đạo ngoài biên), Thuần-đỉnh chạm hình 
đĩnh-thuyền ft 4# (thuyền hẹp nhỏ và dài), Tuyên.đỉnh chạm hình 
lê-thuyền 3 # (9), Du-dỉnh chạm hình điều.thuyền #; At (hình như 
con chim). i 
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TỰ-QUÁN ‡ Ü 


QUÁN LINH-HUU £ 4 j 


Ở phường Ап thanh, phía bắc Ngự-hà, trong kinah-thành, 

Dựng năm Minh.Mạng thứ 10 (1829), giữa làm điện Trủng-tiêu Ж 
F Æ, phía tả các Từ oán & Ж M, phía hữu các Tường-quang 
Ф #, 6]. mặt trước сб cửa fam-guan = mW, lại đến trước sông 
Ngự-hà có dựng cửa inh.tinh ‡ 8. 
А Năm Thiệu.Trị thứ 3 (1813) thơ Thánh.chë vịnh 20 cảnh ở 
Thần.kinh, đây là 1 cảnh Linh-quán khánh.oận © ğ Ж. đã (tiếng 
khánh quán Linh-hựu) có chạm vào bia dwog đình ở phía tå cửa 
quán, nay đẩ triệt giải. 


CHÙA GIÁCHOÀNG # У + 


ở phườ.:g Đoan-hòa trong kinh.thành. Trước có điện Đại- 
hùng k 2È Zt, saucó điện Đại-bảo k #%  #t, рша tà Thiền-đưởng 
# Q, рша hữu TInh-trai $ . Tương truyền chỗ đây là Đô- 
thành của Tiên triều, đầu niên hiệu Gia-Long làm Tiềm-đề 
Ж # cho Thánh-Tô Nhân Hoàng Đế, sau ngài ngự qua 
cung Thanh-hoà + 4e #, bèn đem chỗ đây cho Thiệu-hỏa Quận. 
vươog.Chần làm công.phủ Năm Minh-Mạang 20 (1839) cải cấp cho 
Quận~-vương.tử Thiện-Khuê một chỗ khác, rồi lấy chỗ nầy làm chùa. 
Bên chùa có giếng tên là Taanh-phương-tỉnh $f 3 # có bia dà đề 
ghi dấu tích. I 

Năm Thiëu-Tri thứ 3 thơ Thánh-chế vịnh 20 cảnh ở Thần. 
kinh, đây là 1 cảnh gọi : Giác.hoàng Phạm-ngữ Ж 9 č ‡ (tiếng 
Phan Giác.hoàng) có chạm bia dựng đình ở ở phía tả cửa chùa, Niên 
hiệu Thành. Thái triệt chùa, lấy chỗ làm viện Cơ-mật, cũng có tên nữa 
là viện Hội-nghị. 


CHÙA DIỆU-ĐÉ 3% š + 


ở ấp Xuân-lộc ngoài kiah-thành. Vườn cũ của Phước-quốc.công 
? A 2z, mà lại là chỗ đẳản-sinh Hiến-Tô Chương .Hoàng-Đế. Chùa 
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ngó hướng tây, trước giáp bến sông, ở giữa Cảm. oi¿n + ЩЩ (vườn 
xanh) có điện Đại giác K Ж Æ, ở trước Phủ-đồ 22 8 có các Đạo. 
nguyên á Ж M, phía tà có Caftưởng-từ-thổi + Ф 4 Е, phia 
hữu có Trí-tuệ tinh‹xá 9 3 Ж +, nơi trước sân phía tả treo 
chuông; phía hữu có bi.đình ; dựng năm Thiện.Trị thứ 2 (1842), 


CHÙA THIÊN-MỤ £ Ж + 

Ò trên gò núi xã An-ninh, phía tây ngoài kinh-thành, Nguyên 
trưởc có chùa Phật, qua năm Gia-Long 14 (1315) làm lại, chính giữa 
làm điện Đại-Hủng k 2 Ж, sau điện mỗi bên tả hữu đều có nhà 
trù, Lại ở sau điện Đại-hùng сб điện Di-Lăc #@ $ Ж, sau nữa сб 
điện Quan-Âm й, + &, phía hữu sau điện làm lầu Tàng-kinh & 
#6 1t. 

Trước điện Đại-hùng. phia đông và tây đều có 1 điện-đưởng 
Thập Vương + ® Æ %, ở trước nữa về phía tả hữu đều có 1 
Lôi-gia + ў. Lại nơi chính trung mặt tiền làm cửa Nghi-món { 
#1 trên cửa có lầu ; trong cửa phía tả làm lầu chuông, phía hữu làm lầu 
trống. Ngoài cửa về phia tả làm bi-đình lục giác > Ñ ®% +, phía 
hữu làm lầu đạ(-chung K 4 4k, А phía xây bao tường gạch, có 
8 cửa lớn nhỏ, 


Năm Thiệu-Trị thứ 3 (1843), thơ Thánh-chế vịnh 20 cảnh Thần- 
kinh đây là 1 cảnh cThién-mu chung thanh» х ж & Ж (Tiếng 
chuông Thiên-mụ) chạm vào bảng đồng, Năm thư 5 (1845), nơi 
chính.trung ngoài cửa nghi-môn xây tháp cao 5 trượng 3 thước 2 
tấc, đặt tên tháp Từ-nhdn & + ж, lại đồi tên làm bảo.tháp 
Phướclộc 1 Ж  +>. trong tháp có 7 từng. trên thờ kim.thân 
Thë-Tón £ # w# #, trước tháp làm đình Hương-nguyện % 
A $, trên đặt cái pháp-luân j $ (!) xoay chuyền theo gió, 
2 bên tả hữu đều dựng 1 bi-đình. 3 mặt ; tiền, tả, hữu xây lan-can, 
trước giáp bờ sông Hường xây cửa tru hoa-biều i Á ‡+- f1. 


(1) Pháp luân == Phật-gia ngữ : Đức Phật chuyền vận pháp-luân, phồ độ 
chúng sinh Chữ luân có 2 nghĩa 1 — xoay chuyền. 2—hủy-bỏ. Y nói Đức Phật 
chuyền vận diệu pháp thanh tịnh trong lòng đề độ người và hủy bổ nhất thiết sở 
kiến tà hoặc của thế tục (Từ nguyên). ` 
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Сар án : Bản triều Thái-TÓ Hoăng-Đế năm Tân-sửu thứ 44 
(1601) ngự hạnh đến xã Hà-khê thấy có gò bằng đột khỉ, hinh như 
đầu rồng ngó lại, trước có trường-giang, sau có bình-hồ, cảnh trí 
giai thắng, nhân & vua hỏi thỗ-nhân ở đấy, họ bảo rằng «gò nầy 
rất linh di, tương truyền khi xưa có người ban đêm trông thãy một 
bà già mặc áo đỏ qữần xanh ngồi trên gò ấy nói ; «даре lễ сб-008 
chân-chủ đến làm chùa chỗ đây cho tụ linh-khi đề cúng có long- 
mạch». Nói xong không thấy bà đâu nữa cả, nhân до gọi là núi 
Thiên-mụ› Vua nhận cho chỗ ấy có linh-khí bèn dựng chùa, đặt tên 
là chùa Thiên-mụ. Đời vua Thái-Tôn Hoàng.Đế năm Ất-tị thứ 17 
(1665) trùng tu, Vua Hiền-Tôn Hoàng-Đế năm Canh-Dân thử 19 
(1710) đúc chuông lớn, năm Giáp-ngọ thử 23 (1714) trùng tủ nhà 
chùa; qui chế : do sơn-môn đi vao có điện Thiến-Vương K +£ Ж, 
điện Ngọc hoàng + $ Ж, Bảo-điện Đại-hùng д # ж M, đường 
Thuyết.phúp % + %, lầu Tùng kinh À & #, điện Thập- 
vuong + + Ж, đường Thủuy-oân x Ж Ф, đường Uripi ža Фф 
Ф, điện Đại-Bí k # Жї, điện Đại Sư k b Ж, và Tăng-liêu 
Thiền xó t R T# £ vài mươi sở. Sau chùa trong vườn Cöạrgia 
| i 8} dựng Phương-trượng 2 È} hơn vài mươi` 56, Маш Át 
vị thứ 24 (1715) vua chế bi.văn khắc vào đá dựng nơi bến sông 
trước chùa, dựng điếu-đải $4 $ làm chỗ đến viếng, sau bị binh.hóa 
tàn phá, nay аі chỉ vẫn còn, Đầu niên hiệu Gia.long, Lễ-bọ Đặng-Đức 
Siêu còn nhở chỗ ấy, mà đại-chung và thạch-bi đến nay vẫn còn, 

«Ô-châu cận-lục > chép: chùa này ở phía nam xã Hà-khê 
huyện Hương-trà, ở trên đỉnh núi, dưới gối dòng sông, ngoài 3 
nghin thế-giới xa nơi trần-tục, trong gang Xc gần chốn thiền ігі 
(ж ж), khách tàn bộ đến nơi du ngoan, tự nhiên phát thiện-tâm, 
tiêu tuc-ly, ấy là cảnh tri Phương-trượng vậy. I 

Năm Thành-Thái 16 (1904) bi gió bão sup hư, năm 19 (1907) 
trùng tu lại, còn điện Di-Lặc và Thập.điện ở tả hữu đều triệt-hạ,. 
đem đình Hương.nguyện dời làm trên nền cũ điện Di-lặc. 


СНОА LONG-QUANG “+ Ф 
Ò xã Xuán-hoa, phía tây ngoài kinh-thành. 
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Cần án : chùa này không biết làm ra từ đời nào, Bản їгїёп 
Duệ-tôn Hoàng.Để năm thứ 6 (1770) trùng tu, cửa chùa từng trên 
có biền-ngạch đề 4 chữ lớn : Tug chiếu nam thiên ú J ф ж, 
từng duoi có biền ngạch đề : Long-quang-ty З 2, +, nhưng trải 
cơn biến loạn, chùa hư mà biền ngạch уда còn, năm Gia-Long 
thứ “2 trùng tu chùa lại, và đồi chữ long #, (паћїа là rồng) lại làm 
chữ long t# nghĩa là thanh. 


CHÙA THÁNH .DUYÊN 3# ¿‡ 4 


Ở núi Thúy-vân, phia đồng kinh-thành. Mặt trước núi, ngang 
giữa sườn núi làm chùa Thánh-duyên và các Đại-ử k & m, trên 
đỉnh núi đắp ngự-tháp 3 từng, cao 5 trượng 6 thước, sau tháp, trên hòn 
đá vuông oó dựng đình Tiến-sẳng Ж Ж  #, bến nước phía chân núi 
làm lầu Hưán-phong $ A 3È, đều dựng năm Minh.Mạng 17 (1836). 
Cần án : Núi Thúy.vân khi xưa gọi núi Mỹ-am Z. J н, vua Hiến- 
Tôn Hoàng.Đế Bản-triều (1691-1724) muốn vị dân cầu phước, bèn 
làm Phạm-vũ trên núi sơn thiếp huy hoàng, từ sau khi biến loạn, 
chùả bị bó hư; năm Minh-Mạng thứ 6 (1825), Thánh- rö Nhân-Hoàng- 
Đế ngự đến cửa biên Tư-hiền, qua phường Đông-am, lên núi Mỹ. 
am, thấy có miču xưa hoang.lương, khiến dàn sở tại sửa lợp lại, đặt 
tên núi ấy là núi Thúy-hoa # ‡t, nhân dấu cũ dựng làm nhà chùa 
đề lưu danh-thắng. Năm Thiệu.Trị nguyên-niên (1811) đặt tên núi là 
Thúy.oán # $, làm 1 cảnh trong 20 cảnh ở Thần-kinh, gọi ‹ Vân- 
sơn thẳng tích ° # ш ж Ж (cảnh đẹp vân sơn) chạm bia dựng 
đình ở phía (à cửa chùa ; lại gần núi rinh-(hái ¥ j „4 dựng chùa 
Trấn-hải 4 + ‡, lầu Vọng-hải Ф Æ A£, phia tả gò núi dựng 1 
tháp, dui có thạch-tượng la liệt, lâu ngày ngả nghiêng cũng khiến 
tu bồ lại, j 

Cần án : Bản.triều Thánh-Tón Hoàng-Đế năm Binh-vi thứ 19 
(1667) Giá-hạnh đến cửa Tư dung Ж 5. 'Җ (sau đôi làm cửa Tư-hiền) 
thấy Qui sơn #, Ш, (sau абі làm núi Linh -thái) có cảnh-trí khả ái, đỉnh 
núi có cô-tháp Chiêm-Thành thường có linh dị, vua mạng Thủ-bộ 
Trầu-Đình.Ân đốc quân dân dời tháp qua chỗ khác đặng lấy chỗ ấy 
làm chùa Phật, gọi chùa Winh-hỏa & e + ; từ sau khi binh-hỏa, 
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chùa, tháp đều phë hoại, di chỉ vẫn.còn. Năm Minh-Mạng 17 (1836) 
vua ngự giá đến bèn khiến quan-ty hiệp với chùa Thúy-vân xây 
làm lại đề cho hoàn toàn thiện-quả. 


ĐÌNH GÓ LONG-THỌ $ $ K F 


Ở xš Nguyêt-biču, huyện Hwong-thůy, gò dựa bờ phia nam 
sông Hương, cách sông tương đối gò Thién-mu, tên cü là Tho. 
khang Thượng khổ # Ж + Ж. Tương truyền trên gò xưa có nhà 
cửa, từng đem quan-tài của Anh.Tôn Hoàng-Đế, Hiếu-Tôn Hoàng-Đế, 
Túc-Tôn Hoàng.Để, Thế-Tôn Hoàng-Đế tạm trú ở đây, Sau khi binh 
biến, đống-võ hoang phế. Đầu niên hiệu Gia-Long dài tén làm Thọ. 
xương $ 8, năm Minh-Mạng thứ 5 (1824) đổi tên làm Long-tho- 
cang, trên gò dưng đình bát-giác, đặt tên làm Long-thọo-cang-đình, có 
chạm bi-chế đề lưu thắng-cảnh. 


ĐÌNN XÃ РНО-ХОАМ Z Ж # 2. 


Ở phía bắc đàn Tiển-nông trong kinh.thành, khi trước dân 
xã Phú-xuân lập đình dë thờ Linh-thần trong xà. Bằn.triều, đầu 
niên-hiệu Gia-Long đắp kinh-thành, đình ấy lọt vào trong thành, cho 
cứ phụng sự như cũ, mỗi năm tháng 6 làm lễ kỳ.an, quan cấp 
tiền cho cúng.tế, Năm Minh.Mạng thử 10 (1829, cấp 200 quan tiền 
giao cho xã-dân trùng-tu, còn số tiền cấp hàng năm thì đình chỉ, 


Phía tây đình có chợ, xưa gọi là chợ Phú-xuân, trong niên 
hiệu Minh-Mạng đồi làm chợ Táy-lộc ø Ж tỳ, nay bỏ rồi. 


É 


ĐẠI-NAM NHẤT-THỐNG-CHÍ 


KINH-SƯ 
MUC-LỤC 


Bài tự 
Phàm.lệ . 
Chức-danh. 


Tồng-mục.. 


KINH. SU” 


Tứ-chí. 
Thành-trì (và cung miču) . 
. Одп-тіёи . 
Quần mitu. 
Quần-từ ç 
' Søn-lăng . 
Uyền-hựu. 
Đài-tạ, hành.cung 
Phủ đệ _ . : š °. 
Quan-thu . 
Công-sảnh các quân-danh . 
Те-диёп 


$6 trang 


DÍNH-CHÍNH 


SO so : h 
TRANG DÒN s| TRƯỚC LÀ XIN CẢI CHÍNH LÀ 
24 | 26 | k Ж F & a f 
28 21 Tường lựu Trưởng-hựu 
30 l | Vĩnh trach viên Ж Z A Vinh trach viên жх 8 
44 11 F ÉP A © ОЖ 
51 2 | K < fk + 
56 2 |# & # ж + 
58 20 ® x 3% 38 ŠA 
64 16 | #+ 
64 19 m, 
6 з 32 | Ж ` thụ đế 
64 | 33 | Thanh trì Мө huyën Thanh trì hương luyện 
68 11 Khánh-minh lánh-ninh 
72 27 |‡ 3 š 
74 26 Ở trước đặt có trống Ơ trước có đặt trống 
77 24 | Thái-lậc-tự 
79 6 | Lệ thuộc nào 
79 21 Bát сот phân 
79 31 ‡ »x Жж + x 
80 22 ¡ Các cho thần 
82 10 | Yá-lâm doanh, Tả-dục, Hữu-dục| Vä-lâm-doanh, Tả-dực,Hữu- đực 
83 1. |Duc-vó, Dyc-chãn Dực-võ, Бис-сһёп + 
83 | 2 |Binh-xá Dục-đễ Binh-xá Dực-để 
83 | 9 Tả-dục, Hữu-dục Tả-dực, Hữu-dực 
{ 
| 
| 


Мабл chẩnghưng Vãn-Hóa và xây dåp tuono-lai, Мп đọc : 


VĂN-HÍA NGUYÊT- SAN 


` 


va 


wv £ ы | 
VAN- HUA TUNG- TRÍ 
do Nha Vàn -Hóa Bộ Quốc-Gia Giáo - Dục 
xuất-bản 


кч 


Những tập VÁN-HÓA TÙNG-THƯ 
đã хиёі-Ьёп 
— SỬ.LIỆU VIỆT-NAM 
Tuàñ-Ly Huỳnh.Khác.Dụng binsoạn. . . 25 
— ĐẠI NAM NHẤT-THỐNG-CHÍ 
(LỤC-TỈNH NAM-VIỆT) 
Tu.Trai Nguyễn.Tạo phiên-dịch 
Tập thượng _. ° ` К : . 20 
Тёр һе. . Е С 
— ĐẠI-NAM NHẤT-THỐNG- CHÍ 
(TỈNH THANH.HÓA) 
А-Мат Trần-Tuần-Khỏi phiên-dịch 
Tập thượng. . -. -. + . TÕ§ 
Tập һа, . . . 1g 
Са bán Mp сйс hiểm sách lón tai Thi-Ði, các tinh, nhà 
Tổng-phát-hành THÔN G.NHÁT (329, Đường Trằần-lưng. Đạo, 


Sài-Gòn) và tai МНА VĂN-HÓA (266, Đường Công-Lý, Sài-Gòn) 


GIÁ: 459 


Мобљ chẩn.hưng Văn-Hóa và xây dsp tương-lai, Мёп đẹc ; 


VĂN -RÚA NGUYÊT- SAN 
VÄN- НОА TUNG -TH 


do Nha Мап-Нба Bộ Quốc -Gia Giáo -Dyc 
xuất-bản 


yr 


Những tập VĂN-HÓA TÙNG-THƯ 
đã хоёі-ЬБёп 
— SỬ-LIỆU VIỆT-NAM 
Tuần.Llý Huỳnh. Khắc Dụng bí nmsoạn. . . 25% 
— ĐẠI NAM NHẤT-THỐNG-CHÍ 
(LỤC-TỈNH NAM-VIỆT) 
Tu.Trai Nguyễn.Tọo phiên-dịch 
Tập thượng . . . ° . . 20: 
Тёр һе. . . . . . 189 
— ĐẠI-NAM NHẤT-THỐNG- CHÍ 
(TỈNH THANH.HÓA) 
Á-Nom Tràn-Tuôn-Khỏi phiên-dịch 
Tập thượng... . . .: 15: 
Tàp Һә. ` š : 15$ 
Cá bán khdp các Мён tài lón tai ты-В4, các tinh, nhà 
Tổng.phÁI-hAnÈ THỐN G.NHÁT (329, Đường Trản-hưng- Đạo, 


Sài-Gòn) và tai МНА VĂN-HÓA (266, Đường Công-Lý, Sài-Gòn) 


GIÁ: 15 $ 


